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69Bảng 6. 2: Phương án bố trí tái định cư cho các hộ BAH



80Bảng 8. 1: Tham vấn cộng đồng về thu hồi đất và tái định cư


82Bảng 8. 2: Kết quả họp tham vấn cộng đồng tại khu vực dự án



99Bảng 11. 1: Kế hoạch thực hiện




 TOC \h \z \c "Bảng 13." 
108Bảng 13. 1: Chi phí ước tính thực hiện Kế hoạch Tái định cư của Tiểu dự án




DANH MỤC HÌNH

9Hình 3. 1: Vị trí xây dựng Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung


11Hình 3. 2: Vị trí Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý


12Hình 3. 3: Vị trí Xây dựng hồ Lam Hạ 1


13Hình 3. 4: Vị trí Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình


14Hình 3. 5: Vị trí xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình





TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI
(Tính tại thời điểm 02/12/2016)

	Đơn vị
	–
	Đồng (VND)

	$1.00
	=
	 22.214 VNĐ


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

	BAH
	Hộ ảnh hưởng bởi dự án

	BQLDA
	Ban quản lý dự án

	CPVN
	Chính phủ Việt Nam

	DMS
	Khảo sát đo đạc chi tiết

	DRC
	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

	KHTĐC
	Kế hoạch Tái định cư

	Khu TNT
	Khu dân cư thu nhập thấp

	MOLISA
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	NCKT
	Nghiên cứu khả thi

	NHTG
	Ngân hàng thế giới

	RPF
	Khung chính sách tái định cư

	TOR
	Điều khoản tham chiếu

	UBND
	Ủy ban nhân dân


GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

	Người bị ảnh hưởng (BAH)


	Thuật ngữ này được sử dụng trong chính sách Tái định cư OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới. Các cá nhân hay hộ gia đình, tổ chức, cơ quan tư nhân hay cơ quan công cộng bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm :
· Phải di dời hoặc mất nhà ở;

· Mất tài sản hoặc mất khả năng tiếp cận những tài sản đó; 

· Mất nguồn thu nhập hoặc phương thức kiếm sống, cho dù người bị ảnh hưởng phải hoặc không phải di dời tới nơi khác; 
· Bị hạn chế việc tiếp cận các khu vực được pháp luật quy định hoặc những khu vực được bảo vệ gây bất lợi tới sinh kế của những người bị ảnh hưởng..

DPs bao gồm những người bị ảnh hưởng do công tác thu hồi đất để thi công dự án (tạm thời hoặc lâu dài) và/hoặc để mở rộng khu vực tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng đến sinh sống

	Tái định cư không tự nguyện
	Đó là việc di dời nhà cửa, tài sản, nguồn thu nhập và sinh kế của người bị ảnh hưởng một cách không tự nguyện trong phạm vi lộ giới có liên quan đến Dự án.

	Hỗ trợ tái định cư


	Nghĩa là những hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng về tài sản (đặc biệt là những tài sản có khả năng sinh lời), về thu nhập, việc làm hoặc các nguồn sống để đạt được hoặc tối thiểu khôi phục lại mức sống và chất lượng sống như ban đầu khi chưa có dự án.

	Ngày Khoá sổ Kiểm kê


	Là ngày dự án được phê duyệt và quy hoạch ranh giới sử dụng đất cho phạm vi mốc giới các công trình được xác định. Ngày khóa sổ kiểm kê cho từng hợp phần của dự án sẽ được BQLDA và chính quyền địa phương thông báo rộng rãi đến người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương.Bất kỳ người nào xâm nhập vào địa bàn Dự án sau thời hạn này sẽ không được tính để nhận bồi thường và hỗ trợ.

	Khảo sát, kiểm đếm chi tiết (DMS)
	Tức là những khảo sát và/hoặc đánh giá giá trị chi tiết và cụ thể về các kết quả kiểm đếm tài sản bị thiệt hại, các ảnh hưởng nghiêm trọng, danh sách những người bị ảnh hưởng đã được lập ban đầu trong quá trình chuẩn bị kế hoạch tái định cư cuối cùng. 

	Bồi thường
	Là chi trả bằng tiền mặt đối với các ảnh hưởng về đất đai, nhà cửa, thu nhập và tài sản khác bị ảnh hưởng do trưng dụng đất thực hiện dự án.

	Quyền lợi
	Phạm vi các biện pháp bồi thường, hỗ trợ và đánh giá bao gồm hỗ trợ phục hồi thu nhập, di chuyển, hỗ trợ phục hồi thu nhập, hỗ trợ di dời và hỗ trợ tái định cư cho người bị ảnh hưởng để khôi phục lại các cơ sở kinh tế và xã hội của họ, tùy thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng của tổn thất của họ.

	Cộng đồng tiếp nhận người đến tái định cư
	Nghĩa là cộng đồng dân cư đang sinh sống tại khu vực xây dựng khu tái định cư hiện có hoặc xây mới và/hoặc cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh khu vực này.

	Phục hồi thu nhập/Cải thiện điều kiện sống
	Tức là những hỗ trợ, tác động để người bị ảnh hưởng về sinh kế thực hiện việc thiết lập lại và phục hồi các nguồn thu nhập và mức sống cho nguời bị ảnh hưởng đó.

	Thu hồi đất
	Là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu hồi lại quyền sử dụng đất hoặc thu hồi đất đã giao cho người sử dụng đất theo quy định.

	Di chuyển/ Khu Tái định cư


	Tức là sự di chuyển của người bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực họ đang sinh sống và đến sinh sống tại khu tái định cư -  tức là khu vực định cư đã có  hoặc được xây dựng mới cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án

	Giá (Chi phí) thay thế



	Thuật ngữ dùng để xác định giá trị đủ để thay thế cho những tải sản bị mất và trang trải các chi phí giao dịch cần thiết để thay thế cho tài sản bị ảnh hưởng, bao gồm cả các chi phí nguyên liệu và chi phí nhân công, như sau:

a. Giá thay thế là khái niệm được sử dụng để tính số tiền bồi thường cho một tài sản và sử dụng giá trị thị trường hiện tại cộng với các chi phí giao dịch có thể bao gồm thuế, phí, vận chuyển, lao động … (OP 4.12, ghi chú 11). Giá trị thị trường được xác định bởi các Ban quản lý dự án có xác nhận của chính quyền địa phương và tham khảo ý kiến với người bị ảnh hưởng. Các phương pháp ước lượng giá trị thị trường hiện hành nên cập nhật theo các thời điểm thực hiện bồi thường, hỗ trợ để đạt tính thực tế.

b. Nhà ở và các công trình có đủ điều kiện sử dụng gắn liền với đất được xác định dựa trên giá thị trường hiện tại của vật liệu và lao động không tính khấu hao hoặc khấu trừ của vật liệu xây dựng tận dụng lại cộng với chi phí để giấy tờ sở hữu hợp lệ;

c. Mùa vụ chưa thu hồi của cây trồng dựa trên giá trị thị trường hiện tại của cây trồng tại thời điểm bồi thường;

d. Cây trồng lâu năm, cây ăn quả sẽ được bồi thường bằng tiền mặt tương đương với giá trị thị trường hiện tại cho tuổi, chủng loại, giá trị sản xuất cây như vậy (trong tương lai sản xuất) tại thời điểm bồi thường.

	Khảo sát giá thay thế
	Là quá trình liên quan đến việc xác định giá thay thế đối với đất, nhà ở hoặc các tài sản bị ảnh hưởng khác dựa trên khảo sát thị trường.

	Nhóm dễ bị tổn thương
	Là các cá nhân, các nhóm người nhất định có thể bị ảnh hưởng có nguy cơ bị bần cùng hòa do ảnh hưởng của việc thu hồi đất và tài sản hoặc tái định cư và đặc biệt là: (i) các hộ gia đình thuộc ngưỡng nghèo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, (ii) các hộ gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh sĩ, anh hùngl ực lượng vũ trang nhân dân và lao động, và gia đình đã hy sinh cuộc cách mạng và hộ gia đình bị chất độc da cam (iii) Bất kỳ nhóm bổ sung được xác định bởi các cuộc điều tra kinh tế - xã hội và tham vấn công chúng có ý nghĩa.


TÓM TẮT BÁO CÁO

Giới thiệu dự án
1. Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (Dự án gốc) được phê duyệt tại quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch đấu thầu.

2. Đến nay, từ hiệu quả ban đầu, thành phố Phủ Lý đề xuất xin tài trợ bổ sung cho các hạng mục dự án mới, bao gồm:

- Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản

- Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường

- Hợp phần 3: Cầu và đường đô thị

- Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực.

3. Kế hoạch Tái định cư này được chuẩn bị cho các hạng mục bổ sung của dự án, hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất trong quá trình thực hiện các hạng mục bổ sung của Dự án.

Mục tiêu của Kế hoạch Tái định cư
4. Kế hoạch tái định cư này (RP) được chuẩn bị cho các hạng mục thuộc Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý, Quỹ hỗ trợ bổ sung (AF), do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Báo cáo này là các kết quả từ dữ liệu thống kê người/ tài sản bị ảnh hưởng trong khu vực dự án, các cuộc khảo sát nhằm xác định giá thay thế, rà soát chính sách quyền lợi liên quan đến bất kỳ tác động nào bởi dự án và trong bối cảnh có Luật đất đai mới số 45/2013/QH13 được xây dựng và đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Cụ thể, nội dung báo cáo kế hoạch tái định cư này bao gồm phạm vi tác động do thu hồi đất và tái định cư, các nguyên tắc về chính sách, quyền lợi và các tiêu chuẩn hợp lệ được bồi thường, tổ chức thực hiện; giám sát và đánh giá, khung chính sách tham gia và tham vấn cộng đồng, cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
Phạm vi và Tác động Thu hồi đất

5. Liên quan đến các hạng mục công trình đề xuất, dự kiến dự án sẽ ảnh hưởng đến 208.848 m² đất của 230 hộ gia đình và 6 đơn vị là UBND/ tổ chức quản lý, trong đó: Diện tích đất ở là: 22.190 m2; Diện tích đất nông nghiệp là: 34.104 m2; Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là : 2.675  m2; Diện tích đất do tổ chức quản lý là: 4.543 m2; Diện tích đất công ích là: 145.336 m2 thuộc về đất của UBND xã/phường là dạng đất chuyên dùng, đất sông suối, đất giao thông. Có 162 hộ thuộc các hợp phần của Tiểu dự án có đất ở và tài sản cố định bị ảnh hưởng bởi dự án, gồm 109 hộ BAH một phần và 53 hộ BAH toàn bộ phải tổ chức di dời và tái định cư. Trong số các hộ bị ảnh hưởng, có 45 hộ bị ảnh hưởng do mất từ 20% diện tích đất nông nghiệp trở lên (hoặc 10% trở lên đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương): có 35 hộ dễ bị tổn thương và 28 hộ bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh. 

6. Theo kết quả khảo sát cho thấy, các hộ gia đình phải di dời và tái định cư chủ yếu nằm ở các hạng mục sau: 

(1) Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung

(2) Xây dựng trường mầm non tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý.

(3) Xây dựng hồ Lam Hạ 01

(4) Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

(5) Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Dự án liên quan

Kết quả sàng lọc cho thấy có 1 dự án liên quan, đó là khu tái định cư tại thôn Mễ Thượng, phường Liêm Chính để cấp các lô đất cho các hồ phải di dời. Hầu hết các hoạt động thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đã được hoàn thành từ năm 2005 (khoảng 80,5% tổng diện tích của 32 hộ BAH) và diện tích đất còn lại đã được thu hồi từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016 (23 hộ BAH). Có tổng 55 hộ bị ảnh hưởng nhẹ. Các hoạt động bồi thường giải phóng mặt bằng đã được rà soát để đánh giá tính tuân thủ với quy định của Chính phủ Việt Nam đối với 32 hộ BAH đã nhận tiền bồi thường vào năm 2005 và theo chính sách của WB (OP 4.12) đối với 23 hộ BAH nhận tiền bồi thường vào năm 2016. Kết quả đánh giá cho thấy công tác bồi thường đã được thực hiện phù hợp với quy định của Chính phủ Việt Nam. Có sự chênh lệch về bồi thường so với chính sách của dự án MCDP, do vậy thành phố Phủ Lý sẽ xem xét lại các phương án bồi thường của các hộ này để đảm bảo thực hiện theo đúng chính sách của dự án. Cơ sở hạ tầng của khu tái định cư hiện đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016 để chuẩn bị sẵn sàng cho các hộ bị ảnh hưởng chuyển đến. 
Các biện pháp giảm thiểu

7. Trong quá trình thiết kế Dự án, Ban Quản lý Dự án đã phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn lập dự án và các chuyên gia Tái định cư nhằm tránh hoặc giảm thiểu và hạn chế sao cho  quy mô thu hồi đất là ít nhất và mức độ tác động tái định cư là thấp nhất ở tất cả các hạng mục công trình thuộc các Hợp phần 1, 2 và 3 của dự án. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án được tiến hành thông qua nghiên cứu các phương án thiết kế dự án nhằm mục tiêu phát huy tính hiệu quả đầu tư của dự án đồng thời hạn chế thấp nhất việc thu hồi đất.

8. Đồng thời, kế hoạch giảm thiểu các tác động tạm thời trong giai đoạn thi công cũng đã được nghiên cứu và đề xuất, nhằm tránh và/hoặc giảm thiểu tối đa các tác động này trong quá triển khai dự án.

Khung chính sách và quyền lợi
9. Chính sách quyền lợi áp dụng cho các hộ BAH bởi Tiêu dự án thành phố Phủ Lý sẽ tuân theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), các luật, quy định của Việt Nam và Khung chính sách Tái định cư (RPF) đã được thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

10. Nguyên tắc cơ bản áp dụng cho việc chuẩn bị bản Kế hoạch tái định cư này là người bị ảnh hưởng bởi dự án phải được “trợ giúp để cải thiện mức sống, khả năng tạo thu nhập và mức sản xuất so với trước khi có dự án hoặc tối thiểu cũng phải bằng với mức sống trước khi thực hiện dự án. Thiếu các cơ sở pháp lý về việc sử dụng đất đai của các hộ bị ảnh hưởng, sẽ không cản trở hộ bị ảnh hưởng này có quyền lợi được bồi thường và/hoặc hỗ trợ khôi phục kinh tế. Tài sản bị thiệt hại phải được bồi thường trên cơ sở giá thay thế”.

Khu Tái định cư

11. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở hoặc diện tích còn lại sau thu hồi không đủ diện tích để ở hoặc thấp hơn hạn mức giao đất ở mới tại địa phương, người bị ảnh hưởng sẽ được bố trí lô đất trong khu tái định cư. Theo kết quả khảo sát về tái định cư, nhu cầu tái định cư của các hộ BAH là 72 lô đất (trong đó có 53 lô cấp cho các hộ dân và 19 lô đất dự phòng cho việc các hộ phát sinh). 

12. Hiện nay, Dự án đang có 03 khu tái định cư là Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý, bao gồm khu tái định cư trên địa bàn thôn Mễ Thượng của phường Liêm Chính, Khu TĐC phường Lam Hạ và Khu TĐC phường Quang Trung. Khu tái định cư thứ nhất hiện đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016, hai khu tái định cư còn lại đã sẵn sàng để bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời nếu có nhu cầu vào khu tái định cư. Hai khu tái định cư này được đề cập trong Kế hoạch TĐC của dự án gốc.
Chương trình phục hồi cuộc sống

13. Chương trình phục hồi sinh kế là một hoạt động quan trọng của kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong dự án này, một chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Phủ Lý, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Hà Nam đã được nghiên cứu và đề xuất áp dụng cho các đối tượng thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án, góp phần khôi phục sinh kế và đảm bảo mức sống của họ ít nhất là như trước khi có dự án. Ngoài ra các hộ nếu có nhu cầu, cũng sẽ được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Nam để phát triển kinh tế hộ gia đình với chính sách ưu đãi và được hướng dẫn cụ thể hoặc/ và miễn những chi phí về thủ tục, giấy tờ liên quan.
Tổ chức thực hiện
14. Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ nằm dưới sự quản lý và giám sát của Ban QLDA thành phố Phủ Lý và do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố/Ban GPMB thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của thành phố. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền phường, xã và cộng đồng dân cư trên địa bàn dự án để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RP đã được phê duyệt.

Tham vấn và Tham gia
15. Đối tượng bị ảnh hưởng và cộng đồng bị ảnh hưởng đã được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, được tham vấn về các phương án tái định cư và được tạo cơ hội tham gia lập kế hoạch, triển khai và giám sát tái định cư. Cơ chế giải quyết khiếu nại phù hợp và khả thi cũng được thiết lập cho các đối tượng này.

16. Để đạt được mục tiêu đó, trong quá trình thiết kế dự án, chính quyền địa phương, các tổ chức quần chúng địa phương và toàn bộ các hộ dân BAH đã được tham vấn, được công khai thông tin trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Ngoài ra, còn có 182/278 hộ dân bị ảnh hưởng đã được khảo sát thông qua phiếu điều tra bằng bảng hỏi. Các thông tin thu được trong quá trình tham vấn không chỉ hữu ích trong việc xây dựng chính sách tái định cư của dự án mà còn hỗ trợ trong việc xây dựng các phương án bồi thường trong quá trình triển khai thực hiện.

Giám sát và Đánh giá

17. Kế hoạch tái định cư này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của ban QLDA thành phố Phủ Lý. Đồng thời, Ban QLDA cũng tuyển dụng một đơn vị/ cá nhân giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện kế hoạch tái định cư. 

18. Sau khi hoàn thành dự án, Đơn vị giám sát độc lập sẽ đánh giá để xác định xem mục tiêu của chính sách tái định cư có đạt được hay không và đặc biệt là đánh giá điều kiện sống, khả năng phục hồi sinh kế của các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi tái định cư. Trong trường hợp kết quả đánh giá cho thấy những mục tiêu này chưa đạt được thì Ban QLDA sẽ đề xuất các biện pháp tiếp theo làm cơ sở để Ngân hàng Thế giới tiếp tục giám sát  đến khi NHTG thấy phù hợp.
Khiếu nại và Giải quyết Khiếu nại

19. Dự án sẽ thành lập một ban Giải quyết khiếu nại độc lập với các cơ quan hỗ trợ giải quyết và giám sát các quá trình liên quan đến khiếu nại, phàn nàn và các thắc mắc như một kết quả của sự can thiêp của dự án. Hệ thống được thiết lập bởi dự án này nhằm cho phép người bị ảnh hưởng khiếu nại và nhận được trả lời khiếu nại, theo khuôn khổ chính sách của dự án (RPF) và hướng dẫn hoạt động của dự án. Bốn bước giải quyết khiếu nại thể hiện vai trò của Ban Giải quyết khiếu nại, UBND cấp Tỉnh, Tòa án cấp thành phố. Cán bộ phụ trách mảng Tái định cư của Ban QLDA sẽ làm trực tiếp với những người bị ảnh hưởng, đây là bước đầu tiên chính thức trước khi tới Ban giải quyết khiếu nại. Các thông tin về cơ chế giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo đầy đủ cho người bị ảnh hưởng bằng các biện pháp thích hợp.

Dự toán
20. Tổng chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng và giám sát tái định cư độc lập của dự án ước khoảng 127.178.592.860 VNĐ, (tương ứng 5.725.155 USD. (Tỷ giá quy đổi: 22.214 VNĐ = 1 USD). Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản BAH bởi dự án, chương trình phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển tiếp, giám sát đánh giá, và quản lý thực hiện và dự phòng phí. 

21. Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phòng mặt bằng triển khai dự án sẽ được cập nhật theo thiết kế chi tiết và theo thời điểm thực hiện thu hồi đất dựa trên kết quả của đơn vị thẩm định giá độc lập.
Ngân sách
22. Kinh phí bồi thường, tái định cư của Tiểu dự án và chi phí tư vấn thẩm định giá độc lập sẽ sử dụng nguồn vốn đối ứng của dự án. Chi phí đào tạo thực hiện công tác Tái định cư, chi phí Giám sát độc lập Tái định cư sẽ lấy từ nguồn vốn vay IDA.
1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Bối cảnh chung
23. Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam (MCDP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án tại văn bản số: 602/TTg-QHQT ngày 16/4/2010. Ngày 12/01/2012, Hiệp định tín dụng số 5031-VN được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án sử dụng vốn vay IDA của WB và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh/vốn hỗ trợ từ trung ương. 
24. Mục tiêu phát triển của Dự án là nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ hạ tầng đô thị được cải thiện tại các thành phố Lào Cai, Phủ Lý và Vinh một cách bền vững và hiệu quả. Dự án MCDP được thực hiện tại ba thành phố trực thuộc tỉnh là Phủ Lý (Hà Nam), Lào Cai (Lào Cai) và Vinh (Nghệ An); bao gồm 4 hợp phần: (1) Nâng cấp hạ tầng cơ bản và cải thiện dịch vụ; (2) Cấp nước và vệ sinh môi trường; (3) Cầu và đường đô thị; (4) Hỗ trợ quản lý dự án và hỗ trợ kỹ thuật. 

25. Thực hiện từ năm 2012, dự án đang đi đúng lộ trình trong việc từng bước đạt được các chỉ số Mục tiêu phát triển dự án. Các hạng mục đã và đang đầu tư thuộc dự án gốc đều phát huy hiệu quả kinh tế rất lớn, nâng cao điều kiện sống người dân, tạo động lực phát triển hạ tầng, cải thiện bộ mặt đô thị, từng bước đưa đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp, phát triển bền vững.. Tổng mức IDA Ngân hàng thế giới cam kết ban đầu là 210 triệu USD, thực tế ở giai đoạn này chỉ là 182,91 triệu USD (giảm 12,0% do sự sụt giảm của tỷ giá SDR so với đồng USD) cho 3 thành phố. Sự thiếu hụt nguồn vốn IDA do sụt giảm tỷ giá SDR so với đồng USD đã khiến một số hạng mục đầu tư quan trọng của Phủ Lý và Lào Cai không được thực hiện tại dự án gốc, nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của dự án. Ngoài ra, do phân bổ tại dự án gốc nguồn vốn còn hạn chế (Phủ Lý và Lào Cai chỉ được 57,5 triệu USD) nên một số hạng mục cấp thiết của Phủ Lý và Lào Cai đã không được đưa vào dự án gốc.

26. Cũng như các thành phố khác trong cả nước, đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng tại Phủ Lý và Lào Cai, dân số đô thị tăng nhanh tạo sức ép về cơ sở hạ tầng và cải thiện vệ sinh môi trường. Phủ Lý và Lào Cai đề xuất bổ sung vốn IDA để bù đắp khoản thâm hụt tỷ giá và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án thông qua việc đầu tư thêm một số hạng mục cần thiết. Phủ Lý và Lào Cai đề nghị Ngân hàng thế giới tiếp tục tài trợ vốn đầu tư bổ sung để thực hiện các nội dung này.

27. Lý do chính đề xuất bổ sung vốn IDA của Phủ Lý và Lào Cai bao gồm:

· (1) Bù đắp khoản thiếu hụt vốn do sụt giảm tỷ giá giữa đồng SDR và USD;

· (2) Nâng cao hiệu quả của dự án thông qua việc đầu tư thêm một số hạng mục cần thiết: do nguồn vốn ban đầu còn hạn chế nên chưa được đưa vào dự án gốc; và bổ sung một số hạng mục cần thiết để nâng cao hiệu quả đầu tư.

28. Trước hiệu quả và lợi ích do những hạng mục đầu tư của dự án gốc mang lại và sự cần thiết bổ sung vốn cho dự án, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý về mặt chủ trương để tỉnh Hà Nam và Lào Cai được nghiên cứu đề xuất bổ sung vốn; và đưa ra những định hướng quan trọng về kế hoạch thực hiện các hành động chính để hai tỉnh thực hiện việc đề xuất Hiệp định Tài trợ bổ sung nhằm hoàn thiện toàn bộ dự án (Thể hiện trong các Thư quản lý ngày 13/11/2015 và ngày 15/02/2016 của Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Lào Cai.
1.2. Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý

1.2.1. Mục tiêu của dự án

· Mục tiêu tổng quát

29. Mục tiêu tổng quát của dự án là nhằm tăng cường khả năng tiếp cập với các dịch vụ hạ tầng đô thị được cải thiện tại các thành phố vừa được chọn tại Việt Nam. 
30. Mục tiêu của Tiểu dự án thành phố Phủ Lý – các hạng mục bổ sung là nhằm nâng cao điều kiện sống của người dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư nằm trong 40% dân số có thu nhập thấp nhất.

31. Tiếp tục góp phần xây dựng thành phố Phủ Lý thành một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế, đầu tàu tăng trưởng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam; là động lực giao lưu góp phần phát triển kinh tế toàn vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ. Đầu tư xây dựng tạo ra bộ khung hạ tầng kỹ thuật theo hướng quy hoạch thành phố Phủ Lý đến năm 2020, từ đó thu hút các nhà đầu tư vào thành phố, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo đà cho thành phố hoàn thiện và trở thành thành phố vệ tinh cho thủ đô Hà Nội.

32. Đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch thành phố Phủ Lý phát triển thành đô thị loại II vào trước năm 2020.

33. Nâng cao năng lực thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cải thiện điều kiện vệ sinh môi tr​ường, cung cấp nước sạch, cấp điện nhằm nâng cao điều kiện sống cho nhân dân, góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thành phố.

· Mục tiêu cụ thể

34. Mục tiêu cụ thể của Tiểu dự án thành phố Phủ Lý – Các hạng mục bổ sung là:

· Cải thiện, nâng cao điều kiện sống của các khu vực dân cư có thu nhập thấp trong khu vực dự án, như: khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung, tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân phường Lam Hạ, bằng việc nâng cấp các tuyến đường nội bộ, xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước, cống chung thoát nước, xây dựng giếng tách nước thải; xây dựng mới trường mầm non Phù Vân; xây dựng mới trường tiểu học Trần Quốc Toản
· Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, giúp khắc phục tình trạng ngập úng, sạt lở vào mùa mưa, lũ khi đầu tư xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 01, xây dựng tuyến kè Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

·  Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Biên Hòa, do tuyến đường là trục đường chính của thành phố Phủ Lý, hiện trạng tuyến đường thấp, thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi mùa mưa đến làm giao thông đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng đến vấn đề mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. 

· Tăng cường khả năng phục vụ của các tuyến đường giao thông đô thị, đảm bảo điều kiện môi trường, tạo điều kiện là động lực phát triển đô thị và giao lưu liên vùng, bằng việc đầu tư: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ dốc Mễ đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Các tuyến đường này là trục liên kết giữa các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên...với các khu đô thị mới có các dự án quan trọng như bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2), bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2), bến xe trung tâm và khu trung tâm kinh tế dịch vụ chất lượng cao...

1.2.2. Các hạng mục đầu tư

35. Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (Dự án gốc) được phê duyệt tại quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch đấu thầu.

36. Đến nay, từ hiệu quả ban đầu, thành phố Phủ Lý đề xuất xin tài trợ bổ sung cho các hạng mục dự án mới, bao gồm:

Tổng vốn đầu tư: 
32,91 triệu  USD
+ Vốn IDA + BIRD: 
26,0 triệu USD (trong đó vốn IDA là 6,5 triệu USD, vốn IBRD là 19,5 triệu USD)
+ Vốn đối ứng:  6,91 triệu USD
37. Dự án gồm 04 hợp phần như sau: 

Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản: 

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung;

- Nâng cấp các tuyến đường nội bộ, xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước, mạng lưới cống chung thoát nước mưa và nước thải cho tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân, phường Lam Hạ;

- Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý;

- Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường: 

- Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 01 (từ thiết kế ban đầu của dự án);

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật đường Biên Hòa;

- Xây dựng kè chống ngập úng bờ Nam sông Châu đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Hợp phần 3: Cầu và đường đô thị: 

- Cải tạo, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Hợp phần 4: Tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật. 

Bao gồm các chi phí cho các dịch vụ tư vấn giám sát thi công, hỗ trợ đấu thầu, quản lý hợp đồng, giám sát an toàn môi trường – xã hội, kiểm toán độc lập, … và kinh phí hoạt động của Ban QLDA.

Bảng 1. Các công trình dự kiến đầu tư

	TT
	Hạng mục
	Giá trị dự kiến đầu tư (triệu USD)

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	1,26

	1.2
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng tổ dân phố Đường Ấm, phường Lam Hạ
	1,16

	1.3
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng tổ dân phố Quỳnh Chân, phường Lam Hạ
	1,06

	1.4
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	1,01

	1.5
	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Trần Quốc Toản
	0,99

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	1,95

	2.2
	Nâng cấp hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đường Biên Hòa
	1,96

	2.3
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	5,97

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	9,11

	4
	Hợp phần 4: Quản lý dự án và hỗ trợ kỹ thuật
	1,53


2. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ
2.1. Mục tiêu của việc lập Kế hoạch Tái định cư

38. Tại Điều 6 của Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ có nêu một trong năm nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng ODA là "Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp điều ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định của pháp luật Việt Nam thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.” Khoản 2 Điều 87 của Luật đất đai 45/2013/QH13 cũng quy định: ”Đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo khung chính sách đó”.

39. Việc lập Kế hoạch Tái định cư này được chuẩn bị dựa trên Khung chính sách Tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Nhà tài trợ thông qua trước thời điểm đàm phán Hiệp định, đảm bảo hài hòa chính sách OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới (NHTG) và các văn bản pháp luật, các quy định của Chính phủ Việt Nam liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mục tiêu cơ bản của Kế hoạch Tái định cư nhằm đảm bảo tất cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án (BAH) sẽ được bồi thường, hỗ trợ cho những tổn thất của họ bằng các chi phí thay thế và đưa ra những biện pháp phục hồi cuộc sống để giúp họ cải thiện, hoặc tối thiểu là duy trì điều kiện sống và khả năng tạo thu nhập như trước khi có dự án.

40. Kế hoạch Tái định cư này sẽ hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường và thu hồi đất trong quá trình thực hiện các hạng mục bổ sung của Dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, không phụ thuộc vào nguồn tài chính.

2.2. Phạm vi của Kế hoạch Tái định cư
41. Báo cáo Kế hoạch Tái đinh cư này được chuẩn bị cho các hạng mục bổ sung của dự án dựa trên Khung chính sách tái định cư đã được thông qua của dự án MCDP nhằm hướng dẫn các hoạt động có liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của Dự án.

3. CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG
3.1. Các biện pháp giảm thiểu thu hồi đất và tái định cư
3.1.1. Mục tiêu

42. Nguyên tắc đầu tiên trong Hướng dẫn tái định cư của WB là tránh hoặc giảm thiểu các tác động về tái định cư và thu hồi đất, trong trường hợp việc giảm thiểu không khả thi thì cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu và/hoặc bồi thường một cách thoả đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

3.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động

43. Trong quá trình thiết kế Dự án, Ban Quản lý Dự án đã phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn lập dự án và các chuyên gia Tái định cư nhằm tránh hoặc giảm thiểu và hạn chế sao cho quy mô thu hồi đất là ít nhất và mức độ tác động tái định cư là thấp nhất ở tất cả các hạng mục công trình thuộc các Hợp phần 1, 2 và 3 của dự án. Tuy nhiên, tác động ảnh hưởng về thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là không thể tránh khỏi đối với các công trình xây dựng của dự án. 

44. Theo đó, chỉ có năm (05) trong tổng số chín (09) hạng mục bổ sung là gây tác động thu hồi đất và tái định cư trong khu vực dự án cụ thể là các hạng mục:

· Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
· Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
· Xây dựng hồ Lam Hạ 01
· Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

· Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
45. Nhằm giảm thiểu tác động của các hộ gia đình này, bao gồm cả các hộ ảnh hưởng trực tiếp và các hộ ảnh hưởng gián tiếp trong quá trình thi công, một sô biện pháp giảm thiểu được đề xuất áp dụng như sau:

1. Thứ nhất, hoạt động đầu tiên nhằm giảm thiểu các tác động của dự án là giúp các hộ dân nắm được thông tin về vị trí và lợi ích của dự án cũng như các tác động dự kiến để từ đó, có thể cùng nhau giảm thiểu các tác động. Nhiều cuộc tham vấn cộng đồng đã tiến hành rộng khắp trên địa bàn dự án nhằm công khai (i) thông tin về dự án và (ii) các tác động dự kiến cũng như các biện pháp thu hồi đất và bồi thường tái định cư. Trong các cuộc tham vấn, rất nhiều ý kiến đã được trao đổi, nói chung người dân rất ủng hộ dự án và mong dự án sớm triển khai.
2. Thứ hai, liên quan đến việc thu hồi đất và tái định cư tại chỗ cho các hộ dân hiện đang sinh sống tại khu vực BAH bởi dự án, nhiều cuộc tham vấn sâu, rộng đã được tiến hành đối với các cấp chính quyền địa phương, với người dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án để thảo luận các vấn đề liên quan đến di dời và phục hồi thu nhập cho các hộ dân nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp.

3. Thứ ba, một số trường hợp các hộ dân nằm sát các khu vực thi công sẽ không tránh khỏi các tác động tạm thời trong quá trình thi công. Các chế độ bồi thường thỏa đáng, giá trị bồi thường, hỗ trợ đảm bảo ít nhất khôi phục được những thiệt hại gây ra sẽ được đưa ra, phù hợp với chính sách Dự án.

4. Thứ tư, trong quá trình thi công xây dựng công trình, sẽ có những tác động tiêu cực tới người dân trong khu vực như việc phục hồi cuộc sống, khả năng sinh kế cho hộ dân bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, một số biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình thi công sẽ được áp dụng như tiến hành thi công cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm thi công từng đoạn và thời gian thi công sẽ được thông báo rộng rãi theo quy định cho hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

5. Cuối cùng, nhiều cuộc họp đã được triển khai với nhóm kỹ thuật trong việc xác định vị trí các công trình dân sinh, công trình công cộng cùng việc lựa chọn các giải pháp thiết kế nhằm tránh/giảm thiểu tác động bất lợi về bị ảnh hưởng hoặc/ và phải di dời khỏi nơi sinh sống... Đồng thời cùng nhau xây dựng các tiêu chí nhằm giảm thiểu các tác động trong quá trình thi công như xây dựng các kế hoạch an toàn lao động (khi xây dựng cạnh sát khu dân cư), bố trí các nguyên liệu, dụng cụ phù hợp (biển báo, vách ngăn với khu dân cư...), thời gian, lịch trình thi công... để giảm thiểu các tác động tạm thời trong suốt quá trình thi công xây dựng cũng như khi dự án đi vào hoạt động. 

3.2. Các hạng mục bổ sung của Dự án và các vấn đề tái định cư
46. Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý bao gồm có 4 hợp phần, dự án sẽ có 9 hạng mục chính tuy nhiên chỉ có 5/9 hạng mục là gây tác động thu hồi đất và tái định cư trong khu vực dự án cụ thể là các hạng mục:
3.2.1. Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
47. Phường Quang Trung là một trong các phường nội thị của thành phố Phủ Lý. Do yếu tố vị trí địa lý và các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau nên hệ thống hạ tầng cơ sở khu vực phía Bắc phường Quang Trung chưa được đầu tư tại Dự án MCDP gốc. Để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của người dân và kết quả khảo sát (khảo sát kỹ thuật và các buổi tham vấn tại địa phương), quy mô xây dựng cho khu vực đã được đề xuất như sau :

· Giao thông : Xây dựng tuyến đường quy hoạch B =11,5m và nâng cấp các tuyến đường giao thông nội bộ khu vực ;

· Thoát nước : Xây dưng mới hệ thống thoát nước khu vực đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước thải và nước mưa cua khu vực;

· Điện : Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến giao thông chính trên cơ sở các cột điện hạ thế hiện có. 
	[image: image1.jpg]\.,
\t‘
S
dWK;MT.ﬁNWIﬂJ‘;

7 ) ' ==






Hình 3. 1: Vị trí xây dựng Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung

3.2.2. Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
· Cơ sở hạ tầng

48. Hiện tại, cơ sở hạ tầng chưa có, nên toàn bộ các trẻ chưa được học tập trung mà phân tán tại nhiều điểm và các lớp học ghép. Chính vì vậy, cơ sở hạ tầng của các điểm học phân tán không được đầu tư nhiều, hạ tầng xuống cấp, nhà học, nghỉ cho các em học sinh diện tích còn nhỏ và nhiều lớp chỉ được lợp mái tôn.

· Nhu cầu xây dựng

49. Trước thực trạng thiếu trường học cho trẻ, việc đầu tư xây dựng trường mầm non Phù Vân đã được đưa vào danh mục các dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2021. Địa điểm xây dựng trường được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận thuộc một phần các thửa 28, 34, 35, 44, 45, 48 và 103 thuộc tờ bản đồ số 04 (bản đồ địa chính xã Phù Vân). Căn cứ theo TCVN 3907 :2011 Trường mầm non: tiêu chuẩn thiết kế và nhu cầu về học tập và công tác của cô trò nhà trường, quy mô xây dựng trường mầm non xã Phù Vân dự kiến sẽ xây dựng:

· Số lượng phòng học: 16 phòng;

· Khối phòng phục vụ học tập: phòng giáo dục nghệ thuật (2 phòng), phòng giáo dục thể chất (1 phòng);

· Khối phòng hành chính quản trị: phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó, phòng hội đồng, phòng nghỉ giáo viên, y tế, truyền thống, văn phòng, hành chính, bảo vệ;

· Khối nhà phục vụ sinh hoạt: khu bếp nấu ăn;

· Khu nhà để xe cho giáo viên và phụ huynh đưa đón trẻ ;

· Khu sân vườn: sân, khu vui chơi, vườn rau…
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Hình 3. 2: Vị trí Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý

3.2.3. Xây dựng hồ Lam Hạ 01

50. Hồ Lam Hạ 1 có tổng diện tích hồ 7,54 ha giới hạn bởi phía Tây là đường sắt Bắc Nam dọc QL1A, phía Bắc bởi kênh A48, phía Đông bởi đường tỉnh lộ (đường Nguyễn Chí Thanh), phía Nam bởi trạm bơm Lạc Tràng II và đường Nguyễn Chí Thanh. Hồ có chức năng điều hòa lưu lượng thoát nước mưa, tạo cảnh quan môi trường khu đô thị. Các hạng mục đầu tư gồm: đào, nạo vét và xây kè hồ; trồng cây xanh ven hồ; làm đường dạo bao quanh hồ; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; lắp đặt các tuyến cống bao và giếng tách nước thải xung quanh hồ để thu gom, vận chuyển nước thải quanh hồ dẫn về trạm xử lý nước thải.
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Hình 3. 3: Vị trí Xây dựng hồ Lam Hạ 1
3.2.4. Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

51. Phạm vi xây dựng công trình thuộc địa phận phường Liêm Chính và xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

52. Hiện trạng bờ phía Nam sông Châu Giang là đê đắp bằng đất với cao độ không đồng nhất và kết cấu không ổn định. Bờ đê đất có nhiều đoạn bị sạt lở, xói lở, đặc biệt mỗi khi có mưa lớn và nước sông dâng cao thường gây ngập lụt cho khoảng hơn 450 hộ dân ở lân cận. Mặt khác do kết cấu bờ đê không ổn định nên nguy cơ vỡ đê khi nước sông dâng cao luôn hiện hữu gây nguy hiểm cho toàn bộ cộng đồng dân cư khu vực Nam Châu Giang.

53. Cần thiết đầu tư xây dựng tuyến kè bằng BTCT phía Nam sông Châu Giang để khắc phục tình trạng sụt lở, xói lở bờ đê, đảm bảo an toàn chống ngập lụt cho khu vực Nam Châu Giang. Tổng chiều dài tuyến kè là 2428 m, quy mô được chia làm 03 dạng kết cấu khác nhau phù hợp với điều kiện hiện trạng và quy hoạch thành phố.
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Hình 3. 4: Vị trí Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
3.2.5. Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

54. Tuyến đường Trần Hưng Đạo (ĐT 491 cũ) hiện có chiều rộng mặt cắt ngang 30m, chiều dài 1585m, có lưu lượng giao thông lớn, hiện đã xuống cấp gây khó khăn cho việc giao thông đi lại của người dân. 

55. Đây là đoạn tuyến đường đô thị nằm trong tuyến đường tỉnh lộ ĐT491 cũ. Đoạn đường này đóng vai trò vừa là một trong những tuyến trục chính đô thị của khu vực phía Nam Châu Giang TP Phủ Lý, vừa là trục tỉnh lộ kết nối giữa thành phố Phủ Lý với các huyện phía Đông của tỉnh Hà Nam. Đường có mật độ giao thông khá đông đúc tuy nhiên hiện trạng đường hiện đã xuống cấp, nhiều “ổ voi, ổ gà” ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, bụi bẩn nhiều gây ô nhiễm môi trường. Cao độ nền đường một số đoạn chưa phù hợp với cảnh quan chung nên việc kết nối giao thông còn khó khăn.

56. Nâng cấp tuyến đường với hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang tổng thể bám theo tuyến đường hiện trạng. Các công việc bao gồm: 

· Nâng cấp nền, mặt đường;

· Xây dựng hệ thống cống thoát nước, xây dựng các hố ga thu, ga thăm trên tuyến;

· Xây dựng vỉa hè, lát gạch;

· Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng;

· Trồng cây xanh đô thị;
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Hình 3. 5: Vị trí xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
3.3. Các dự án liên quan

57. Thực tế cho thấy rằng, các chương trình phát triển tích hợp thường được đầu tư bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau (Ngân hàng Thế giới, các nhà tài trợ khác, dự án quốc gia). Dự án Phát triển đô thị Phủ Lý không phải là một ngoại lệ. Có nhiều dự án đã được đầu tư, đang được đầu tư hoặc sẽ được đầu tư tại thành phố Phủ Lý trong những năm gần đây. Chính sách Tái định cư OP4.12 sẽ được áp dụng cho tất cả các Tiểu dự án và các khoản đầu tư do Ngân hàng thế giới tài trợ trong Dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, bồi thường và tái định cư . Tài liệu này cũng áp dụng cho mọi hoạt động khác liên quan tới tái định cư mà những họat động tái định cư đó có thể (a) liên quan trực tiếp đến Dự án; (b) cần thiết để đạt được những mục tiêu của Dự án; và (c) đã được hoặc đã có kế hoạch được tiến hành song song với Dự án. Kết quả sàng lọc cho thấy có một dự án liên quan, đó là khu tái định cư tại thôn Mễ Thượng, phường Liêm Chính, cung cấp các lô đất cho những hộ phải di dời. 
58. Khu TĐC với quy mô 77 lô, mỗi lô có diện tích trung bình từ 70-80 m2. Khu TĐC này đã GPMB từ năm 2005 với khoảng 80,5% tổng diện tích đất đã được bồi thường và thu hồi (do nằm ở một dự án khác). 
59. Theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đã được phê duyệt tháng 09 năm 2005, tổng số hộ BAH bởi dự án là 37 hộ, trong đó có 34 hộ BAH về đất, trong số này có 4 hộ BAH về đất ở và 3 hộ BAH về hoa màu do canh tác trên diện tích đất của UBND xã quản lý. Sau khi phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ BAH được phê duyệt, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố đã phối hợp với chủ đầu tư (Công ty TNHH Minh Khôi) đã tổ chức chi trả được 32/37 hộ BAH (trong đó có 29 hộ BAH về đất và 3 hộ BAH về hoa màu). Còn 5 hộ BAH về đất nông nghiệp (với diện tích BAH 1.616 m2) chưa được bồi thường do bên phía Chủ đầu tư chưa bố trí kịp kinh phí để chi trả.
60. Tháng 4 năm 2016, UBND thành phố Phủ Lý đã ra quyết định bổ sung cho 5 hộ bị ảnh hưởng về đất nông nghiệp còn lại theo chính sách bồi thường của năm 2016.
61. Ngoài ra, tháng 6 năm 2016, UBND thành phố đã ra quyết định về việc phê duyệt phương án bồi hường về đất và tài sản trên đất cho 18 hộ gia đình BAH bởi dự án (trong đó có 1 hộ BAH về đất ở  và 17 hộ BAH về vật kiến trúc và cây cối trên diện tích đất tôn tạo, đất không hợp pháp nhưng nằm cùng thửa đất có đất ở hợp pháp). Do vậy, tổng số hộ BAH bởi dự án là 55 hộ, trong đó có 35 hộ BAH vĩnh viễn về đất và 20 hộ BAH về tài sản trên đất

62. Từ tháng 4 đến tháng 6, 2016, công tác bồi thường GPMB cho diện tích đất còn lại của khu tái định cư đã được hoàn thành với 23 hộ bị ảnh hưởng nhẹ bổ sung do mất một phần diện tích đất nông nghiệp và đất ở, bị ảnh hưởng tường rào và sân. Tổng diện tích đất cần thu hồi để xây dựng khu TĐC là 13.477,1 m2; trong đó diện tích đất ở BAH là 319,5 m2, đất nông nghiệp là 8.569,6 m2, đất do UBND xã quản lý là 4.588 m2. 
63.  Hiện công tác GPMB đã hoàn thành vào tháng 06 năm 2016, TTPTQĐ đã ký hợp đồng thi công hạ tầng kỹ thuật công trình vào 18/8/2016, thời gian hoàn thành là Quý IV/2016, sẵn sàng bố trí TĐC cho các hộ di dời đến.
64. Tính đến thời điểm lâp RP này, công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ cho các hộ BAH để xây dựng Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã được hoàn thành. Do đó cần đánh giá soát xét các hoạt động thu hồi đất để đánh giá tính tuân thủ các chính sách của dự án và mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng. 32 hộ đã nhận tiền bồi thường và giải phóng mặt bằng từ năm 2005 sẽ được rà soát theo chính sách của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Hà Nam; 23 hộ mới nhận tiền bồi thường và giải phóng mặt bằng vào tháng 4 – 6/2016 sẽ được rà soát theo chính sách của dự án. Kết quả đánh giá cho thấy toàn bộ người bị ảnh hưởng đều bị ảnh hưởng nhẹ và đều đã được bồi thường đầy đủ theo chính sách của chính phủ và tỉnh Hà Nam. Những người được phỏng vấn đều hài lòng với đơn giá bồi thường đối với tài sản bị ảnh hưởng. Không có khiếu nại nào liên quan đến công tác chi trả bồi thường và toàn bộ diện tích đất còn lại được bàn giao cho dự án từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016. Tuy nhiên, đối với 23 hộ mới nhận tiền bồi thường trong năm 2016 sẽ phải rà soát theo chính sách của dự án. Có sự chênh lệch so với chính sách của dự án, do đó thành phố Phủ Lý sẽ rà soát lại phương án bồi thường của 23 hộ này để đảm bảo chính sách bồi thường cho các hộ BAH này theo đúng chính sách của dự án.
65. Thông tin chi tiết về các hộ BAH, việc chi trả bồi thường, cũng như mức độ hài lòng về các chính sách của dự án đã được thực hiện cũng như khả năng phục hồi sinh kế của các hộ BAH do thu hồi đất để Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý và các vấn đề liên quan khác được trình bày cụ thể trong Phụ lục 1 - Sàng lọc các dự án liên quan.

3.4. Quy mô thu hồi đất và tái định cư

3.4.1. Tổng quan thu hồi đất 

66. Một cuộc điều tra, bao gồm khảo sát sơ bộ, tính toán khối lượng bị ảnh hưởng đã được triển khai cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án nhằm xác định tổn thất đất đai và tài sản cố định như: công trình, cây cối, sinh kế và tiếp cận nguồn lực cộng đồng do công tác thu hồi đất để thực hiện dự án. 
67. Kết quả khảo sát cho thấy, việc triển khai thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 278 hộ gia đình, trong đó có 230 hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất và 48 hộ gia đình BAH gián tiếp do canh tác trên diện tích đất của UBND xã/phường quản lý. Ngoài ra việc thực hiện dự án còn gây ảnh hưởng đến đất đai của 4 UBND xã/phường và 2 tổ chức (Trạm bơm Triệu Xá thuộc xã Liêm Tuyền và Trạm bơm Đình Tràng thuộc phường Nam Hạ). 

68. Một số lượng lớn các hộ BAH sẽ mất hơn 1 loại tài sản ví dụ như đất ở, đất trồng cây hàng năm, công trình kiến trúc, cây cối và hoa màu. Trong tổng số 156 hộ BAH về nhà ở và vật kiến trúc, có 53 hộ bị ảnh hưởng toàn bộ về nhà ở và vật kiến trúc cần phải di dời, tái định cư. Kết quả điều tra cho thấy không có ghi nhận về việc có hộ dân tộc thiểu số ở thành phố Phủ Lý bị ảnh hưởng bởi việc triển khai dự án. 
Số hộ gia đình và tổ chức BAH được tổng hợp cụ thể trong bảng sau:
Bảng 3. 1: Tóm tắt mức độ ảnh hưởng của Tiểu dự án

	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng ảnh hưởng

	1. Số hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Hộ
	278

	Nhân khẩu
	Người
	1.140

	A. Hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất
	Hộ
	230

	Trong đó:
	+ Hộ BAH về đất ở
	Hộ
	162

	 
	+ Hộ BAH về đất nông nghiệp
	Hộ
	118

	 
	+ Hộ BAH về đất NTTS
	Hộ
	2

	B. Hộ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi hoạt động thu hồi đất
	Hộ
	48

	2. Số cơ quan, tổ chức BAH
	CQ/Tc
	6

	3. Số hộ BAH nhà ở và vật kiến trúc 
	Hộ
	159

	Trong đó:
	 
	
	

	a, BAH nhà ở và vật kiến trúc 
	Hộ
	156

	 
	+  Một phần
	Hộ
	103

	 
	+  Toàn bộ (phải tháo dỡ nhà chính)
	Hộ
	53

	b, BAH về mồ mả
	Hộ
	3

	4. Số hộ BAH về cây cối, hoa màu 
	 
	Hộ
	278

	5. Số hộ phải di dời TĐC
	 
	Hộ
	53

	6. Số hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương
	Hộ
	35

	Trong đó:
	 
	 
	 
	
	

	 
	+ Hộ nghèo
	 
	Hộ
	13

	 
	+ Hộ gia đình chính sách
	 
	Hộ
	11

	 
	+ Hộ già neo đơn
	 
	Hộ
	6

	 
	+ Hộ có phụ nữ là chủ hộ và có người phụ thuộc
	Hộ
	5

	7. Hộ BAH từ 20% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên (Hộ dễ BTT mất từ 10% trở lên tổng diện tích đất nông nghiệp)
	
	Hộ
	45

	8. Số hộ BAH bởi hoạt động sản xuất kinh doanh
	Hộ
	28


69. Việc triển khai thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến 208.848 m² đất của 230 hộ gia đình và 6 UBND/ tổ chức quản lý, trong đó:

· Diện tích đất ở là: 22.190 m2 
· Diện tích đất nông nghiệp là: 34.104 m2
· Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là: 2.675 m2
· Diện tích đất do tổ chức (Trạm bơm thôn Đình Tràng và Trạm bơm thôn Triệu Xá) quản lý là: 4.543 m2
· Diện tích đất công ích là: 145.336 m2 thuộc về đất của UBND xã/phường là loại đất chuyên dùng, đất sông suối, đất giao thông.

Bảng 3. 2: Bảng tổng hợp mức đô ảnh hưởng thu hồi đất của Tiểu dự án

	TT
	Hạng mục
	Xã/phường
	Diện tích đất BAH
	Tổng diện đất tích BAH

( m2)

	
	
	
	Đất ở ( m2)
	Đất nông nghiệp     ( m2)
	Đất TS

( m2)
	Đất do CQ  quản lý

( m2)
	Đất do UB quản lý

( m2)
	

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	4.300
	4.803
	-
	
	6.000
	15.103

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	4.300
	-
	-
	-
	-
	4.300

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	-
	4.803
	-
	-
	6.000
	10.803

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	12.081
	26.189
	575
	4.378
	132.070
	175.293

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	3.813
	9.745
	575
	578
	80.917
	95.628

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
Xã Liêm Tuyền
	8.268
	16.444
	-
	3.800
	51.153
	79.665

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	5.809
	3.112
	2100
	165
	7.266
	18.452

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
Xã Liêm Tuyền
	5.809
	3.112
	2.100
	165
	7.266
	18.452

	 
	Tổng
	 
	22.190
	34.104
	2.675
	4.543
	145.336
	208.848


Nguồn: Khảo sát tái định cư, Tháng 8/2016

70. Các hộ bị ảnh hưởng được đề cập ở trên đảm bảo tính hợp lệ để nhận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) cho đất và các tài sản khác bị ảnh hưởng theo Chính sách Tái định cư của Dự án, chi tiết thể hiện trong Phần 5 của báo cáo. 

3.4.2. Thống kê thu hồi đất và các tài sản khác
3.4.2.1. Ảnh hưởng Thu hồi Đất ở

71. Liên quan đến các hạng mục công trình đề xuất, dự kiến có 162 hộ thuộc các hợp phần của Tiểu dự án có đất ở và tài sản cố định bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó có 109 hộ BAH một phần và vẫn còn đủ đất để tiếp tục ở lại và 53 hộ BAH toàn bộ phải tổ chức di dời và tái định cư. Tổng diện tích đất ở BAH là 22.190 m2. Theo kết quả này, các hộ gia đình phải di dời và tái định cư chủ yếu nằm ở các hạng mục sau: 

(1) Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung;
(2) Xây dựng trường mần non xã Phù Vân;
(3) Xây dựng hồ Lam Hạ 01;
(4) Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;
(5) Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;
72.  Do vậy việc bố trí tái định cư và phương trình phục hồi cuộc sống sẽ tập trung vào nhóm này. Mức độ ảnh hưởng đối với đất ở ở từng hạng mục của Tiểu dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3. 3: Bảng tổng hợp Ảnh hưởng Đất ở

	TT
	Hạng mục
	Xã/phường
	Số hộ bị ảnh hưởng
	Diện tích ảnh hưởng (m2)

	
	
	
	Một phần
	Toàn bộ
	Tổng
	

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	7
	5
	12
	4.300

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	7
	5
	12
	4.300

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	               -   
	               -   
	               -   
	                         -   

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	75
	32
	107
	12.081

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	16
	21
	37
	3.813

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	30
	0
	30
	2.755

	
	
	Xã Liêm Tuyền
	29
	11
	40
	5.513

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	27
	14
	41
	5.809

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	20
	9
	29
	2.544

	
	
	Xã Liêm Tuyền
	7
	7
	12
	3.265

	 
	Tổng
	 
	109
	53
	162
	22.190


Nguồn: Khảo sát tái định cư, Tháng 8/2016
3.4.2.2. Ảnh hưởng Đất nông nghiệp

73. Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến đất nông nghiệp của 118 hộ gia đình với diện tích đất BAH là 34.104 m2. Diện tích đất nông nghiệp BAH chủ yếu là đất trồng lúa; đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm. Trong tổng số 118 hộ BAH về đất nông nghiệp  có 45 hộ BAH nặng (trong đó có 37 hộ bị mất từ 20% trở lên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 8 hộ thuộc nhóm hộ dễ BTT mất từ 10% tổng diện tích đất canh tác hiện có của hộ gia đình), 73 hộ gia đình còn lại thì chỉ bị ảnh hưởng nhẹ ( trong đó có 58 hộ mất ít hơn 20% tổng diện tích đất  canh tác hiện có của hộ gia đình và 20 hộ  thuộc nhóm dễ BTT bị mất dưới 10% canh tác hiện có của hộ gia đình).

Bảng 3. 4: Bảng tổng hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp

	TT
	Hạng mục
	Xã/phường
	Số hộ ảnh hưởng (hộ)
	Diện tích ảnh hưởng

(m2)

	
	
	
	< 20% hoặc < 10% đối với hộ DBTT
	Từ 20% trở lên hoặc từ 10% đối với hộ DBTT
	Tổng cộng
	

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	9
	6
	22
	4.803

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	16
	6
	22
	4.803

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	54
	33
	87
	26.189

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	26
	15
	41
	9.745

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	12
	8
	20
	9.979

	
	
	Xã Liêm Tuyền
	16
	10
	26
	6.465

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	3
	6
	9
	3.112

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	3
	0
	3
	122

	
	
	
Xã Liêm Tuyền
	0
	6
	6
	2.990

	 
	Tổng
	 
	73
	45
	118
	34.104


Nguồn: Khảo sát tái định cư, Tháng 8 năm 2016
3.4.2.3. Ảnh hưởng về Nhà ở và các công trình vật kiến trúc

74. Dự án đã lựa chọn phương án thiết kế tối ưu để tránh và giảm tối thiểu việc ảnh hưởng bất lợi do thu hồi đất và đến các hộ gia đình, tuy nhiên không thể tránh khỏi các tác động thu hồi đất và GPMB. 
75. Theo kết quả kiểm kê, có 156 hộ BAH về nhà ở và công trình vật kiến trúc. Trong đó có 103 hộ BAH 1 phần và 53 hộ BAH toàn bộ về nhà ở và các công trình vật kiến trúc khác như: công trình phụ, nhà vệ sinh, bếp, sân, tường, chuồng trại chăn nuôi... Bảng tổng hợp số liệu về loại hình nhà ở và các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng ở các hạng mục của Tiểu dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 5: Bảng tổng hợp Ảnh hưởng về nhà ở và công trình vật kiến trúc
	TT
	Hạng mục
	Xã/phường
	Số hộ bị ảnh hưởng
	Diện tích nhà ở BAH (m2)
	Khối lượng vật kiến trúc bị ảnh hưởng

	
	
	
	Một phần
	Toàn bộ
	Tổng
	Nhà kiên cố
	Nhà bán kiên cố
	Nhà tạm
	Chuồng trại chăn nuôi
	Tường kè đá (m2)
	Tường (m2)
	Sân (m2)
	Mộ (cái)

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	7
	5
	12
	-
	662
	-
	-
	-
	435
	234
	10

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	7
	5
	12
	-
	662
	-
	-
	-
	435
	234
	10

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	69
	32
	101
	871
	1,386
	0
	-
	996
	1,218
	1,395
	-

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	16
	21
	37
	587
	536
	-
	-
	715
	648
	972
	-

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	24
	0
	24
	110
	258
	-
	231
	181
	120
	83
	-

	
	
	Xã Liêm Tuyền
	29
	11
	40
	174
	592
	-
	770
	100
	450
	340
	-

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	27
	16
	43
	1.358
	1.754
	267
	335
	0
	241
	430
	0

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	20
	9
	29
	958
	741
	87
	0
	0
	120
	307
	0

	
	
	
Xã Liêm Tuyền
	7
	7
	14
	400
	1013
	180
	335
	0
	121
	123
	0

	 
	Tổng
	 
	103
	53
	156
	2.229
	3.802
	267
	335
	996
	1.894
	2.059
	10


Nguồn: Khảo sát tái định cư, Tháng 8/2016
3.4.2.4. Ảnh hưởng Cây cối, Hoa màu

76. Theo kết quả kiểm kê sơ bộ, có 3.804 cây ăn quả các loại (sấu, nhãn, bưởi, chuối...); 1.153 cây lấy gỗ các loại và khoảng 20.170 cây tre BAH, ngoài ra có khoảng 5.425 m2 hoa màu (lúa, ngô và cây hoa Láng) bị ảnh hưởng bởi dự án. Dưới đây là bảng tổng hợp khối lượng cây cối và hoa màu BAH bởi Tiểu dự án: 
Bảng 3. 6: Bảng tổng hợp Khối lượng ảnh hưởng Cây cối và Hoa màu

	TT
	Hạng mục
	      Xã/phường
	Số hộ BAH
	Ảnh hưởng về cây cối, hoa màu

	
	
	
	Số hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất
	Số hộ BAH gián tiếp bởi hoạt động thu hồi đất (Canh tác trên đất của UB quản lý)
	Cây ăn quả (cây)
	Cây lấy gỗ
	Cây loại khác
	Hoa màu (m2)

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	34
	0
	215
	100
	0
	4.403

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	12
	-
	215
	100
	0
	0

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	22
	-
	0
	0
	0
	4.403

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	144
	30
	3.068
	933
	15.013
	1.022

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	56
	2
	1.082
	350
	0
	0

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	34
	2
	687
	289
	7.796
	0

	
	
	Xã Liêm Tuyền
	54
	26
	1.299
	294
	7.217
	1.022

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	52
	18
	521
	120
	5.157
	0

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	32
	8
	187
	120
	570
	0

	
	
	Xã Liêm Tuyền
	20
	10
	334
	0
	4.587
	0

	 
	Tổng
	 
	230
	48
	3.804
	1.153
	20.170
	5.425


Nguồn: Khảo sát tái định cư, Tháng 8/2016

3.4.2.5. Ảnh hưởng về mồ mả

77. Kết quả điều tra khảo sát sơ bộ cho thấy, viêc triển khai thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến 10 ngôi mộ của 3 hộ gia đình trên địa bàn phường Quang Trung. Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và các hộ có mồ mả BAH cho thấy, các hộ đều đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án.
3.4.2.6. Ảnh hưởng về Thu nhập và Kinh doanh

78. Kết quả điều tra khảo sát sơ bộ cho thấy trong tổng số 230 hộ BAH bởi dự án sẽ có 28 hộ gia đình BAH trực tiếp về hoạt động kinh doanh buôn bán do bị thu hồi đất, Trong đó có 8 hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa, 6 hộ sửa chữa xe máy; 01 hộ kinh doanh xăng dầu; 3 hộ kinh doanh các dịch vụ nhà nghỉ; 10 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hộ BAH trực tiếp về hoạt động kinh doanh tập trung chủ yếu ở hạng mục Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đối với những hộ BAH tạm thời về hoạt động kinh doanh do việc triển khai thi công dự án, nếu như thời gian thi công kéo dài gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ, thì các hộ sẽ được xem xét và hỗ trợ về ảnh hưởng kinh doanh. Ngoài ra có 45 hộ BAH nặng do mất đất nông nghiệp (trong đó có 37 hộ bị mất từ 20% trở lên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 8 hộ thuộc nhóm hộ dễ BTT mất từ 10% tổng diện tích đất canh tác hiện có của hộ gia đình). Đối với các hộ BAH về thu nhập và kinh doanh ngoài các loại hỗ trợ khác, các hộ gia đình này sẽ được tham gia vào các chương trình phục hồi thu nhập. Chi tiết chương trình phục hồi thu nhập và sinh ké được trình bày trong chương tiếp theo của báo cáo.
4. THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI

4.1. Thông tin chung về thành phố Phủ Lý
79. Thành phố Phủ Lý: Đây là đô thị loại III, là thành phố trực thuộc tỉnh. Theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 26/08/2013 của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính, thành phố Phủ Lý có diện tích là 8.787,31 ha, năm 2015, thành phố Phủ Lý có 136.654 nhân khẩu, Hiện tại Thành phố Phủ Lý có 21 đơn vị hành chính gồm 11phường và 10 xã : Cụ thể:

· 11 phường: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Thanh Châu, Liêm Chính, Châu Sơn, Lam Hạ, Thanh Tuyền; 
· 10 xã: Liêm Chung, Phù Vân, Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải, Đinh Xá, Trịnh Xá, Liêm Tuyền, Liêm Tiết, Kim Bình.

80. Thành phố Phủ Lý có tính chất là thành phố trực thuộc tỉnh, là trung tâm tổng hợp của tỉnh Hà Nam; là trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp công nghệ cao; là đầu mối giao thương, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng phía Nam thủ đô Hà Nội.

4.2. Thông tin Kinh tế xã hội các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực dự án
81. Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý dự kiến sẽ được thực hiện tại 8 xã/phường thuộc thành phố Phủ Lý, bao gồm: phường Quang Trung; phường Lam Hạ;  phường Liêm Chính, phường Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện và phường Minh Khai, xã Phù Vân và xã Liêm Tuyền.
4.2.1. Điều tra khảo sát và phương pháp thực hiện

· Cách tiếp cận

82. Cách tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng được sử dụng trong việc lập Kế hoạch tái định cư. Theo đó, người BAH được tham gia vào quá trình chuẩn bị Kế hoạch TĐC như trả lời phỏng vấn, thảo luận nhóm, đi thăm thực địa khu vực BAH cùng các chuyên gia. Đại diện của PMU, UBND cấp xã/phường BAH cũng được mời tham gia.

· Phương pháp thực hiện

83. Báo cáo Kế hoạch Tái định cư này áp dụng cho các hạng mục có liên quan đến thu hồi đất và giải phóng mặt bằng của Dự án được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm rút ra từ báo cáo Tái định cư và Khung chính sách tái định cư đã được thông qua của dự án MCDP, các phương pháp đã được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch tái định cư bao gồm:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu 
Tư vấn đã tiến hành thu thập, xem xét, nghiên cứu và phân tích/đánh giá các tài liệu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án. Các tài liệu được thu thập tại PMU, UBND các xã/phường khu vực dự án, bao gồm: (i) Hồ sơ dự án (Thuyết minh và bản vẽ thiết kế các hạng mục dự án; Khung chính sách Tái định cư của Dự án;...) và các biên bản ghi nhớ được cung cấp bởi PMU; (ii) Các bản đồ giải thửa, trích lục bản đồ và các báo cáo Kinh tế - xã hội do UBND các xã/phường cung cấp; (iii) Các chính sách có liên quan của WB, của Chính phủ Việt Nam và của UBND tỉnh Hà Nam. nhằm: (1) tìm hiểu các quy trình, quy định đã được đề xuất và đã được phê duyệt từ các tài liệu của dự án, (2) tìm hiểu các phương án kỹ thuật đề xuất cho các hạng mục của Dự án, (3) xem xét các báo cáo kinh tế - xã hội sẵn có của địa phương, (4) đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động và hướng dẫn các hoạt động tiếp theo của Dự án.

Phương pháp nghiên cứu đinh tính.

· Tham vấn, trao đổi với các bên liên quan khác nhau, bao gồm các cơ quan thực hiện, các tổ chức xã hội, đại diện lãnh đạo địa phương thông qua họp tham vấn, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm. Các biên bản làm việc được đính kèm Báo cáo này tại Phụ lục 02.

· Thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu với nhóm mục tiêu các hộ bị ảnh hưởng, chẳng hạn như các hộ BAH nặng, các hộ di dời, các hộ dễ bị tổn thương. Các biên bản làm việc được đính kèm Báo cáo này tại Phụ lục 02.

· Tham quan thực địa khu tái định cư và khu vực thuộc phạm vi nghiên cứu của dự án để xác định các tác động tiềm ẩn đối với người dân địa phương trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Phương pháp nghiên cứu định lượng.

· Trong thời gian từ ngày 05/08/2016 đến ngày 15/08/2016, nhóm Tư vấn tái định cư đã tiến hành cuộc điều tra kinh tế xã hội
 và khảo sát đất đai/tài sản bị ảnh hưởng tại các xã/phường dự án, bao gồm: xã Phù Vân, xã Liêm Tuyền, phường Liêm Chính, phường Lam Hạ, phường Hai Bà Trưng, phường Lương Khánh Thiện, phường Minh Khai và phường Quang Trung thuộc thành phố Phủ Lý. 

· Khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội (SES) bằng bảng hỏi: Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát 100% đối với: (i) Các hộ BAH nặng (mất từ 20% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên; bị ảnh hưởng về thu nhập); (ii) Các hộ phải di dời tái định cư và (iii) các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (hộ có phụ nữ làm chủ hộ, hộ nghèo, hộ có người già neo đơn…). Ngoài ra đơn vị tư vấn cũng tiến hành khảo sát trên 20% tổng số hộ BAH nhẹ. Tổng số hộ đã được khảo sát bằng bảng hỏi trong khu vực dự án là 182/378 tổng số hộ BAH. Danh sách các hộ được phỏng vấn xem chi tiết tại Phụ lục 03 của Báo cáo này.

· Thống kê tài sản bị ảnh hưởng (IOL) được thực hiện với 100% các hộ bị ảnh hưởng.

84. Nhập và xử lý dữ liệu. Các thông tin thu thập được từ giám sát thực địa sẽ được xử lý trên các phần mềm chuyên dụng như SPSS (định lượng) và NVIVO (định tính).

4.2.2. Kết quả khảo sát  về tình hình tế xã hội của các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực dự án

4.2.2.1. Quy mô điều tra      

85. Liên quan đến tác động thu hồi đất của Tiểu dự án, kết quả khảo sát cho thấy, việc triển khai thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 278 hộ gia đình, trong đó có 230 hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất và 48 hộ gia đình BAH gián tiếp do canh tác trên diện tích đất của UBND xã/phường quản lý. Ngoài ra việc thực hiện dự án còn gây ảnh hưởng đến đất đai của 4 UBND xã/phường và 2 tổ chức (Trạm bơm Triệu Xá thuộc xã Liêm Tuyền và Trạm bơm Đình Tràng thuộc phường Nam Hạ). 
86. Do vậy trong thời gian từ ngày 05 – 15 tháng 08/2015, nhóm Tư vấn tái định cư đã tiến hành điều tra kinh tế xã hội đối với 182 hộ trong tổng số 278 hộ BAH bởi dự án (chiếm 65% tổng số hộ BAH). Số liệu cụ thể về quy mô khảo sát ở từng hạng mục của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng sau:

Bảng 4. 1: Quy mô điều tra KTXH trong khu vực dự án
	TT
	Hạng mục
	Xã/phường
	
	Số hộ được khảo sát

	
	
	
	Hộ phải TĐC
	Hộ thuộc nhóm dễ BTT
	Hộ BAH từ 20% diện tích đất NN trở lên
	Hộ BAH trực tiếp về kinh doanh
	Hộ BAH nhẹ

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	5
	6
	6
	0
	4

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	5
	2
	0
	0
	2

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	0
	4
	6
	0
	2

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	32
	21
	33
	0
	30

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	21
	5
	15
	0
	10

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	11
	16
	18
	0
	20

	
	
	Xã Liêm Tuyền
	
	
	
	
	

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	16
	8
	6
	28
	2

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
	16
	8
	6
	28
	2

	
	
	Xã Liêm Tuyền
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	 
	53
	35
	45
	28
	36


      Nguồn: Khảo sát Kế hoạch Tái định cư, tháng 8/2016
(Ghi chú: 
Một hộ BAH có thể vừa là hộ BAH về kinh doanh, vừa phải tái định cư hoặc/và thuộc nhóm dễ bị tổn thương.)

87. Trong số 182/278 tổng số hộ bị ảnh hưởng được khảo sát, có 98 hộ bị ảnh hưởng nặng (trong đó có 53 hộ mất đất ở và nhà, phải di dời, tái định cư; 45 hộ bị mất từ 20% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên (10% trở lên đối với hộ dễ bị tổn thương); 35 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương, 28 hộ BAH trực tiếp về hoạt động kinh doanh buôn bán do bị thu hồi đất (các hộ này tập trung chủ yếu ở hạng mục Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) và 36/121 tổng số hộ bị ảnh hưởng nhẹ trong khu vực dự án. Những hộ lựa chọn khảo sát là những hộ/ nhóm hộ điển hình, có tính đặc trưng và tiêu biểu cho mẫu được chọn thực hiện khảo sát.
88. Sự lựa chọn các hộ gia đình cho cuộc khảo sát kinh tế xã hội dựa trên quy mô tác động thu hồi đất, mất đất nông nghiệp, mất đất ở, tái định cư và các hộ BAH vĩnh viễn bởi hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh các cuộc họp tham vấn với chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát kinh tế xã hội khoảng 65% số hộ BAH và tiến hành họp tham vấn cộng đồng với toàn bộ các bị ảnh hưởng ở các hạng mục của dự án.

4.2.2.2. Đặc điểm nhân khẩu hộ gia đình

89. Theo số liệu khảo sát từ 182 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp (một phần hoặc toàn bộ) ở các hạng mục của dự án, phần lớn các hộ gia đình có từ 3 đến 5 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 62,3%, tiếp theo là các hộ có từ 6 đến 9 nhân khẩu chiếm 23,7% và các hộ có từ 1 – 2 người chỉ chiếm 14%. Trung bình mỗi hộ gia đình BAH trong khu vực dự án có 4,1 khẩu/hộ và số lao động chính trung bình của mỗi hộ là 2,2 người. Toàn bộ các hộ BAH đều là nguời Kinh, không có sự hiện diện của bất kỳ người dân tộc thiểu số nào nằm trong khu vực dự án. 
4.2.2.3. Trình độ học vấn 

90. Theo số liệu khảo sát từ 182 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp (một phần hoặc toàn bộ) trong khu vực dự án cho thấy hầu hết các chủ hộ đều có trình độ học tương đối cao: 45.1%, chủ hộ tốt nghiệp THPT; 34.6% số chủ hộ tốt nghiệp THCS, số chủ hộ tốt nghiệp cao đẳng/đại học và trên đại học chiếm 8,2% và tỉ lệ mù chữ/không đi học là 2,2 %. 
Bảng 4. 2: Trình độ học vấn của chủ hộ

	STT
	Trình độ học vấn của Chủ hộ
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Mù chữ
	4
	2,2

	2
	Tốt nghiệp tiểu học
	18
	9,9

	3
	Tốt nghiệp THCS
	63
	34,6

	4
	Tốt nghiệp THPT
	82
	45,1

	5
	Cao đẳng/Đại học
	13
	7,1

	6
	Trên đại học
	2
	1,1

	
	Tổng
	182
	100
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4.2.2.4. Nghề nghiệp của chủ hộ
91. Theo kết quả điều tra, trong tổng số 182 hộ BAH được khảo sát có 98 chủ hộ (chiếm 53,8%) làm nghề nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) ;  14 hộ bị ảnh hưởng (chiếm 7,7%) có chủ hộ làm cán bộ công chức nhà nước, ngoài ra còn có một số chủ hộ làm các ngành nghề khác như làm thuê, công nhân…và chỉ có 1% số chủ hộ được khảo sát là đang thất nghiệp, số hộ có chủ hộ làm nghề kinh doanh, buôn bán là 41 hộ (chiếm 22,5%); trong đó bao gồm 28 hộ BAH trực tiếp về hoạt động kinh doanh buôn bán do bị thu hồi đất ở hạng mục Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
92. Nói chung, nghề nghiệp của các chủ hộ gia đình cũng có sự phân hoá rất khác nhau theo từng hạng mục của dự án. Ở các hạng mục như Xây dựng hồ Nam Hạ 1, xây dựng trường mầm non Phù Vân, Kè bờ Nam sông Châu Giang thì nghề nghiệp chủ yếu của các hộ BAH là làm nông nghiệp, còn ở tuyến đường Trần Hưng Đạo, do nằm ở vị trí mặt đường Trần Hưng Đạo nên rất thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán; do vậy, các hộ chủ yếu làm nghề kinh doanh buôn bán. Cụ thểcó 8 hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa, 6 hộ sửa chữa xe máy; 01 hộ kinh doanh xăng dầu; 3 hộ kinh doanh các dịch vụ nhà nghỉ; 10 hộ kinh doanh ăn uống. 
Bảng 4. 3: Nghề nghiệp của chủ hộ gia đình khảo sát được phân chia theo từng hạng mục của dự án
	TT
	Hạng mục
	Cán bộ công chức
	Buôn bán/dịch vụ
	Nông nghiệp
	Làm thuê
	Thất nghiệp
	Khác
	Tổng số

	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	0
	0%
	2
	22.2%
	5
	55.6%
	2
	22.2%
	0
	0%
	0
	0%
	9
	100%

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	0
	0%
	2
	16.7%
	10
	83.3%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	12
	100%

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	4
	7.8%
	5
	9.8%
	37
	72.5%
	3
	5.9%
	0
	0%
	2
	3.9%
	51
	100%

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	7
	10.8%
	4
	6.2%
	43
	66.2%
	2
	3.1%
	2
	3%
	7
	10.8%
	65
	100%

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	3
	6.7%
	28
	62.2%
	3
	6.7%
	7
	15.6%
	0
	0%
	4
	8.9%
	45
	100%

	 
	Tổng
	14
	7.7%
	41
	22.5%
	98
	53.8%
	14
	7.7%
	2
	1%
	13
	7.1%
	182
	100%
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Ghi chú: Chỉ có 28 hộ bị ảnh hưởng kinh doanh trong tổng số 41 hộ kinh doanh.

93. Đối với 98 hộ bị ảnh hưởng nặng do thu hồi đất bởi các hạng mục bổ sung của Dự án (trong đó có 53 hộ mất đất ở và nhà phải di dời, tái định cư; 45 hộ thuộc diện mất từ 20% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên (hoặc 10% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương); thì có đến 58% số người là nông dân; 35% số người làm nghề kinh doanh, buôn bán; và 7% còn lại là làm các ngành nghề khác.
Mức thu nhập:

94. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội các hộ gia đình bị ảnh hưởng, mức thu nhập của các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu nằm ở nhóm có thu nhập từ 1,3 – 2 triệu đồng/người/tháng (chiếm 59,3%). Tiếp đó là tỷ lệ hộ có mức thu nhập trên 2 triệu đồng/người/tháng (chiếm 25,8%); tỷ lệ các hộ có mức thu nhập dưới 1,3 triệu/người/tháng chiếm 14,9%, đây chính là những hộ nghèo, hỗ cận nghèo, hộ người già neo đơn…

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, mức thu nhập trung bình của các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án khoảng 59,5 triệu đồng/hộ/năm, theo quy mô hộ gia đình trung bình 4,1 người/hộ thì trung bình mỗi khẩu sẽ có thu nhập khoảng 1.200.000 đồng/tháng trở lên. Tuy nhiên mức thu nhập này cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực dự án, số liệu cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây:  
Bảng 4. 4: Thu nhập bình quân/người/tháng 

	TT
	Hạng mục
	Dưới 900.000 đồng
	Từ 900.000 – 1,3triệu
	Từ 1,3 - 2 triệu
	Trên 2 triệu
	Tổng số

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	1
	1
	5
	2
	9

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	1
	2
	7
	2
	12

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	3
	4
	34
	10
	51

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	5
	5
	41
	14
	65

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	3
	2
	21
	19
	45

	 
	Tổng số
	13
	14
	108
	47
	182

	 
	Tỷ lệ (%)
	7.1%
	7.8%
	59.3%
	25.8%
	100%


   Nguồn: Khảo sát Kế hoạch Tái định cư, tháng 8/2016
Chi tiêu:

Theo kết quả điều tra, mức chi tiêu của các hộ dân tập trung cao nhất ở mức từ 40 - 60 triệu đồng/hộ/năm (chiếm tỷ lệ 49,5%); tiếp theo đến mức chi tiêu trên 60 triệu đồng/hộ/năm (chiếm tỷ lệ 26,4%); từ 20 – 40 triệu đồng/hộ/năm chiếm 19,8%, chỉ có 4,4% số hộ có mức chi tiêu dưới 20 triệu/đồng/hộ/năm.Với mức thu nhập và chi tiêu như vậy, phần lớn các hộ được khảo sát cho biết họ không có có tiền để dành tích lũy.

4.2.2.5. Mức sống và Phương tiện sinh hoạt của gia đình
· Mức sống: Căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của MOLISA
: theo đó hộ nghèo trong khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí, bao gồm: (i) có thu nhập bình quân đầu người/tháng là từ 900.000 đồng trở xuống; hoặc (ii) có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo trong khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; Mức thu nhập hộ trung bình từ trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng đồng/người/tháng; Hộ khá (bao gồm hộ khá và giàu) có mức thu nhập trên 1.950.000 đồng/người/tháng trở lên. Theo tiêu chí này, trong tổng số 182 hộ được điều tra, có 108 hộ gia đình (chiếm 59,3%) thuộc nhóm có thu nhập trung bình, 47 hộ gia đình (chiếm 25,8%) thuộc nhóm khá và giàu, 27 hộ nghèo và cận nghèo phải trợ cấp lương thực.  Kết quả tự đánh giá điều kiện kinh tế hộ gia đình của các hộ được khảo sát cho thấy, có 110 (chiếm 60,4%) hộ khảo sát tự đánh giá có mức thu nhập trung bình; 43 hộ (chiếm 23,6%) hộ tự đánh giá có mức thu nhập khá giả và 29 hộ (chiếm 15,9%) tự đánh giá là hộ nghèo và hộ cận nghèo.
· Phương tiện sinh hoạt: Giá trị các loại tài sản trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế của họ. Đối với các tài sản là các vật dụng thiết yếu và các loại tài sản có giá trị không cao thường gặp ở các hộ gia đình có mức sống trung bình, ngược lại các hộ gia đình thuộc nhóm khá giả thường sử dụng các loại tài sản có giá trị. Có thể thấy xe đạp, ti vi màu là phương tiện mang tính phổ biến, chính vì vậy có tới 100% số hộ sở hữu xe đạp, 98,9% số hộ sở hữu ti vi màu; tủ lạnh 79,7%... Tình trạng sở hữu đồ dùng của các hộ gia đình được thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 4. 5: Phương tiện sinh hoạt của hộ gia đình
	STT
	Tiện nghi sinh hoạt
	Số hộ
	Tỷ lệ

	1
	Bàn ghế gỗ cao cấp     
	57
	31,3%

	2
	Xe máy
	130
	71,4%

	3
	Xe đạp
	182
	100%

	4
	Đài
	12
	6,6%

	5
	Tivi màu
	180
	98,9%

	6
	Tủ lạnh
	145
	79,7%

	7
	Máy giặt
	58
	31,9%

	8
	Điện thoại
	179
	98,4%

	9
	Điều hòa
	55
	30,2%

	10
	Ô tô
	14
	7,7%
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4.2.2.6. Hộ dễ bị tổn thương

95. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi và tham vấn với chính quyền địa phương trong khu vực dự án cho thấy, trong số 278 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án có 5 hộ phụ nữ đơn thân làm chủ hộ có người sống phụ thuộc; 6 hộ người già neo đơn; 11 hộ gia đình chính sách. Số hộ nghèo bị ảnh hưởng (có sổ chứng nhận hộ nghèo) là 13 hộ. Thông tin về các hộ thuộn nhóm dễ bị tổn thương trong khu vực dự án được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 4. 6: Thông tin về các hộ dễ bị tổn thương trong khu vực dự án
	TT
	Hạng mục
	Xã/phường
	Số hộ dễ bị tổn thương
	Tổng 

	
	
	
	Hộ Nghèo
	Hộ gia đình chính sách
	Hộ có người già neo đơn
	Hộ có phụ nữ làm chụ hộ 
	

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	2
	2
	2
	0
	6

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	1
	1
	-
	-
	2

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	1
	1
	2
	-
	4

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	8
	6
	4
	3
	21

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	3
	2
	-
	-
	5

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
Xã Liêm Tuyền
	5
	4
	4
	3
	16

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	3
	3
	-
	2
	8

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
Xã Liêm Tuyền
	3
	3
	
	2
	8

	 
	Tổng
	 
	13
	11
	6
	5
	35
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Bảng 4. 7: Các hộ dễ bị tổn thương BAH nặng trong khu vực dự án
	TT
	Hạng mục
	Xã/phường
	Các hộ BTT bị ảnh hưởng nặng
	Các hộ BTT bị ảnh hưởng nhẹ
	Tổng

	
	
	
	Bị mất từ 10% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên
	Phải di dời TĐC
	
	

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	2
	0
	4
	6

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	0
	0
	2
	2

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	2
	0
	2
	4

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	6
	5
	10
	21

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	2
	3
	0
	5

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
X. Liêm Tuyền
	4
	2
	10
	16

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	0
	2
	6
	8

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
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4.2.2.7. Quyền sử dụng đất
96. Qua khảo sát GCNQSDĐ hoặc GCNQSDĐ và nhà ở trên đất (nói chung là giấy CNQSDĐ), 83,4% số hộ đã có GCNQSDĐ và 9,4% còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để xin cấp GCNQSDĐ; 7,2% thuộc diện thuê đất của UBND sở tại để canh tác nông nghiệp.

4.2.2.8. Các tiện ích và dịch vụ

97. Sử dụng điện: Theo kết quả tham vấn, 100%  hộ được khảo sát sử dụng lưới điện nhà nước với công tơ riêng, tiền điện trung bình tiêu thụ của một hộ gia đình khoảng 212.000 đồng/hộ/tháng. 

98. Sử dụng nước cho ăn uống, sinh hoạt, sản xuất: Trong khu vực dự án không còn trường hợp sử dụng nước ao, sông hồ cho sinh hoạt và ăn uống. Có 3 nguồn nước chính các hộ dân đang sử dụng là nước máy (chiếm 41,3%), nước giếng đào (chiếm 8,5%); nước giếng khoan (chiếm 27,8%) và nước mưa (chiếm 22,4%). 

99. Sử dụng nhà vệ sinh: 100% hộ gia đình đã có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh. Đa số các hộ dân đã sử dụng nhà vệ sinh tự hoại trong gia đình, chiếm khoảng 67,6%; số hộ sử dụng nhà vệ sinh hai ngăn chiếm 33,4%. Không có trường hợp sử dụng nhà vệ sinh công cộng hoặc không có nhà vệ sinh.
100. Thu gom rác thải: Hiện nay 100% xã/phường trong khu vực dự án đã hình thành hệ thống thu gom rác thải và hoạt động này được triển khai khá hiệu quả với tần suất thu gom rác 1 - 3 lần/1 ngày, bình quân mỗi hộ gia đình phải chi trả cho phí thu gom rác thải là từ 7.000 – 15.000 đồng.
101. Vệ sinh môi trường: Đánh giá của người dân về tình trạng ô nhiễm có 66.7% người dân cho rằng khu vực sinh sống của họ bị ô nhiễm do vào mùa mưa khu vực này thường bị ngập do chưa có hệ thống thoát nước, hoặc hệ thống thoát đã xuống cấp nên nước thải vẫn còn ứ động. 
4.2.2.9. Điều kiện y tế và giáo dục  

102. Y tế: Về vấn đề y tế, trong khu vực điều tra nhiều hộ gia đình cho biết gia đình đi khám sức khoẻ định kỳ sáu tháng hoặc năm một lần và khi có bệnh, các hộ gia đình thường chữa trị tại bệnh viện Đa khoa của tỉnh Hà Nam (chiếm 61,8%), tự mua thuốc uống (chiếm 38,2%). Thêm vào đó, các dịch vụ y tế khác như trung tâm y tế , trạm y tế xã/phường… cũng được người dân biết đến và sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, theo chương trình chung của toàn thành phố, công tác y tế dân số và kế hoạch hoá gia đình của các xã/phường dự án được triển khai khá đồng bộ.

103. Giáo dục: Tại khu vực triển khai dự án đều có truờng mẫu giáo và truờng tiểu học. Hầu hết các hộ gia đình nằm trong phạm vi khảo sát đều đã phổ cấp 100% tiểu học. 

5. KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI

5.1. Khung pháp lý
104. Để hướng dẫn thực hiện tái định cư bắt buộc, phần này cung cấp những nguyên tắc, mục tiêu và tiêu chuẩn hợp lệ cho người tái định cư cũng như lợi ích, khung thể chế và khung pháp lý liên quan đến công tác bồi thường và biện pháp phục hồi dựa theo Chính sách của NHTG về Tái định cư bắt buộc (OB/BP 4.12) (được sửa đổi tháng 5 năm 2011) và Chính sách pháp lý của Chính phủ Việt nam. 
105. Kế hoạch Tái định cư này được lập trên cơ sở Khung chính sách Tái định cư của Dự án được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị Đề cương chi tiết của Dự án (PDO) và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nhà tài trợ không phản đối. Đồng thời, Kế hoạch Tái định cư này sẽ tuân thủ luật pháp, thông tư, nghị định quy định việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư tại Việt Nam, và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện.
5.1.1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam: 
106. Các Luật, Nghị định chủ yếu của nhà nước về việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư ở Việt Nam và các quy định của các tỉnh/thành phố tại thời điểm lập Khung chính sách tái định cư của Dự án bao gồm như sau:

· Hiến pháp của Việt Nam ban hành năm 1992 đã xác nhận quyền sở hữu nhà ở của công dân và bảo vệ quyền sở hữu nhà ở của họ.

· Luật Đất đai 2003 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003 sửa đổi.

· Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

· Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

· Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 16/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ 

· Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
· Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 

· Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 nghị định sửa đổi bổ xung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

· Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định về quy hoạch bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư

· Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ TN-MT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. 

· Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

· Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2010 

· Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. 

· Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất. 

107. Hiện nay, một số chính sách như Luật Đất đai và các chính sách quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Chính phủ Việt Nam đã có sự thay đổi như:

· Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Luật Đất đai 2013 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/7/2014 (Luật số 45/2013/QH13).

· Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

· Nghị định số 44/2014/ND- CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định về giá đất.

· Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

· Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng gía đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

· Thông tư 37/2014/TT-BTNMT, ngày 13/8/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
· Thông tư số76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất;

108. Các quyết định của tỉnh Hà Nam liên quan tới bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng, cụ thể:
· Quyết định 38/ 2014/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

· Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 14/04/2016 về việc Bổ sung một số nội dung về Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh. 
· Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 ban hành Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư.

· Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

· Quyết định số 50/2014/ QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam áp dụng trong thời hạn 05 năm (từ 2015 đến 2019)
· Quyết định số 49/2014/QĐ - UBND ngày 20/11/2014 về việc ban hành Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất.

· Quyết định số 32/2015 QĐ-UBND ngày 24/12/2015 về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2016
109. Việc thay đổi các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ cần có sự thống nhất giữa Thành phố và Ngân hàng thế giới. Tính đến thời điểm này, Luật đất đai mới năm 2013 đã có hiệu lực, tuy nhiên Kế hoạch tái định cư này vẫn tuân thủ theo Khung chính sách tái định cư đã được phê duyệt cho Dự án, một số điều khoản được cập nhật theo các luật và chính sách mới đã có hiệu lực và/hoặc có điều chỉnh khi có yêu cầu cụ thể từ phía Nhà tài trợ và chính phủ Việt Nam.
5.1.2. Chính sách của Ngân hàng Thế giới đối với Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12)
110. Ngân hàng Thế giới nhận định tái định cư không tự nguyện có thể gây ra những khó khăn, bần cùng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu không lên kế hoạch và thực hiện các giải pháp phù hợp một cách cẩn trọng. Chính sách tái định cư OP 4.12 của Ngân hàng quy định về các chính sách an toàn để giải quyết và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường do tái định cư không tự nguyện gây ra.

111. Mục tiêu của Chính sách Tái định cư bắt buộc bao gồm:

(i) Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu, bằng cách đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế thay thế kỹ thuật và lựa chọn vị trí, ở  đó mặc dù không tránh được thu hồi đất, nhưng có thể giảm thiểu tác động;

(ii) Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi, các chương trình tái định cư cần được thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, xem xét các lợi ích của dự án đối với những người dân bị ảnh hưởng bằng cách chia sẻ lợi ích của dự án. 

(iii) Những người bị di dời phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập kế hoạch và thực hiện dự án.

(iv) Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để cải thiện sinh kế và mức sống hoặc ít nhất là khôi phục lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di chuyển hoặc với mức sống trước khi bắt đầu thực hiện dự án.

112. Biện pháp cần thiết. Để giải quyết tác động của Dự án, chủ Dự án lập kế hoạch tái định cư trong đó trình bày các biện pháp đảm bảo người BAH được:

(a) Thông báo về phương án và quyền lợi đối với tái định cư

(b) Tham vấn về những phương án được đề xuất và được cung cấp các phương án tái định cư khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế; và 

(c) Được chi trả bồi thường kịp thời và hiệu quả theo giá thay thế cho tài sản tổn thất liên quan trực tiếp đến dự án.

5.1.3. So sánh cách tiếp cận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới

113. Có sự khác biệt giữa luật, quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến thu hồi đất/ tái định cư và chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện. Bảng dưới đây nêu bật những khác biệt chính nhằm thiết lập cơ sở cho các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, hỗ trợ và phục hồi sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng sẽ được áp dụng cho dự án này.

Bảng 5. 1: Những điểm khác biệt giữa chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Việt Nam và WB và các chính sách đề xuất cho dự án MCDP – Tiểu dự án Thành phố Phủ Lý
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	Những người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ để phục hồi hoặc cải thiện mức sống so với mức trước khi thực hiện dự án.
	Không được đề cập

Tuy nhiên, có một điều khoản hỗ trợ được xem xét bởi UBND tỉnh để đảm bảo họ có một nơi để sống, để ổn định đời sống và sản xuất của họ. (Điều 25 Nghị định 47).

Trong trường hợp số tiền bồi thường/hỗ trợ là không đủ cho người dân tái định cư để mua một lô đất tái định cư/căn hộ tối thiểu, họ sẽ được hỗ trợ về tài chính để có thể mua một lô đất tái định cư / căn hộ tối thiểu (Điều 86.4 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 27 của Nghị định 47)
	Sinh kế, nguồn thu nhập và tài sản phải được phục hồi lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di chuyển hoặc với mức sống trước khi bắt đầu thực hiện dự án.

	Hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng là những người không có quyền pháp lý hoặc yêu cầu bồi thường đất mà họ đang chiếm giữ
	Hỗ trợ phục hồi cho tất cả những người bị di dời để đạt được mục tiêu của chính sách (để cải thiện sinh kế và mức sống bằng hoặc cao hơn so với mức sống trước khi di chuyển hoặc so với mức sống phổ biến trước khi bắt đầu thực hiện dự án, tùy thuộc mức nào cao hơn).
	Chỉ đất nông nghiệp được sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 là hợp lệ để được bồi thường. Các trường hợp khác có thể được xem xét hỗ trợ của UBND tỉnh Hà Nam nếu cần thiết.
	Chỉ có đất nông nghiệp được sử dụng trước ngày 1 tháng 7 2004 mới đủ điều kiện nhận bồi thường. Các trường hợp khác được hỗ trợ 60% giá thay thế.

	Bồi thường, hỗ trợ/hỗ trợ cho các công trình không hợp pháp 
	Bồi thường, hỗ trợ theo mức chi phí thay thế cho tất cả các công trình bất kể tình trạng pháp lý của công trình.


	UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo Điều 25, Nghị định 47.
	Hỗ trợ đạt mức chi phí thay thế đối với tất cả các công trình bất kể tình trạng pháp lý của công trình.

	Bồi thường, hỗ trợ

	Các phương pháp xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ
	Mức bồi thường, hỗ trợ cho đất và các tài sản bị mất khác cần phải bằng mức chi phí thay thế đầy đủ.
	Bồi thường thiệt hại đối với tài sản bị mất được tính theo giá sát với giá chuyển nhượng trên thị trường hoặc chi phí của công trình mới xây dựng. Uỷ ban nhân dân tỉnh được phép xác định giá bồi thường cho các loại tài sản khác nhau. Đơn vị thẩm định giá đất độc lập có thể được sử dụng để xác định giá đất. Giá này sẽ được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định giá đất trước khi phê duyệt của UBND tỉnh.
	Đơn vị thẩm định độc lập xác định giá thị trường cho tất cả các loại đất bị ảnh hưởng để Hội đồng thẩm định xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo chi phí thay thế.

	Bồi thường, hỗ trợ cho mất thu nhập hoặc mất phương tiện sinh kế
	Tất cả các mất mát về thu nhập cần được Bồi thường, hỗ trợ (cho dù người bị ảnh hưởng có di dời hay không di dời)
	Theo Điều 88 Luật đất đai 2013, chỉ   hỗ   trợ   mất   thu nhập cho những hộ có đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, các biện pháp hỗ trợ phục hồi thu nhập cũng sẽ được cung cấp (Điều 19, 20, 21, Nghị định 47).
	Tất cả các mất mát về thu nhập sẽ phải được bồi thường, hỗ trợ và khi cần thiết cần đạt được mục tiêu chính sách, các hỗ trợ phát triển sẽ được bổ sung cho phần bồi thường.

	Bồi thường, hỗ trợ cho tác động gián tiếp của việc thu hồi đất và công trình


	Theo thông lệ tốt thì bên vay cần tiến hành đánh giá xã hội và thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc giảm nhẹ các tác động bất lợi về kinh tế và xã hội, đặc biệt là đối với các nhóm đối tượng nghèo và dễ bị tổn thương.
	Quy định tại Điều 88, Luật đất đai 2013; Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Nghị định 47.
	Việc đánh giá xã hội cần được tiến hành, và các biện pháp cần được xác đinh và thực hiện nhằm giảm thiểu và giảm nhẹ các tác động bất lợi, nhất là đối với người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương

	Hỗ trợ và phục hồi sinh kế


	Thực hiện hỗ trợ và phục hồi sinh kế để đạt được các mục tiêu của chính sách.
	Cung cấp các biện pháp hỗ trợ và khôi phục sinh kế (Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Nghị định 47).
Không có hoạt động theo dõi việc phục hồi sinh kế đầy đủ sau khi kết thúc TĐC.
	Cung cấp hỗ trợ và khôi phục sinh kế và các biện pháp để đạt được các mục tiêu chính sách. Những yếu tố này sẽ được giám sát chi tiết trong báo cáo Kế hoạch TĐC.

	Tham vấn và công khai, công bố thông tin

	
	Sự tham gia vào việc lập và thực thi dự án đặc biệt là sự tham gia vào việc xác nhận các tiêu chí về điều kiện hưởng bồi thường, hỗ trợ và hỗ trợ cũng như tiếp cận các cơ chế khiếu nại 


	Tập trung chủ yếu vào tư vấn trong quá trình lập kế hoạch (tham khảo ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và kế hoạch đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo điều kiện cho tìm kiếm việc làm); chia sẻ thông tin và công bố thông tin.
	Sự tham vấn và sự tham gia của người dân phải được kết hợp chặt chẽ trong quá trình lập và thực hiện Kế hoạch tái định cư cùng với việc chia sẻ thông tin về Kế hoạch tái định cư với các hộ ảnh hưởng và các bên liên quan.

	Cơ chế giải quyết khiếu nại

	
	Các cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại cần phải mang tính độc lập. 
	Cùng một cơ quan đưa ra quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đồng thời giải quyết khiếu nại ban đầu. 

Tuy nhiên, người khiếu nại có thể khiếu nại tại Tòa án tại bất cứ bước nào nếu muốn.
	Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại độc lập sẽ được thiết lập xây dựng trên cơ sở hệ thống có sẵn của Chính phủ và với sự tham gia của cơ quan giám sát độc lập.

	Giám sát và đánh giá

	
	Cần thực hiện giám sát nội bộ và giám sát độc lập bên ngoài.
	Công dân được phép giám sát và báo cáo về hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai (hoặc thông qua các tổ chức đại diện), bao gồm cả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Điều 199 của Luật Đất đai năm 2013).

Không có yêu cầu rõ ràng về theo dõi, bao gồm cả theo dõi nội bộ và theo dõi độc lập.
	Giám sát nội bộ và giám sát bên ngoài (giám sát độc lập) được duy trì thường xuyên (trên cơ sở các báo cáo hàng tháng đối với giám sát nội bộ và một năm hai lần đối với giám sát độc lập). Vào thời điểm kết thúc dự án, báo cáo cuối cùng sẽ được hoàn thiện để đánh giá về việc tuân thủ các chính sách trong RP và các mục tiêu của chính sách OP4.12 đã đạt được hay chưa.


114. Việt Nam là một quốc gia thành viên của WB, do vậy Chính phủ Việt Nam đã cam kết rằng nếu các hiệp định quốc tế được ký kết Là một quốc gia thành viên của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Việt Nam đã cam kết rằng các hiệp định quốc tế đã ký kết hoặc gia nhập của Việt Nam với Ngân hàng Thế giới có các điều khoản khác với các điều khoản của khung pháp lý tái định cư hiện hành tại Việt Nam thì các điều khoản của hiệp định quốc tế với Ngân hàng thế giới sẽ được áp dụng. Theo khoản 2, Điều 87 của Luật Đất đai năm 2013: “Đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo khung chính sách đó.” Các điều khoản bãi bỏ được quy định tại Điều 46, khoản 1 của Nghị định số 38/2013/NĐ – CP.

115. Khung chính sách TĐC khẳng định rằng Chính phủ Việt Nam và UBND Tỉnh Hà Nam, khi phê duyệt văn kiện này (RPF), đã cho phép miễn áp dụng một số điều khoản tương ứng trong pháp luật Việt Nam có mâu thuẫn hoặc không phù hợp với các mục tiêu nêu trong Khung chính sách GPMB và TĐC này. Các biện pháp được thực hiện để giải quyết những khác biệt và tuân thủ chính sách của Ngân hàng Thế giới được trình bày trong Khung Chính sách TĐC và được án dụng cho RP này.

5.2. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư 

5.2.1. Nguyên tắc chung
116. Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Dự án có tài sản hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm dụng phục vụ dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được nhận bồi thường, hỗ trợ cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh nhai sẽ đủ điều kiện, được nhận hỗ trợ phục hồi sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp thức do Dự án quy định, có tham khảo ý kiến với các hộ BAH. Trước khi kết thúc Dự án, nếu thấy sinh kế vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét có các biện pháp hỗ trợ, điều chỉnh bổ sung.

(a) Các đơn giá bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định một cách kịp thời và có sự tham vấn dựa trên các kết quả thẩm định giá độc lập về đất của Đợn vị thẩm định giá độc lập được thuê bởi BQLDA. Đối với đơn giá bồi thường về cây cối/hoa màu/tài sản trên đất sẽ được áp theo đơn giá của UBND tỉnh Hà Nam ban hành hàng năm dựa trên kết quả khảo sát giá thị trường của Sở xây dựng tỉnh Hà Nam. Đơn vị giám sát độc lập sẽ đánh giá về mức độ phù hợp của các đơn giá này.
(b) Tất cả các lệ phí và thuế về chuyển nhượng đất và/hoặc nhà ở và phí cấp GCNQSDĐ sẽ được miễn trừ  đối với các hộ phải di dời đã nộp lệ phí trước bạ khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đât. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng người BAH sẽ được bố trí tái định cư và sẽ được miễn phí giao dịch giống như những người phải di dời đến khu tái định cư của dự án.

(c) Nguyên tắc bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất theo giá thay thế.
(d) Đối với các hộ BAH phải di dời, nếu họ có mong muốn được bố trí đất Tái định cư thì sẽ được bố trí đất trong khu tái định cư. Khu tái định cư sẽ được quy hoạch phù hợp và được thực hiện có tham khảo ý kiến những người BAH. Tất cả các cơ sở hạ tầng cơ bản, chẳng hạn như đường nhựa, vỉa hè, hệ thống cấp, thoát nước, đường dây điện và điện thoại sẽ được cung cấp.

(e) Đối với các hộ BAH phải di dời, nếu họ không muốn được bố trí đất tại khu Tái định cư thì ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ họ sẽ được nhận thêm một khoản tiền hỗ trợ tương đương với suất đầu tư hạ tầng tối thiểu theo quy định của địa phương. 

(f) Bồi thường cho tất cả các công trình nhà ở, công trình thương mại, hoặc các công trình khác theo mức giá thay thế đầy đủ mà không xét đến giá trị khấu hao còn lại của công trình cũng như không khấu trừ khỏi giá bồi thường đối với những vật tư có thể tận dụng được. Các công trình kiến trúc sẽ được đánh giá riêng rẽ. Các mức bồi thường, hỗ trợ theo loại công trình sẽ phải áp dụng mức bồi thường,  hỗ trợ cao nhất cho loại công trình đó (không áp dụng mức thấp nhất).

(g) Người BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền vận chuyển) để vận chuyển đồ dùng cá nhân và tài sản, ngoài việc bồi thường theo giá thay thế nhà ở, đất đai và các tài sản khác.

(h) Việc bồi thường và hỗ trợ phục hồi cho người BAH phải được thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi chiếm dụng tài sản đối với những người không phải di dời đi và 60 ngày đối với những người sẽ phải di dời. Cần có ngoại lệ cho các nhóm dễ bị ảnh hưởng, những người này có thể cần có thêm thời gian để di dời.

(i) Trước khi kết thúc Dự án nếu có dấu hiệu cho thấy sinh kế sẽ không phục hồi được bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét để có các biện pháp bổ sung phù hợp.

(j) Các dịch vụ tài chính (chẳng hạn các khoản vay hoặc tín dụng) sẽ được cung cấp cho người BAH nếu cần thiết. Số tiền trả mỗi đợt và phương thức trả nợ sẽ phải nằm trong khả năng chi trả của người BAH.

(k) Những nỗ lực khác như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo và các hình thức hỗ trợ khác sẽ được cung cấp cho người BAH bị mất nguồn thu nhập, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương để nâng khả năng phục hồi và cải thiện thu nhập sau này.

(l) Các dịch vụ và các nguồn lực phục vụ cộng đồng tại các khu vực TĐC sẽ được duy trì hoặc được cải thiện hơn so với mức trước khi phải di dời.

5.2.2. Điều kiện hợp lệ cho bồi thường và hỗ trợ
117. Tính hợp lệ để được hưởng các quyền bồi thường được xác định dựa trên các tiêu chí về quyền sở hữu tài sản như sau:

(i) Những người có quyền lợi hợp pháp đối với đất đai được chính thức công nhận (bao gồm cả các quyền sử dụng đất theo truyền thống và tập quán được luật pháp nhà nước công nhận. Khi xem xét các trường hợp này, giấy tờ xác minh thời gian sử dụng đất hoặc các tài sản gắn với đất của người BAH sẽ được sử dụng);

(ii) Những người không có quyền lợi hợp pháp đối với đất đai được chính thức công nhận tại thời điểm bắt đầu thống kê nhưng có yêu cầu bồi thường về đất hoặc các tài sản, miễn là các yêu cầu đó được pháp luật nhà nước công nhận hoặc được công nhận thông qua quá trình được xác định trong kế hoạch tái định cư;

(iii) Những người không thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất hoặc không được công nhận để yêu cầu bồi thường đối với đất đai mà họ đang chiếm giữ.

118. Những người trong mục (i) và (ii) của đoạn trên đây được bồi thường cho đất bị mất và được nhận các hỗ trợ khác theo quy định trong Khung chính sách TĐC. Những người trong mục (iii) sẽ không được bồi thường cho đất chiếm giữ bị thu hồi, họ sẽ chỉ được hỗ trợ tái định cư và các hỗ trợ khác, nếu cần thiết, để đạt được các mục tiêu đặt ra trong chính sách này nếu đất đó bị chiếm giữ trước ngày khóa sổ do Bên vay quy định và được NHTG chấp nhận. Những người lấn chiếm vào khu vực Dự án sau ngày khóa sổ sẽ không được hưởng bồi thường hay bất kỳ hình thức hỗ trợ tái định cư nào. Tất cả những người trong mục (i), (ii), hoặc (iii) được bồi thường cho những thiệt hại về tài sản không phải là đất mà họ đang sử dụng hoặc sở hữu.

119. Ngày khóa sổ là ngày công bố công khai thu hồi đất các hạng mục của dự án. Những người Bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về Ngày Khoá sổ đối với mỗi hạng mục của Dự án, và được thông báo rằng bất kỳ người nào lấn chiếm địa bàn Dự án sau thời hạn này sẽ không được Dự án bồi thường và hỗ trợ. 

5.2.3. Xác định giá trị thiệt hại và bồi thường thiệt hại
120. Phương pháp dùng để xác định giá trị thiệt hại trong các dự án do Ngân hàng tài trợ là dựa trên Giá thay thế. Trong Dự án này, các thiệt hại bao gồm cả thiệt hại về đất, các công trình xây dựng và các tài sản khác. Giá thay thế của đất bao gồm giá trị của đất được xác định theo giá thị trường cộng với chi phí giao dịch, bao gồm phí để nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

121. Đối với nhà ở và các công trình xây dựng khác thì giá trị của nó được xác định theo giá thị trường vật liệu xây dựng để có thể xây dựng một ngôi nhà thay thế có diện tích và chất lượng ít nhất như nhà cũ trước khi bị ảnh hưởng. Đối với những công trình bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ thì giá trị bồi thường bao gồm giá thị trường vật liệu xây dựng cộng với chi phí vận chuyển vật liệu, chi phí nhân công và phí nhà thầu, phí đăng ký và thuế chuyển nhượng. Không tính khấu hao tài sản và giá trị vật liệu mà hộ bị ảnh hưởng có thể tận dụng được.

122. Trong giai đoạn thực hiện, tổ chức/chuyên gia thẩm định đất độc lập sẽ được thuê để điều tra và đề xuất các giá thay thế cho tất cả các loại đất bị ảnh hưởng (cả đất nông nghiệp và đất ở) và các tài sản; kết quả này sẽ là cơ sở để UBND tỉnh Hà Nam quyết định giá bồi thường, hỗ trợ phản ánh giá thay thế .

5.3. Chính sách về quyền lợi
123. Những người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được hưởng các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) phù hợp với các quy định của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới OP 4.12. Người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ không được xem xét để nhận bồi thường hoặc hỗ trợ khi vào khu vực dự án sau ngày khóa sổ được công bố.
Chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án như sau: 

5.3.1. Chính sách bồi thường đất nông nghiệp
124. Quỹ đất nông nghiệp của các xã/phường trên địa bàn thành phố Phủ Lý hiện nay là không có sẵn do vậy thành phố không còn quỹ đất để bồi thường theo nguyên tắc “đất đổi đất” do vậy việc bồi thường cho các hộ BAH về đất nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng tiền. Các hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp sẽ được nhận các khoản bồi thường và hỗ trợ như sau: 

Người sử dụng đất hợp pháp hoặc có thể hợp pháp hóa quyền sử dụng đất: 
(i) Bồi thường: hộ sẽ được hưởng bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích đất và hoa màu trên đất bị thu hồi, theo 100% chi phí thay thế, và 

(ii) Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở trên đất thì ngoài việc được bồi thường theo giá thay thế đất nông nghiệp/hoặc đất trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 50% giá đất ở liền kề cùng vị trí.  

Người sử dụng đất tạm thời hoặc thuê đất để sử dụng: 
(i) Nếu phần diện tích bị thu hồi nhỏ hơn 20% tổng diện tích đang sử dụng của hộ, hộ sẽ được bồi thường một khoản bằng tiền tương ứng với khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) hay tương đương với 30% giá thay thế của đất. 

(ii) Nếu phần diện tích bị thu hồi bằng hoặc lớn hơn 20% tổng diện tích đang sử dụng của hộ, hộ sẽ được ưu tiên cấp đất sử dụng tạm thời khác, hoặc, theo yêu cầu của người BAH hay nếu không có sẵn đất thay thế thì bồi thường bằng tiền tương đương giá trị đầu tư còn lại vào đất, hoặc bằng 30% giá thay thế của đất. 

125. Trong trường hợp giá trị đầu tư còn lại vào đất lớn hơn 30% giá thay thế của đất, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ xem xét điều chỉnh tương ứng cho từng trường hợp cụ thể. 

Người sử dụng không có quyền sử dụng đất 
(i) Thay cho việc bồi thường đất, người bị ảnh hưởng sẽ được nhận một khoản hỗ trợ tương đương 60% giá thay thế của diện tích bị thu hồi. 

(ii) Đối với những hộ nông dân nghèo và thuộc nhóm dễ bị tổn thương, kể cả người không có đất, thì chính quyền địa phương ưu tiên cấp cho họ đất nông nghiệp theo mức giao đất được thực hiện ở địa phương, hoặc, nếu không có đất để giao, hoặc nếu đó là sự lựa chọn của hộ, thì ngoài hỗ trợ trên, một chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm sẽ được cung cấp có giá trị gấp hai (02) lần giá đất nông nghiệp tối thiểu cho toàn bộ diện tích bị thu hồi (chỉ áp dụng cho đất trồng cây hàng năm). Trong trường hợp hộ gia đình mong muốn tham gia một khóa đào tạo nghề, họ sẽ được đăng ký học tại trung tâm đào tạo nghề của tỉnh và được miễn học phí cho khóa học đó (kể cả mức sơ cấp, trung cấp và cao đẳng dạy nghề) cho những người trong độ tuổi lao động (không áp dụng cho các trường hợp đăng ký học ngoài tỉnh). 

126. Trường hợp người bị ảnh hưởng sử dụng đất công (khoảng lưu không hoặc hành lang bảo vệ của công trình thủy lợi) phải trả lại cho nhà nước khi dự án thu hồi, thì họ sẽ không được bồi thường cho phần đất đó, nhưng sẽ được bồi thường cho cây cối hoa màu theo 100% giá thị trường. 
127. Người bị ảnh hưởng thiệt hại hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp chưa thu hoạch sẽ được bồi thường theo giá thị trường. Các cây trong thời kỳ sản xuất sẽ được bồi thường theo giá thay thế. 
5.3.2. Chính sách bồi thường đất ở 

128. Người bị ảnh hưởng đất ở sẽ được nhận bồi thường như sau: 

Những người bị mất đất thổ cư không có công trình trên đất: (i) Bồi thường cho đất bị mất bằng tiền mặt với 100% giá thay thế cho những người có đủ điều kiện nhận bồi thường về đất hoặc có thể hợp pháp hóa về đất. (ii) Hỗ trợ bằng tiền mặt cho giá trị đầu tư vào đất còn lại hoặc tương đương với 50% giá thay thế của diện tích đất đó cho người sử dụng không có quyền sử dụng đất hợp pháp 
Những người bị mất đất thổ cư có công trình trên đất mà phần đất còn lại đủ để xây dựng lại các công trình đó (Người bị ảnh hưởng tự sắp xếp lại): Chính sách chung cho việc bồi thường đất ở bị thiệt hại là bồi thường bằng tiền mặt, cụ thể như sau: Bồi thường cho đất bị thu hồi bằng tiền: (i) với 100% giá thay thế cho người có đủ điều kiện nhận bồi thường về đất; (ii) Hỗ trợ một khoản tương đương giá trị đầu tư còn lại vào đất đối với hộ không đủ điều kiện nhận bồi thường về đất, tương đương với 50% giá thay thế. 

a. Bồi thường cho các công trình bị ảnh hưởng với 100% giá thay thế và
b. Nếu nhà/công trình bị ảnh hưởng một phần, người sử dụng sẽ được bồi thường bổ sung cho phần chi phí sửa chữa và khôi phục các công trình của họ như trược hoặc tốt hơn (tương đương với 20% tổng giá trị các công trình bị ảnh hưởng). 

Những người bị mất đất thổ cư có công trình trên đất mà phần đất còn lại không đủ để xây dung lại công trình đó (Những người bị ảnh hưởng phải di dời), có quyền: 

(a) Chính sách bồi thường đất thổ cư như sau: 

(i) Người bị ảnh hưởng có đủ điều kiện để nhận bồi thường về đất hoặc có thể hợp pháp hóa quyền sử dụng đất có thể được lựa chọn một trong những phương thức bồi thường đất sau: 

· Được bồi thường 100% theo giá thay thế và được bố trí đất thổ cư tại khu tái định cư của dự án 
· Được bồi thường 100% theo giá thay thế và được hỗ trợ thêm một khoản tiền hỗ trợ tương đương với suất đầu tư hạ tầng tối thiểu theo quy định của địa phương nếu hộ BAH không muốn vào khu TĐC mà tự sắp xếp chỗ ở.
(ii) Người bị ảnh hưởng không đủ điều kiện để nhận bồi thường về đất hoặc hợp pháp hóa quyền sử dụng đất sẽ được hưởng quyền lợi như sau: 

· Đối với những hộ có nơi ở khác trong cùng một phường/xã với nơi bị ảnh hưởng, Dự án sẽ hỗ trợ một khoản bằng tiền mặt tương đương giá trị đầu tư còn lại vào đất, hoặc 50% giá thay thế của diện tích đất bị ảnh hưởng. 

· Đối với những hộ không có đất trong cùng phường/xã sẽ được bố trí một lô đất TĐC tối thiểu trong khu tái định cư ngoài quyền lợi nêu trên và phải trả tiền sử dụng đất; hoặcđược hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng cơ bản ngoài quyền lợi nêu trên nếu chọn phương án tự tái định cư.

· Đối với những hộ nghèo và hộ thuộc nhóm dễ BTT không đủ điều kiện được bồi thường về đất và không có nơi ở nào khác sẽ được xem xét miễn giảm một phần hoặc toàn bộ phí sử dụng đất theo quy định của tỉnh tại thời điểm thực hiện kế hoạch Tái định cư.
(b) Bồi thường cho công trình bị ảnh hưởng đầy đủ với 100% giá thay thế; 
5.3.3. Chính sách bồi thường công trình, vật kiến trúc 

129. Chính sách bồi thường công trình, vật kiến trúc bị thiệt hại đươc thể hiện như sau: 

Đối với công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng: 
130. Người có công trình bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường như sau: 

(i) Bồi thường bằng tiền mặt cho toàn bộ công trình bị ảnh hưởng bằng 100% chi phí thay thế cho vật liệu, nhân công, không kể đến họ có chứng nhận sử dụng đất hay giấy phép xây dựng hay không. Kinh phí bồi thường đủ để xây dựng mới lại công trình tương đương công trình cũ theo thời giá thị trường. 

(ii) Nếu công trình bị ảnh hưởng một phần, dự án sẽ bồi thường thêm kinh phí sửa chữa, để khôi phục lại công trình như cũ hoặc tôt hơn, tương đương với 20% tổng giá trị công trình bị ảnh hưởng. 

(iii) Các khoản bồi thường và hỗ trợ được trả bằng tiền mặt. Không tính khấu hao giá trị sử dụng cũng như không khấu trừ đối với vật liệu tận dụng lại. 

(iv) Giá bồi thường được tính theo diện tích thực tế bị ảnh hưởng chứ không căn cứ vào diện tích sử dụng. 

Đối với mồ mả: 

131. Mức bồi thường cho mồ mả phải di dời sẽ bao gồm tất cả các chi phí đào, di chuyển, cải táng, cúng tế và các chi phí liên quan hợp lý khác. Tiền bồi thường sẽ được trả đến từng hộ bị ảnh hưởng. Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và các hộ có mồ mả BAH cho thấy, các hộ đều đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án và phương án bồi thường, hỗ trợ để di dời mồ mả theo quy định, thời gian di chuyển sẽ được các hộ dân này thống nhất sao cho phù hợp với phong tục, tín ngưỡng tại địa phương và tiến độ thực hiện của dự án. UBND thành phố cũng bố trí vị trí mới tại Nghĩa trang nhân dân thành phố để quy tập chôn cất.
5.3.4. Chính sách bồi thường cây cối và hoa màu 
132. Với cây hoa màu hàng năm và cây lâu năm bị mất, không kể đến tình trạng hợp pháp của đất, tiền bồi thường được trả cho người đang canh tác, theo giá thị trường cho hoa màu và/hoặc theo chi phí thay thế cho cây dài ngày. 

5.3.5. Chính sách bồi thường thu nhập và tài sản sản xuất/kinh doanh 
133. Đối với người bị ảnh hưởng do bị mất nguồn thu nhập và/hoặc tài sản sản xuất/kinh doanh do bị thu hồi đất, cơ chế bồi thường sẽ là: 

(i) Bồi thường bằng tiền cho những mất mát về thu nhập trong thời gian chuyển tiếp, tương đương với thu nhập ròng trung bình hàng tháng, ít nhất cho 6 tháng đối với các hộ có đăng ký kinh doanh và 3 tháng đối với những hộ không có đăng ký kinh doanh.
(ii) Bồi thường cho các công trình kinh doanh, tư liệu sản xuất bị mất theo chi phí thay thế đầy đủ của công trình, không tính khấu hao; và, 

(iii) Nếu vị trí kinh doanh bị di dời, cung cấp địa điểm kinh doanh thay thế được người bị ảnh hưởng chấp nhận, hoặc, bồi thường bằng tiền mặt cho đất và tài sản trên đất bị mất theo chính sách của dự án, cộng với hỗ trợ vận chuyển để di dời các tài sản, tư liệu sản xuất kèm theo. 

5.3.6. Bồi thường những ảnh hưởng tạm thời trong quá trình thi công 
134. Đối với đất và các tài sản trên đất bị ảnh hưởng tạm thời, hộ được hưởng như sau: 

Đối với đất trồng trọt bị ảnh hưởng tạm thời: 

(i) Bồi thường cho một vụ thu hoạch hoa màu/cây cối đầy đủ theo giá thị trường hoặc giá thay thế 

(ii) Bồi thường cho mất mát về thu nhập cho các vụ tiếp theo trong thời gian đất bị Dự án chiếm dụng;
(iii) Khôi phục lại đất như nguyên trạng hoặc cải tạo chất lượng đất bằng hoặc tốt hơn khi chưa có dự án; Chí phí khôi phục nguyên trạng được bao gồm trong chi phí khi xây dựng các hạng mục công trình. Và 

(iv) Trường hợp đất bị Dự án chiếm dụng quá 2 năm, người bị ảnh hưởng có thể lựa chọn: 1) tiếp tục sử dụng đất, hoặc, 2) chuyển giao đất cho dự án và nhận bồi thường bằng tiền như đất bị mất vĩnh viễn 

Đối với đất thổ cư bị mất tạm thời: 

(i) Bồi thường cho toàn bộ những tài sản trên đất bị ảnh hưởng theo giá thay thế 

(ii) Khôi phục lại nguyên trạng đất hoặc cải thiện chất lượng tốt hơn. Chi phí này nằm trong chi phí xây dựng công trình.
Đối với các tác động tạm thời đến đất sản xuất, kinh doanh: 
(i) Bồi thường cho những thiệt hại về thu nhập với mức tương đương thu nhập ròng trung bình hàng tháng, ít nhất cho 3 tháng. 

(ii) Bồi thường cho những tài sản trên đất bị ảnh hưởng theo giá thay thế . 

(iii) Khôi phục lại nguyên trạng đất hoặc cải thiện chất lượng tốt hơn. 

Bồi thường những thiệt hại đối với công trình của hộ gia đình hoặc công cộng phát sinh trong quá trình thi công: 

(i) Nhà thầu thi công sẽ nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng hoặc tốt hơn những công trình bị thiệt hại, sau khi thi công xong. 

(ii) Theo những điều khoản cụ thể trong Hợp đồng xây lắp, nhà thầu được yêu cầu phải đặc biệt cẩn thận, tránh làm hư hại tài sản trong thời gian thi công. Khi thiệt hại xảy ra, yêu cầu buộc nhà thầu phải bồi thường ngay cho những gia đình, nhóm, cộng đồng, hoặc cơ quan nhà nước theo các mức bồi thường được áp dụng cho những tài sản khác bị thiệt hại bởi Dự án. Hơn nữa, việc phục hồi tài sản bị thiệt hại như chất lượng trước đó phải được thực hiện ngay sau khi hoàn thành các hoạt động xây lắp. 

5.3.7. Bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng gián tiếp 

135. Điều này áp dụng đối với những người bị ảnh hưởng do lấy đất làm địa điểm tái định cư phân tán hoặc khu tái định cư tập trung. Do những người bị ảnh hưởng gián tiếp cũng bị ảnh hưởng giống như những người bị ảnh hưởng trực tiếp do dự án, nên họ cũng được quyền hưởng những chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư tương tự như những người bị ảnh hưởng trực tiếp. 
5.3.8. Bồi thường những tài sản công cộng bị ảnh hưởng 

136. Trong trường hợp cơ sở hạ tầng công cộng như trường học, cầu, nhà máy, nguồn nước, đường, đường điện, hệ thống cấp nước hoặc nước thải… bị thiệt hại, UBND thành phố, Ban Quản lý Dự án các cấp sẽ phải đảm bảo rằng những công trình hạ tầng đó được khôi phục hoặc sửa chữa lại tuỳ theo trường hợp cụ thể, và cộng đồng không phải trả cho chi phí đó.  Chi phí này bao gồm trong chi phí xây dựng công trình.
5.3.9. Trợ cấp và hỗ trợ phục hồi trong giai đoạn chuyển tiếp khác 
137. Đối với những hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp, ngoài các khoản bồi thường như đã nêu trên, Dự án sẽ cung cấp thêm các hỗ trợ phục hồi, bao gồm: 

(i) Hỗ trợ ổn định đời sống: mức hỗ trợ là 15.000 đồng/ m2 đất thu hồi . 

(ii) Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm: Mức hỗ trợ tối thiểu bằng 2 (hai) lần giá đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. 
(iii) Trong trường hợp hộ gia đình có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh và được miễn học phí đào tạo cho một khoá học (kể cả các cấp độ đào tạo sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề) đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động (không áp dụng đối với các đối tượng xin học nghề ngoài tỉnh)

138. Các hình thức hỗ trợ đào tạo nghề cần được tham vấn đầy đủ với những người được hưởng quyền lợi để chắc chắn rằng họ sẽ có những phương tiện thích hợp và hiệu quả để khôi phục lại năng lực sản xuất chung và mức thu nhập của họ. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt cần được kết hợp với các hoạt động hỗ trợ khuyến nông/phù hợp để giúp đỡ những hộ nông dân nghèo, khó khăn, cải thiện năng lực sản xuất của họ. 
139. Đối với những hộ ảnh hưởng đất ở, ngoài các khoản bồi thường như đã nêu trên, Dự án sẽ cung cấp thêm các hỗ trợ phục hồi, bao gồm: 

(i) Hỗ trợ di chuyển: a) Cho hộ gia đình chuyển đến nơi ở mới trong địa bàn tỉnh 10.000.000 VND; b) Di chuyển ngoài địa bàn tỉnh tối đa là 15.000.000 VND cho mỗi hộ .Trường hợp không phải di chuyển chỗ ở nhưng phải xây dựng lại nhà trên diện tích còn lại sau thu hồi thì được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ tại điểm a nêu trên. 

(ii) Hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian xây nhà mới, mức hỗ trợ cụ thể như sau: a) Hỗ trợ 2.000.000đ/hộ/tháng trong vòng 8 tháng đối với các phường/thị trấn; b) hỗ trợ 1.500.000đ/hộ/tháng trong vòng 8 tháng đối với các khu vực còn lại. Nếu sau 8 tháng, cơ quan có thẩm quyền không thu xếp được nơi tái định cư mới cho họ, UBND thành phố sẽ ra quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người BAH cho đến khi họ nhận được khu đất tái định cư mới và hỗ trợ thêm tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nhà mới. 

(iii) Nếu người bị ảnh hưởng phải xây dựng lại nhà chính (không nhất thiết phải di chuyển đến nơi ở mới), họ sẽ được nhận 50% hỗ trợ như được nêu ở mục (ii) ở trên. 

140. Thưởng giao mặt bằng đúng tiến độ: Đối với người sử dụng đất chấp hành di chuyển tài sản, hoa màu, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư về thời gian thực hiện dự án, được thưởng tuỳ theo loại cấp công trình kiến trúc, mức thưởng không vượt quá 3.000.000 đồng/hộ. 

141. Nhóm dễ bị tổn thương: những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất (kể cả những hộ ở trên đất công, trên đất người khác) thuộc (i) hộ nghèo (được xác định theo tiêu chí của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) thì được hỗ trợ 6.000.000 đồng/hộ; (ii)  hộ thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương được xác định qua quá trình điều tra kinh tế xã hội (nếu có) sẽ được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ.
5.3.10. Các biện pháp phục hồi sinh kế

142. Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi dự án, sẽ được tham gia các chương trình của dự án nhằm hỗ trợ các hộ gia đình này phục hồi cuộc sống và đảm bảo các chi phí bồi thường được tính theo mức giá thay thế, theo từng loại hình ảnh hưởng. 

143. Ngoài ra, các hộ bị ảnh hưởng nặng (hoặc các hộ nghèo và dễ bị tổn thương), ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ như được nêu ở các phần trên, và theo yêu cầu của các hộ dân bị ảnh hưởng, sẽ được tham gia vào các chương trình hỗ trợ phục hồi khác như hỗ trợ vay vốn tín dụng lãi suất thấp để đào tạo nghề và giải quyết việc làm. (Xem trong Chương 7)
Bảng 5. 2: Ma trận quyền lợi

	STT
	Loại thiệt hại
	Áp dụng
	Phân loại ng​ười bị ảnh hư​ởng
	Chính sách bồi thường
	Các vấn đề về thực hiện

	1
	Mất đất nông nghiệp

	Mất đất nông nghiệp vĩnh viễn
	Người có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất
	Hộ BAH được hưởng: 

Bồi thường: 

(i) Bồi thường: hộ sẽ được hưởng bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích đất và hoa màu trên đất bị thu hồi, theo 100% chi phí thay thế, và 

(ii) Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở trên đất thì ngoài việc được bồi thường theo giá thay thế đất nông nghiệp/hoặc đất trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 50% giá đất ở liền kề cùng vị trí.
	Nếu phần đất còn lại nhỏ hơn đơn vị sản xuất tối thiểu có khả năng sinh lợi thì sẽ được thu hồi nốt và hộ sẽ rơi vào trường hợp sau.

	
	
	
	Người không có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất
	(i) Thay cho bồi thường đất, hộ sẽ được nhận một khoản hỗ trợ tương đương 60% chi phí thay thế đất.

(ii) Đối với những hộ nông dân nghèo và thuộc nhóm dễ bị tổn thương, kể cả người không có đất, thì chính quyền địa phương ưu tiên cấp cho họ đất nông nghiệp theo mức giao đất được thực hiện ở địa phương theo Nghị định 64/1993/CP, hoặc, nếu không có đất để giao, hoặc nếu đó là sự lựa chọn của hộ, thì ngoài hỗ trợ trên, một chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm sẽ được cung cấp có giá trị tối thiểu bằng hai (02) lần giá đất nông nghiệp cho toàn bộ diện tích bị thu hồi (chỉ áp dụng cho đất trồng cây hàng năm). Trong trường hợp hộ gia đình mong muốn tham gia một khóa đào tạo nghề, họ sẽ được đăng ký học tại trung tâm đào tạo nghề của tỉnh và được miễn học phí cho khóa học đó (kể cả mức sơ cấp, trung cấp và cao đẳng dạy nghề) cho những người trong độ tuổi lao động (không áp dụng cho các trường hợp đăng ký học ngoài tỉnh).

(iii) Bồi thường bằng tiền cho cây cối, hoa màu bị thiệt hại với giá thị trường;
	Trong trường hợp Hộ BAH sử dụng đất công cộng để trồng trọt mà nay dự án cần thu hồi, họ sẽ không được bồi thường đất, nhưng được bồi thường cho cây cối, hoa màu bị thiệt hại theo giá thị trường.

Hỗ trợ phục hồi sẽ được cung cấp cho các hộ nghèo hoặc dễ bị tổn thương nếu phương án bồi thường bằng tiền mặt được áp dụng.

	
	
	Mất đất nông nghiệp tạm thời
	Người sử dụng đất tạm thời, thuê đất để sử dụng, mà chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp lâu dài
	(i) Ưu tiên bồi thường đất sử dụng tạm thời đổi đất sử dụng tạm thời khác, hoặc, theo yêu cầu của người BAH hay không sẵn đất thay thế thì bồi thường bằng tiền tương đương giá trị đầu tư còn lại vào đất, hoặc 30% giá thay thế của đất; Và,

(ii) Bồi thường bằng tiền cho cây cối, hoa màu bị thiệt hại với giá thị trường;
	Nếu giá trị đầu tư còn lại vào đất lớn hơn 30% giá thay thế đất, Hội đồng bồi thường sẽ xem xét để đưa ra những điều chỉnh tương ứng.

	2
	Mất đất thổ cư 
	Đất bị thu hồi không có công trình trên đất.


	Người sử dụng đất
	Hộ BAH sẽ được bồi thường cho đất bị thu hồi bằng tiền với (i)100% giá thay thế cho người có đủ điều kiện được nhận bồi thường, và (ii) Hỗ trợ bằng tiền mặt cho giá trị đầu tư vào đất còn lại hoặc tương đương với 50% giá thay thế của diện tích đất đó cho người sử dụng không có quyền sử dụng đất hợp pháp
	

	
	
	Đất bị thu hồi có công trình trên đất và phần đất còn lại có đủ để xây dung lại các công trình đó


	Hộ phải xây dựng lại nhà chính trên đất còn lại.
	Chính sách chung cho việc bồi thường đất ở bị thiệt hại là bồi thường bằng tiền mặt, cụ thể như sau: (i) Bồi thường cho diện tích đất bị thu hồi bằng tiền với 100% giá thay thế cho người có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất; (ii) Hỗ trợ một khoản tương đương giá trị đầu tư còn lại vào đất đối với hộ không đủ điều kiện nhận bồi thường về đất, tương đương với 50% giá thay thế.
a. Bồi thường công trình bị ảnh hưởng với 100% giá thay thế, và,

b. Nếu nhà/công trình bị ảnh hưởng một phần, người sử dụng sẽ được bồi thường bổ sung cho phần chi phí sửa chữa và khôi phục các công trình của họ như trược hoặc tốt hơn (tương đương với 20% tổng giá trị các công trình bị ảnh hưởng).
	

	
	
	Đất bị thu hồi có công trình trên đất và phần đất còn lại không đủ để xây dựng lại các công trình đó. 


	Những hộ phải di dời.
	(1) Chính sách bồi thường đất thổ cư như sau:

· (i) Đối với hộ có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất:

· Được bồi thường 100% theo giá thay thế và được bố trí đất thổ cư tại khu tái định cư của dự án 

· Được bồi thường 100% theo giá thay thế và được hỗ trợ thêm một khoản tiền hỗ trợ tương đương với suất đầu tư hạ tầng tối thiểu theo quy định của địa phương nếu hộ BAH không muốn vào khu TĐC mà tự sắp xếp chỗ ở.

 (ii) Đối với hộ không đủ điều kiện bồi thường thiệt hại về đất: 

· Đối với những hộ có nơi ở khác trong cùng một phường/xã với nơi bị ảnh hưởng, Dự án sẽ hỗ trợ một khoản bằng tiền mặt tương đương giá trị đầu tư còn lại vào đất, hoặc 50% giá trị thay thế của thửa đất. 

· Đối với những hộ không có đất trong cùng phường/xã, ngoài hỗ trợ trên sẽ được bố trí một lô đất TĐC hoặc được hỗ trợ  một suất đầu tư hạ tầng cơ bản nếu họ chọn phương án tự tái định cư.
· Đối với những hộ nghèo và hộ thuộc nhóm dễ BTT không đủ điều kiện được bồi thường về đất và không có nơi ở nào khác sẽ được xem xét miễn giảm một phần hoặc toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của tỉnh.

· Bồi thường cho công trình bị ảnh hưởng đầy đủ với 100% giá thay thế; 


	

	3
	Nhà cửa/công trình và mồ mả
	Nhà cửa/công trình trong khu vực dự án thu hồi.
	Chủ công trình bị ảnh hưởng.
	(i) Bồi thường bằng tiền mặt cho toàn bộ công trình bị ảnh hưởng bằng 100% chi phí thay thế cho vật liệu, nhân công, không kể đến họ có chứng nhận sử dụng đất hay giấy phép xây dựng hay không. Kinh phí bồi thường đủ để xây dựng mới lại công trình tương đương công trình cũ theo thời giá thị trường. 

(ii) Nếu công trình bị ảnh hưởng một phần, dự án sẽ bồi thường thêm kinh phí sửa chữa, để khôi phục lại công trình như cũ hoặc tôt hơn, tương đương với 20% tổng giá trị công trình bị ảnh hưởng. 

(iii) Các khoản bồi thường và hỗ trợ được trả bằng tiền mặt. Không tính khấu hao giá trị sử dụng cũng như không khấu trừ đối với vật liệu tận dụng lại. 


	Đơn giá tính toán, các hỗ trợ sẽ được điều chỉnh dựa trên mức độ trượt giá do lạm phát và dựa trên diện tích bị ảnh hưởng thay vì tính theo diện tích sử dụng.

	
	
	Mồ mả bị ảnh hưởng.
	Hộ có mồ mả.
	Hộ được BAH sẽ được tiến hành tham vấn lấy ý kiến về thời điểm di chuyển cho phù hợp với phong tục, tín ngưỡng và tiến độ thực hiện của dự án và được bồi thường đầy đủ các chi phí đào, di chuyển và cải táng, cúng tế và các chi phí liên quan khác.
	Đối với những mồ mả vô chủ bị ảnh hưởng, Ban QLDA ký hợp đồng với đơn vị độc lập nhận bồi thường và sẽ tổ chức di dời mộ đến vị trí khác.

	4
	Cây cối và hoa màu bị thiệt hại
	Hoa màu bị thiệt hại. 
	Chủ sở hữu hoa màu bị thiệt hại
	Hộ được bồi thường cho hoa màu bị thiệt hại theo giá thị trường.
	Hộ sẽ được thông báo trước khi thu hồi vài tháng. Những hoa màu được trồng sau thời hạn thông báo sẽ không được bồi thường.

	
	
	Cây cối bị thiệt hại.
	Chủ sở hữu cây cối bị thiệt hại.
	Hộ được bồi thường cho hoa màu bị thiệt hại theo giá thị trường dựa trên loại, tuổi, và giá trị sinh lợi.
	Phương pháp tính giá thay thế của hoa màu và cây cối, vật nuôi trồng thủy sản được thực hiện đơn giá bồi thường về cây cối hoa màu do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm được bồi thường để đảm bảo theo giá thay thế.

	5
	Thiệt hại về thu nhập và tư liệu sản xuất, kinh doanh
	Mất nguồn thu nhập và các tài sản phục vụ sản xuất/kinh doanh
	Người bị mất nguồn thu nhập/chủ sở hữu những tài sản phục vụ sản xuất/kinh doanh bị ảnh hưởng.
	(i) Bồi thường cho thu nhập bị mất trong giai đoạn chuyển tiếp, tương đương với thu nhập ròng trung bình hàng tháng, ít nhất cho 6 tháng đối với các hộ có đăng ký kinh doanh và 3 tháng đối với những hộ không có đăng ký kinh doanh.

(ii) Bồi thường cho các công trình bị ảnh hưởng đầy đủ với giá thay thế. Không khấu trừ đối với vật liệu tận dụng hoặc khấu hao.

(iii) Nếu hộ phải di dời đến vị trí mới, dự án sẽ cung cấp cho họ một địa điểm mới với quy mô tương đương, hoặc, bồi thường bằng tiền theo chính sách của dự án, cộng với một khoản hỗ trợ để vận chuyển các tài sản đến vị trí mới.
	Hộ được ưu tiên nhận các vị trí dọc đường trục chính, đường liên xã, dọc theo kênh và gần cầu để họ có cơ hội kinh doanh.

Khoản hỗ trợ sẽ được điều chỉnh theo lạm phát tại thời điểm bồi thường.



	6
	Tác động tạm thời trong giai đoạn thi công
	Đất trồng trọt bị ảnh hưởng tạm thời
	Người sử dụng đất bị ảnh hưởng
	(i) Bồi thường cho một vụ mùa cây cối/hoa màu bị ảnh hưởng đầy đủ theo giá thị trường

(ii) Bồi thường cho mất thu nhập từ vụ mùa tiếp theo do không trồng trọt được trong giai đoạn dự án sử dụng đất, Và 

(iii) Khôi phục lại nguyên trạng đất hoặc cải thiện tốt hơn bằng các biện pháp cải tạo đất khi chất lượng đất bị giảm sút hay bị nhiễm chua phèn, Và 

(iv) Nếu thời gian dự án sử dụng đất quá 2 năm, thì người BAH được lựa chọn: 1) Tiếp tục sử dụng đất, Hoặc, 2) giao đất cho dự án và nhận bồi thường như đất bị mất vĩnh viễn

	Nếu chất lượng đất bị thay đổi khi hoàn trả lại cho hộ, theo yêu cầu của hộ, sẽ bồi thường bằng tiền cho các thiệt hại được dự tính để khôi phục lại chất lượng đất.  

	
	
	Đất thổ cư bị mất tạm thời
	Người có đất bị ảnh hưởng
	(i) Bồi thường cho tài sản trên đất bị ảnh hưởng với giá thay thế

(ii) Khôi phục lại đất như nguyên trạng ban đầu
	Nếu có những thiệt hại về thu nhập, cộng đồng sẽ được hưởng bồi thường cho toàn bộ những thiệt hại về sản xuất và khoản bồi thường này được dùng chung để khôi phục lại thu nhập hoặc tạo ra cơ sở hạ tầng mới.

	
	
	Tác động tạm thời đối với kinh doanh
	Chủ hộ kinh doanh
	(i) Bồi thường cho mất mát thu nhập trong giai đoạn bị ảnh hưởng tương đương thu nhập ròng trung bình tháng, ít nhất cho 3 tháng.

(ii) Bồi thường cho tài sản bị ảnh hưởng với giá thay thế

(iii) Đất phải được khôi phục lại nguyên trạng hoặc cải thiện chất lượng tốt hơn
	

	
	
	Những hư hại đến công trình tư nhân và công cộng hoặc đất do thi công công trình
	Chủ sở hữu hay người sử dụng công trình bị ảnh hưởng
	(i)Nhà thầu được yêu cầu phải chi trả bồi thường ngay cho các cá nhân, cộng đồng, tổ chức, cơ quan có công trình bị hư hỏng do thi công.

(ii) Các hư hại cần được khắc phục ngay để trả lại nguyên trạng công trình.
	Khoản hỗ trợ sẽ được điều chỉnh theo lạm phát tại thời điểm bồi thường.

	7
	Bị ảnh hưởng gián tiếp
	Mất đất và tài sản do phát triển khu tái định cư
	Người sử dụng đất 
	Vì những người bị ảnh hưởng gián tiếp cũng chịu những tác động giống như những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, nên họ cũng được hưởng bồi thường như những hộ BAH trực tiếp.
	

	8
	Tài sản công cộng bị ảnh hưởng
	Công trình nhà cửa kiến trúc công cộng, rừng, đất chăn nuôi hay các loại đất khác, hệ thống tưới bị ảnh hưởng vĩnh viễn hoặc tạm thời.
	Làng, khu phố, Đơn vị quản lý hành chính.
	(i) Khôi phục lại các công trình công cộng bị ảnh hưởngít nhất trở lại nguyên trạng ban đầu, hoặc

(ii) Thay thế tại vị trí khác có sự tham vấn với cộng động và các tổ chức liên quan, hoặc

(iii) Bồi thường theo giá thay thế cho đất và tài sản công cộng bị ảnh hưởng.
	Nếu có những thiệt hại về thu nhập (ví dụ như. Hệ thống tưới, rừng, dất chăn nuôi của cộng đồng), cộng đồng sẽ được hưởng bồi thường cho toàn bộ những thiệt hại về sản xuất và khoản bồi thường này được dùng chung để khôi phục lại thu nhập hoặc tạo ra cơ sở hạ tầng mới.

	9
	Trợ cấp và hỗ trợ phục hồi
	Đối với đất nông nghiệp
	Những hộ BAH đất nông nghiệp
	
	

	
	
	Hỗ trợ phục hồi đời sống sản xuất
	Các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp 
	(i) Ổn định đời sống: mức hỗ trợ 15.000đ/2 đất thu hồi.

(ii) Hỗ trợ đào tạo nghề và hướng nghiệp: Mức hỗ trợ tối thiểu bằng 2 (hai) lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (phần đất trồng cây hàng năm). 

(iii) Trong trường hợp hộ gia đình có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh và được miễn học phí đào tạo cho một khoá học (kể cả các cấp độ đào tạo sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề) đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động (không áp dụng đối với các đối tượng xin học nghề ngoài tỉnh). 


	Khoản hỗ trợ sẽ được tham vấn cụ thể với các hộ dân nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của họ, hỗ trợ hộ bị ảnh hưởng để khôi phục hoặc cải thiện đời sống của mình.

- Hình thức hỗ trợ cần được kết hợp với các hỗ trợ khuyến nông/phù hợp để giúp đỡ những hộ nông dân nghèo, khó khăn, cải thiện năng lực sản xuất của họ.

	
	
	Đối với đất ở
	Những hộ BAH đất ở
	
	

	
	
	a. Hỗ trợ di dời.
	Hộ phải di dời đi nơi khác và các hộ phải xây dựng lại nhà ngay trên đất cũ
	Hỗ trợ di chuyển cho hộ gia đình (i) chuyển đến nơi ở mới trong địa bàn tỉnh 10.00.000/hộ và hỗ trợ tối đa là 15.000.000 VND cho mỗi hộ nếu di chuyển đến tỉnh khác. Trường hợp không phải di chuyển chỗ ở nhưng phải xây dựng lại nhà trên diện tích còn lại sau thu hồi thì được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ tại điểm a nêu trên
	

	
	
	b. Hỗ trợ thuê nhà
	Hộ phải di dời đi nơi khác và các hộ phải xây dung lại nhà ngay trên đất cũ
	Hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian xây nhà mới: Những người bị thu hồi đất ở có quyền được phân bổ một lô đất tái định cư sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà: 1) trên địa bàn phường/thị trấn, mức hỗ trợ là 2.000.000đ/hộ/tháng trong vòng 8 tháng; ii) đối với khu vực khá, mức hỗ trợ là 1.500.000 đ/hộ/tháng trong 8 tháng. Nếu sau 8 tháng, cơ quan có thẩm quyền không thu xếp được nơi tái định cư mới cho họ, UBND thành phố sẽ ra quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người BAH cho đến khi họ nhận được khu đất tái định cư mới và hỗ trợ thêm tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nhà mới.

Các hộ phải xây dựng lại nhà ngay trên đất cũ sẽ được hỗ trợ 50% các khoản mực được đề cập ở phần trên
	

	
	
	Thưởng giao tiến độ
	Các hộ BAH bàn giao mặt bằng đúng tiến độ
	Đối với người sử dụng đất chấp hành di chuyển tài sản, hoa màu, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư về thời gian thực hiện dự án, được thưởng tuỳ theo loại cấp công trình kiến trúc, mức thưởng không vượt quá 3.000.000 đồng/hộ
	

	
	
	Hỗ trợ cho nhóm dê bị tổn thương
	Những hộ thuộc nhóm dễ BTT
	Những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất (kể cả những hộ ở trên đất công, trên đất người khác) thuộc (i) hộ nghèo (được xác định theo tiêu chí của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) thì được hỗ trợ 6.000.000 đồng/hộ; (ii)  hộ thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương được xác định qua quá trình điều tra kinh tế xã hội (nếu có) sẽ được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ
	

	
	
	
	
	
	


6. KHU TÁI ĐỊNH CƯ

6.1
Khu Tái định cư
6.1.1    Mục tiêu

144. Người bị ảnh hưởng của dự án chủ yếu hiện sinh sống trong khu vực ven khu đô thị nên địa điểm tái định cư mới cần đảm bảo đem lại các cơ hội tương đương về nghề nghiệp, cơ sở hạ tầng, và sản xuất. Tuy nhiên, quan trọng hơn là người bị ảnh hưởng bởi dự án chấp nhận địa điểm đó thông qua quá trình tham vấn. Bởi vậy, việc tham vấn người bị ảnh hưởng khi trong quá trình chuẩn bị khu tái định cư là một yếu tố quan trọng. Sự tham vấn hiệu quả sẽ làm giảm các xung đột và sự căng thẳng không cần thiết. Địa điểm tái định cư được xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn xây dựng cho khu đô thị và hạ tầng cơ bản, được xây dựng trước khi người bị ảnh hưởng chuyển đến. Và, khu tái định cư sẽ được lựa chọn đặt càng gần nơi ở cũ của những người tái định cư càng tốt.
6.1.2
Tiêu chuẩn và điều kiện tái định cư
145. Tiêu chuẩn và điều kiện tái định cư được mô tả như sau: 

a. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở hợp pháp hoặc diện tích còn lại sau thu hồi không đủ để xây lại nhà, hoặc diện tích nhà bị ảnh hưởng còn lại không thể sửa chữa và đủ diện tích theo hạn mức của UBND tỉnh để làm nhà ở, người bị ảnh hưởng sẽ được bố trí lô đất trong khu tái định cư. Các hộ dân chuyển đến khu tái định cư sẽ được hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhà và đất ở trong khu tái định cư mà không phải chi trả bất cứ chi phí nào để hoàn thiện thủ tục và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất.

b. Những người bị ảnh hưởng do thu hồi đất làm khu tái định cư sẽ được hưởng các quyền bồi thường và hỗ trợ như những hộ bị ảnh hưởng bởi các hạng mục chính của dự án.

146. Trong trường hợp số tiền bồi thường không đủ cho các hộ bị ảnh hưởng hợp pháp để mua một lô đất tối thiểu trong khu tái định cư, người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ khoản chênh lệch. 

a. Đối với trường hợp sử dụng đất ở không thuộc đối tượng bồi thường về đất, hộ sẽ (1) được xét giao suất tái định cư tối thiểu tại khu tái định cư để làm nhà ở nếu họ có thể chứng minh họ có xác nhận của chính quyền địa phương rằng họ không còn nơi ở nào khác và (2) phải nộp tiền thuế sử dụng đất. Trong trường hợp họ không đủ khả năng chi trả tiền thuế sử dụng đất đó thì họ sẽ được xem xét ghi nợ tiền thuế đất hoặc được hỗ trợ tín dụng và áp dụng một số chính sách hỗ trợ cải thiện hoặc phục hồi sinh kế phù hợp với mức thu nhập và điều kiện sống của các hộ gia đình đó do phải trả lãi suất.

6.1.3
Nhu cầu tái định cư
147. Theo kết quả điều tra, tổng số hộ di dời và tái định cư của dự án là 53 hộ. Họ đều đủ điều kiện tái định cư trong khu tái định cư của dự án. Tuy nhiên, trong một hộ thường có 2-3 hộ gia đình cùng sống chung (các con trưởng thành lập gia đình sống với cha mẹ) nên khi di dời thành phố thường bố trí thêm lô đất tái định cư. Ngoài ra, nếu diện tích thu hồi lớn hoặc diện tích còn lại không đủ xây dựng, người bị ảnh hưởng sẽ được nhận  lô đất tái định cư. Bảng dưới đây tổng hợp nhu cầu tái định cư dự án (bao gồm cả số lô dự phòng là 19 lô)
Bảng 6. 1: Tổng hợp Nhu cầu tái định cư
	TT
	Hạng mục
	Xã/phường
	Số hộ TĐC
	Dự phòng tách hộ 30%
	Tổng

	
	
	
	
	
	

	1
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản
	 
	5
	2
	7

	1.1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	P. Quang Trung
	5
	2
	7

	1.2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	X. Phù Vân
	-
	0
	0

	2
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường
	 
	32
	11
	43

	2.1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	P. Lam Hạ
	21
	7
	28

	2.2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
Xã Liêm Tuyền
	11
	4
	15

	3
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị
	 
	16
	6
	22

	3.1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	P. Liêm Chính
Xã Liêm Tuyền
	16
	6
	22

	 
	Tổng
	 
	53
	19
	72


Nguồn: Khảo sát tái định cư, Tháng 8/2016
6.1.4
Kết quả Tham vấn và Lựa chọn Khu tái định cư
148. Sau khi thực hiện tham vấn cộng đồng tại địa phương, có 4 địa bàn bị ảnh hưởng bởi dự án cần quỹ đất để bố trí TĐC cho các hộ phải di dời, bao gồm Phường Quang Trung, phường Lam Hạ, phường Liêm Chính và xã Liêm Tuyền. Qua kết quả tham vấn, tất cả các hộ dân đều có nguyện vọng được bố trí TĐC ngay tại địa phương, gần nơi hộ gia đình đang sinh sống. 

149. Như vậy, đã có 4 khu TĐC tại các địa bàn phường Quang Trung, phường Lam Hạ, phường Liêm Chính và xã Liêm Tuyền được đưa vào danh sách rà soát và tham vấn về mức độ hài lòng của người dân trong đợt tham vấn lần 2. Kết quả của đợt tham vấn lần 2 về việc lựa chọn khu tái định cư của các hộ BAH ở các hạng mục của dự án được trình bày cụ thể trong mục 6.2 dưới đây.
6.2
Phương án Tái định cư

Bảng 6. 2: Phương án bố trí tái định cư cho các hộ BAH 
	STT
	Hạng mục
	Phường
	Khối lượng tái định cư dự kiến
	Phương án tái định cư 
	Ghi chú

	1
	Nâng cấp CSHT phường Quang Trung
	Quang Trung
	5 hộ

(7 lô)
	Khu TĐC tại phường Quang Trung nằm giáp khu vực hồ điều hoà Quang Trung, phía bắc cách khu trung tâm hành chính phường khoảng 200m, phía nam cách trung tâm trường mầm non, tiểu học khoảng 500m. Phía đông cách trục quốc lộ 1A khoảng 50m

Khu TĐC này có diện tích 27.101m2. Trong đó: Đất chia lô 14.789m2 (với 189 lô); Đất cây xanh nhà văn hoá 2.488m2; Đất giao thông nội bộ 9.824m2. Đây là khu TĐC được xây dựng để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng phải di dời do việc xây dựng các công trình nằm trong phạm vi phường Quang Trung của dự án MCDP Phủ Lý. Khu TĐC này đã hoàn thành công tác thu hồi đất và san lấp mặt bằng từ năm 2012 và được xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng: đường, cống thoát nước, điện chiếu sáng…Hiện nay, khu TĐC này vẫn còn nhiều lô chưa sử dụng đến, do vậy các hộ phải di dời (7 hộ) trên địa bàn phường Quang Trung sẽ tiếp tục được bố trí vào khu TĐC này. 
	Qua kết quả họp tham vấn lần 2 với các hộ phải di dời tái định cư, các hộ đều nhất trí lựa chọn TĐC theo phương án này.

	2
	Hồ điều hòa Lam Hạ 1
	Lam Hạ
	21 hộ

(28 lô)
	Khu đất này được GPMB từ thời điểm 2010-2012, đã hoàn thành GPMB trong năm 2012 và hiện sẵn có mặt bằng, hạ tầng đầy đủ.

Dự kiến vị trí bố trí cho các hạng mục dự án tại lô E và F (mặt đường 15m) với giá thu tiền đất TĐC hiện tại là 4, 5 triệu đồng/m2. Quy mô đất TĐC hiện có là 32 lô, mỗi lô trung bình có diện tích là 77m2.
	Qua kết quả họp tham vấn lần 2 với các hộ phải di dời tái định cư, các hộ đều nhất trí lựa chọn TĐC theo phương án này.

	3
	Đường Trần Hưng Đạo và kè nam sông Châu Giang

(Phường Liêm Chính và xã Liêm Tuyền)
	Liêm Chính
	27 hộ (37 lô)
	Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý với quy mô 77 lô, mỗi lô có diện tích trung bình từ 70-80 m2; đơn giá thu tiền đất TĐC dự kiến là 3,3 triệu đến 4,5 triệu/m2. Khu TĐC này đã GPMB từ năm 2005 (do nằm ở một dự án khác), sau đó đến năm 2011 được chuyển sang quỹ đất TĐC và đấu giá do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Hiện công tác GPMB đã hoàn thành vào đầu năm 2016, TTPTQĐ đã ký hợp đồng thi công hạ tầng kỹ thuật công trình vào 18/8/2016, thời gian hoàn thành là Quý IV/2016, sẵn sàng bố trí TĐC cho các hộ dân từ tháng 12/2016
	


6.3
Các khu Tái định cư
- Khu TĐC tại phường Quang Trung và Lam Hạ: đã hoàn thành và được mô tả trong Kế hoạch TĐC gốc của tiểu dự án thành phố Phủ Lý (phê duyệt năm 2012).

- Khu TĐC tại phường Liêm Chính: Báo cáo đánh giá chi tiết về công tác bồi thường, GPMB và TĐC của khu này sẽ được trình bày trong Phụ lục 1 của tài liệu này.

7.  CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI CUỘC SỐNG

7.1. Chính sách hỗ trợ và phục hồi thu nhập
150. Thực hiện dự án hoàn thành bên cạnh việc xây dựng các công trình mang ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn thì việc quan tâm đến những người bị ảnh hưởng của dự án để họ có một cuộc sống bình thường là sự đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. Mục tiêu của chương trình phục hồi thu nhập là nhằm giúp cho các đối tượng-hộ bị thiệt hại về thu nhập do việc triển khai dự án như: (i) ngừng sản xuất, kinh doanh do mất địa điểm, phương tiện sản xuất và (ii) phải chuyển đổi nghề do bị mất đất sản xuất nông nghiệp. v.v....khôi phục nguồn thu như mức trước khi có dự án hoặc cao hơn và sẽ đảm bảo rằng những người BAH của dự án thích nghi với điều kiện mới trong thời gian ngắn nhất

151. Dự án đảm bảo chính sách bồi thường, hỗ trợ đầy đủ cho đất, công trình, tài sản bị ảnh hưởng theo chi phí thay thế. Bên cạnh đó các chính sách quyền lợi để hỗ trợ nhằm phục hồi thu nhập cho các đối tượng BAH cũng phải được đảm bảo như đã được nêu đầy đủ trong Khung chính sách Tái định cư của Dự án đã được Chính phủ Việt Nam (GOV) phê duyệt.
7.2. Các biện pháp phục hồi thu nhập
152. Kinh nghiệm cho thấy, nếu không giảm nhẹ, tổn thương của việc tái định cư kết quả của các dự án phát triển thường gây ra các vấn đề về môi trường, xã hội và kinh tế nghiêm trọng: Đối với những hộ bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất nông nghiệp (đặc biệt là các hộ bị ảnh hưởng nặng, mất trên 20% tổng diện tích đất nông nghiệp) các hệ thống sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có khả năng khôi phục mức sản xuất và khả năng đáp ứng cho cuộc sống sinh hoạt của hộ bị ảnh hưởng. Người dân đối mặt với việc mất công cụ sản xuất khi tài sản sản xuất của họ bị ảnh hưởng hoặc không có nguồn thu nhập thay thế; Còn với những hộ phải di dời, tái định cư thì bị ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người dân phần lớn là trong những tháng đầu sau khi di dời nếu thu nhập của hộ dựa vào đất hoặc địa điểm kinh doanh. Họ chuyển đến một môi trường nơi kỹ năng sản xuất của họ không thể áp dụng và phải cạnh tranh cao hơn, tính cộng đồng và hệ thống xã hội yếu kém, họ hàng bị phân tán, và nền văn hóa, quyền lợi truyền thống và sự trợ giúp lẫn nhau bị giảm bớt hoặc mất đi. Thêm vào đó, những người có vị trí trong xã hội và/hoặc tình trạng vật chất và kinh tế của họ khó có khả năng phục hồi hơn những người khác và, do đó, họ phải đối mặt với rủi ro cao hơn với sự kiệt quệ, những người này bị rơi vào nhóm các hộ dễ bị tổn thương. 

153. Từ những đặc điểm đặc thù của dự án Phát triển đô thị loại vừa tại Phủ Lý, một chương trình phục hồi sinh kế với những chính sách và biện pháp phục hồi sẽ tập trung vào các hướng sau: Hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm; Hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng do bị mất nguồn thu nhập và kinh doanh/sản xuất; Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương; Hỗ trợ về tài chính (hỗ trợ vốn cho hộ có khả năng tự kinh doanh và tự tìm việc làm) ... Dưới đây là các biện pháp phục hồi thu nhập cụ thể:

7.2.1. Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm

154. Với dự án phát triển thành phố Phủ Lý, việc thực hiện triển khai xây dựng các hạng mục bổ sung của dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn 208.848 m2, trong đó 34.104 m2 là đất nông nghiệp gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của các hộ nông dân, đặc biệt là các hộ thuần nông. Do đó, bên cạnh chính sách bồi thường đầy đủ cho đất, công trình, tài sản bị ảnh hưởng theo chi phí thay thế còn áp dụng các hình thức hỗ trợ sau:

Hỗ trợ đào tạo nghề và hướng nghiệp bằng tiền:  đối với các hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp tối thiểu 2 lần (200%) giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

155. Áp dụng đối với người trong độ tuổi lao động bị ảnh hưởng trực tiếp sản xuất nông nghiệp nêu trên và có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn tạo việc làm theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

Hỗ trợ đào tạo nghề:

· Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề như tham gia khóa học: (i) Khóa học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp hoặc dạy nghề dưới 3 tháng) theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Chính phủ; (ii) Học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng.

·  Đồng thời được hỗ trợ vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

Hỗ trợ tạo việc làm trong nước:

· Tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam;

Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

· Hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

· Hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

· Hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian đi học

· Hỗ trợ tiền đi lại 1 lượt đi và về từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học trên 15km;

· Ngoài ra còn được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chi trả các chi phí cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

156. Kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ Trung cấp, cao đẳng được bố trí từ kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nằm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và được tính trong tổng kinh phí của Dự án đầu tư; Kinh phí hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài được bố trí từ Quỹ Phát triển đất của địa phương.

157. Giới thiệu việc làm: Dự án sẽ ưu tiên bố trí việc làm cho người có khả năng kể cả nam và nữ trong quá trình xây dựng và vận hành dự án như: Dự án sẽ xem xét ưu tiên cho con em của những hộ di dời làm công nhân trong quá trình xây dựng các hạng mục của công trình…

158. Ngoài ra, trên địa bàn Tỉnh còn có các trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam hoạt động rất hiệu quả trong việc đào tạo và giới thiệu việc làm cho các lao động có nhu cầu trong Tỉnh như:

· Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Nam (Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý Điện thoại: 03513.854.362)

· Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Phủ Lý (Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Điện thoại: 03513.858.764)

· Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Hà Nam (Địa chỉ: Đường Trần Văn Chuông, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Điện thoại: 03513.854.108)

159. Tổ chức thực hiện: Song song với việc phổ biến các thông tin về dự án, công bố, niêm yết công khai các thông tin liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) và giải phóng mặt bằng thì Dự án cũng sẽ lồng ghép để phổ biến thông tin về chương trình đào tạo tới người bị ảnh hưởng, lấy nguyện vọng phát sinh thêm hoặc có sự thay đổi so với đợt tham vấn về hỗ trợ chuyển đổi việc làm, từ phía người dân; từ đó, lên danh sách các học viên đăng ký tham gia các khóa đào tạo khác nhau thuộc chương trình đạo tạo của Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam. Danh sách học viên này sẽ được chuyển về trường Cao đẳng Nghề Hà Nam cùng với kinh phí đào tạo nhằm đáp ứng nguyện vọng học nghề, chuyển đổi nghề của các hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất phục vụ dự án.
7.2.2. Hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

160. Đây là những nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không tương xứng hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do tác động của việc tái định cư. Họ là: hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những người già neo đơn và những gia đình có phụ nữ làm chủ hộ có người sống phụ thuộc.

161. Rõ ràng, trong các nơi bị ảnh hưởng bởi dự án, không thể tránh khỏi có những người ở trong những khu vực bất lợi hơn các khu vực cộng đồng xung quanh. Những đối tượng này thường rơi vào các hộ gia đình chủ hộ là phụ nữ có người phụ thuộc, các hộ gia đình có người tàn tật, hộ gia đình sống dưới mức tối thiểu và các hộ gia đình không có đất. Đây là những nhóm dễ bị tổn thương nhất do việc thu hồi đất của dự án. Họ có thể là những người khó có thể có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động khi nguồn sống của họ phụ thuộc vào diện tích đất đai đã bị thu hồi/ ảnh hưởng bởi dự án. Do vậy, cần có các chương trình hỗ trợ đặc biệt ưu tiên cho nhóm hộ này. Các chương trình này có thể trùng với các chương trình hỗ trợ chung cho toàn bộ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của dự án nhưng có những sự ưu tiên nhất định cho nhóm hộ dễ bị tổn thương.

162. Các chính sách hỗ trợ cụ thể bao gồm:

· Người bị ảnh hưởng không đủ điều kiện để nhận bồi thường về đất hoặc hợp pháp hóa quyền sử dụng đất mà thuộc diện hộ nghèo hay hộ dễ bị tổn thương chưa có đất thổ cư trong cùng phường/xã nơi có đất bị thu hồi, Dự án sẽ: (i) cấp một lô đất thổ cư có qui mô diện tích tối thiểu tại điểm TĐC phân tán hoặc khu TĐC với đầy đủ quyền pháp lý về đất; hoặc, (ii) theo yêu cầu của người BAH khi họ được cung cấp đủ thông tin, Dự án sẽ hỗ trợ một khoản kinh phí tương đương 60% giá trị thay thế của đất bị thu hồi để người BAH tự sắp xếp di dời đến nơi ở mới.

· Ưu tiên đào tạo nghề hoặc bố trí việc làm.

· Hỗ trợ lương thực hoặc vật chất đối với những hộ đặc biệt khó khăn và không có khả năng lao động (kết hợp với chính sách bảo trợ xã hội của địa phương)

· Cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi (bao gồm cả hộ gia đình sống trên đất công cộng hoặc thuê đất): (i) hộ nghèo được hỗ trợ 6.000.000 đồng/hộ; (ii) hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương khác sẽ được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ.

7.2.3.  Hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất đối với những hộ mất đất nông nghiệp
163. Tất cả Hộ BAH có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc có thể hợp pháp nếu bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp phục vụ dự án thì ngoài việc được bồi thường cũng như hỗ trợ chung thì còn nhận được khoản hỗ trợ nhằm ổn định đời sống là 15.000 VNĐ/m2 đất nông nghiệp bị thu hồi.

7.2.4. Hỗ trợ vay vốn

164. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ những đồng vốn đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, diện mạo thôn xóm ở Hà Nam ngày một khởi sắc.

165. Hiện NHCSXH Hà Nam đang triển khai thực hiện 5 chương trình tín dụng: cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh - sinh viên, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời trên địa bàn thành phố cũng đang có quỹ cho vay vốn tên là “Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm”. Một số thông tin về các chương trình này được tổng hợp dưới bảng sau:

	STT
	Đối tượng cho vay
	Mức cho vay
	Thời gian cho vay

	I. Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

	1
	Cho vay sản xuất, kinh doanh
	Tối đa 30 triệu đồng/hộ
	Tối đa 60 tháng (5 năm) 

	2
	Cho vay sửa chữa nhà ở
	Tối đa 3 triệu đồng/hộ
	

	3
	Cho vay chi phí lắp đặt điện chiếu sáng
	Tối đa 1,5 triệu đồng/hộ
	

	4
	Cho vay chi phí xây dựng, cải tạo
chương trình nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn đối với các hộ
gia đình cư trú tại các xã/ thị trấn.
Mỗi hộ được vay tối đa 02 loại công
trình (01 công trình nước sạch, 01
công trình vệ sinh)
	Tối đa 4 triệu đồng
trên một loại công
trình
	

	5
	Cho vay chi phí học tập cho con em
theo học các cấp phổ thông, học
nghề tại các trường đại học, cao
đẳng, trung học chuyên nghiệp và
dạy nghề
	Tối đa 15 triệu đồng/
học sinh, sinh viên
	Tối đa 13 năm

	6
	Cho vay để đi xuất khẩu lao động
	Tối đa 30 triệu đồng/
lao động
	Thời gian cho vay
tối đa bằng thời
gian đi xuất khẩu
lao động

	II. Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm

	7
	Đối với hộ gia đình
	Tối đa 20 triệu đồng/
hộ
	Tối đa 60 tháng (5
năm)

	8
	Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
	Tối đa 500 triệu đồng/
dự án
	


166. Về thủ tục vay vốn:

· Đối với các đối tượng vay vốn thuộc mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 7: Người vay viết giấy đề nghị vay vốn theo mẫu in sẵn do NHCSXH cấp, gửi cho Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc cán bộ NHCSXH

· Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh (mục 8):

+  Xây dựng dự án: Các đối tượng vay vốn, khi có nhu cầy vay vốn thì phải xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội địa phương.

+  Thẩm định dự án:  NH CSXH địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định bảo đảm các chỉ tiêu về tạo việc làm mới và bảo tồn vốn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.

+  Thẩm quyền phê duyệt dự án: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Thủ trưởng cơ quan TW thực hiện chương trình ra quyết định phê duyệt các dự án vay vốn từ quỹ; UBND tỉnh Hà Nam phân cấp cho UBND các huyện, thành phố ra quyết định phê duyệt các dự án có mức vốn vay, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho các đối tượng vay vốn.

167. Thêm vào đó, tùy thuộc vào nhu cầu, mong muốn và nguồn nhân lực và vật lực của hộ gia đình, mỗi một hộ tham dự đủ điều kiện có thể chọn một nguồn sinh kế để coi như nguồn thu nhập thứ hai, đặc biệt khi nguồn sinh kế chính không thể mang lại thu nhập hàng ngày lập tức, như chăn nuôi và trồng trọt. Nguồn sinh kế thứ hai sẽ giúp các hộ duy trì cuộc sống hàng ngày, nội dung chính của chương trình là để đảm bảo mỗi hộ gia đình có phương tiện để duy trì cuộc sống hàng ngày. Mục đích chính của chương trình là để đảm bảo cho mỗi hộ gia đình có tiền để duy trì cuộc sống hàng ngày.

168. Đối với 45 hộ bị ảnh hưởng nặng do mất từ 20% diện tích đất nông nghiệp phục vụ các hạng mục đầu tư bổ sung của Dự án, khi được hỏi về nhu cầu/mong muốn/lựa chọn nghề nghiệp sau khi bị thu hồi đất của các hộ này, kết quả ghi nhận như sau: i) ..........hộ, chiếm 71% các hộ đề nghị được hỗ trợ vốn và kỹ thuật trồng trọt để họ tiếp tục với công việc đồng áng trên mảnh đất còn lại của họ; ii) ....hộ, chiếm 87,6% có nguyện vọng được dự án hỗ trợ trong việc đào tào nghề và tìm kiếm công ăn việc làm cho các thành viên trong độ tuổi lao động của gia đình mà chưa có việc làm ổn định; iii) ....hộ, chiếm 28,4% đề nghị được cho vay vốn để chuyển hướng làm kinh doanh. Như vậy, chương trình hỗ trợ phục hồi sinh kế của địa phương/dự án như đề cập trên đây, sau khi nhận được những phản hồi và đóng góp, trao đổi thẳng thắn nguyện vọng, nhu cầu của các hộ bị ảnh hưởng, sẽ căn bản đáp ứng nhu cầu/mong muốn của các hộ. Để phát huy tối đa hiệu quả của Chương trình, công tác truyền thông của Dự án tới người dân sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm cung cấp thông tin về Dự án cũng như các Chương trình hỗ trợ phục hồi thu nhập trong suốt quá trình thực hiện Dự án và kế hoạch tái định cư sau này.
169. Ngoài những biện pháp trên, Thành phố sẽ có những biện pháp hỗ trợ bổ sung (nếu cần thiết) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ dự án được khôi phục được cuộc sống.
8. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN
8.1. Mục tiêu và chính sách
170. Các mục tiêu chủ yếu của tham vấn và sự tham gia là:

a) Đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tất cả các biên liên quan chính có tiếng nói trong việc đưa ra quyết định của tất cả các vấn đề tái định cư bắt buộc liên quan đến họ;

b) Giảm thiểu các tác động bất lợi do tái định cư bắt buộc;

c) Tránh các mâu thuẫn có thể trong quá trình thực hiện dự án

171. Người bị ảnh hưởng bởi dự án cần phải được thông báo đầy đủ và phải được tham vấn kỹ về khu vực lựa chọn để tái định cư và các phương án bồi thường, hỗ trợ. Tham vấn người bị ảnh hưởng là điểm khởi đầu cho tất cả các hoạt động liên quan đến tái định cư. Người bị ảnh hưởng bởi tái định cư có thể e ngại rằng họ có thể mất sinh kế và cộng đồng, hoặc lo sợ họ chuẩn bị không tốt cho những đàm phán phức tạp về các quyền lợi. Được tham gia vào lập kế hoạch và quản lý tái định cư giúp họ giảm bớt những e ngại và đem lại cho người bị ảnh hưởng cơ hội để tham gia quyết định những gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Việc thực hiện tái định cư mà không có sự tham vấn có thể dẫn đến một chiến lược không phù hợp và cuối cùng là không có tác dụng. Nếu người bị ảnh hưởng được tham vấn kịp thời, mọi xung đột với dự án có thể kịp thời xử lý. 
· Một những văn bản quan trọng thúc đẩy Dân chủ cơ sở ở Việt Nam là Hướng dẫn 30 – CT/TW của Đảng Cộng sản Việt Nam trong “Xây dụng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” và Kết luận 65-KL ngày 4/2/2010 của Bí thư TƯ Đảng về tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 30 – CT/TW  về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Điểm mấu chốt của văn bản pháp lý này là câu khẩu hiệu nổi tiếng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

· Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 chỉ ra những vấn đề gì mà chính quyền địa phương và cộng đồng tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định; trong đó có bao gồm việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp phường/xã.

172. Điều 43, Điều 48, điều 67 của Luật Đất đai 2013 yêu cầu công khai các vấn đề liên quan tái định cư, như các lý do, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch di dời, kế hoạch bồi thường chung, việc giải phóng mặt bằng cho những người BAH.

173. Các điểm sau đây cần được tập trung vào khuyến khích các cơ quan liên quan tham gia trong quá trình tham vấn của Dự án:

a. Xác định và khuyến khích tất cả các cơ quan liên quan, và đặc biệt là người BAH tham gia vào tham vấn và tham gia;

b. Xây dựng chiến lược cho cơ quan liên quan để tham gia vào lập kế hoạch, giám sát, thực hiện và đánh giá;

c. Giải thích chiến lược và chi tiết cho phổ biến thông tin cần thiết và tuyên truyền, và thiết lập các thủ tục cho phép người BAH thương lượng quyền lợi của họ;

d. Thu hút các cơ quan liên quan tham gia trong việc đưa ra quyết định ở các bước khác nhau thực hiện dự án (ví dụ như chế độ bồi thường, người BAH tư vấn về tiến độ bồi thường và thực hiện, vv);

e. Thiết lập một lịch trình cho các hoạt động như cung cấp thông tin, mức bồi thường và phương thức và thiết lập quyền lợi, địa điểm và kế hoạch di dời;

f. Thiết lập quy trình giải quyết khiếu nại
8.2. Quy trình tham vấn và tham gia 
174. Cơ quan chịu trách nhiệm: Người BAH sẽ được thông báo bởi BQLDA về trách nhiệm của các tổ chức/cơ quan và chính quyền địa phương liên quan tới tái định cư và tên, chức năng của các cán bộ địa phương cùng với số điện thoại, địa chỉ và giờ làm việc

175. Quy trình thực hiện: Người BAH sẽ được thông báo về quy trình ước tính các hoạt động tái định cư quan trọng và việc xây dựng chỉ có thể bắt đầu khi tái định cư được thực hiện và hoàn thành và người BAH phải di dời ra khỏi vùng dự án. Cần thiết nhấn mạnh rằng người BAH khi nhận được bồi thường cho tài sản của họ, họ phải sớm di dời theo quy định. Các Ban/Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở tất cả các cấp sẽ được cung cấp bản đồ, sơ đồ, bảng thống kê mức độ thiệt hại liên quan và kế hoạch thực hiện.

176. Công khai thông tin: Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được đăng cho người BAH và cộng đồng của họ ở những nơi công cộng như Ban Quản lý dự án, UBND TP và các UBND phường/xã và thậm chí tại  nhà sinh hoạt cộng đồng của khu phố/ tổ dân phố.

Sau khi RP được phê duyệt bởi UBND TP, RP sẽ được phổ biến ở nơi công cộng chẳng hạn như BQLDA, UBND thành phố, xã/phường và trên trang thông tin của Ngân hàng Thế giới ở Hà Nội và Washington D.C. 

Kế hoạch tái định cư và Khung chính sách Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng sẽ được phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện truyền thông như loa đài, ti vi, báo chí, áp phích và tờ rơi. Hơn nữa, sổ tay giới thiệu dự án (PIB) cũng sẽ được phổ biến trong giai đoạn này.  

8.3. Phương pháp tham vấn cộng đồng 
177. Các phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng có thể bao gồm Đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA) thông qua thăm gia đình, địa bàn, các cuộc họp cộng đồng, họp nhóm, thảo luận nhóm, và điều tra kinh tế-xã hội.  

178. Vào lúc bắt đầu của giai đoạn chuẩn bị, chính quyền địa phương và các nhà lãnh đạo ở các cấp khác nhau sẽ được thông báo về dự án, mục tiêu và các hoạt động. Họ sẽ được tư vấn và tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận về nhu cầu phát triển và ưu tiên. Họ cũng có thể đóng góp ý kiến và ý tưởng về những tác động tiêu cực của dự án có thể xảy ra và làm thế nào để giảm thiểu và tăng lợi ích cộng đồng của họ trong dự án. Chính quyền địa phương cũng sẽ được tư vấn về sự đồng thuận và cam kết chính sách tái định cư trong khuôn khổ Dự án phản ánh, các chính sách của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm cả truyền hình và địa phương và báo chí, sẽ phổ biến các mục tiêu của dự án, các thành phần và các hoạt động ở các khu vực công cộng một khi họ đã được phê duyệt. 

179. Các cuộc họp cộng đồng: Trước thiết kế chi tiết, các cuộc họp cộng đồng cần được tổ chực trong các phường/xã BAH nhằm cung cấp thông tin cho người BAH và tạo cơ hội cho họ tham gia vào thảo luận mở về chính sách và quy trình tái định cư. Thông báo hoặc giấy mời cho người BAH cần phải gửi ít nhất trước 02 tuần. Mục đích của các cuộc họp này nhằm làm rõ thông tin trước ngày họp, tạo cơ hội cho thảo luận và làm rõ thông tin. Bên cạnh thư mời, thông tin cần phổ biến thông qua các poster ở các khu vực công cộng trong phường, xã, quận huyện thông qua đài, báo. Phụ nữ và nam giới trong các hộ gia đình BAH và những đối tượng khác đều khuyến khích tham gia vào các cuộc họp, trong đó dự án sẽ được giải thích, quyền lợi và nhu cầu của các hộ gia đình sẽ được làm rõ vì sẽ có những cơ hội để cộng đồng nói lên những băn khoăn của họ. Các cuộc họp sẽ tổ chức định kỳ trong suốt quá trình thực hiện dự án. Các thông tin văn bản và hình ảnh sẽ được cung cấp cho người BAH trong các cuộc họp và các bản sao của thông tin đó sẽ có sẵn trong thành phố và các xã /phường có liên quan trong khu vực dự án. Các cuộc họp bao gồm:

· Văn bản giải thích và hình ảnh, bao gồm cả thông tin in và bản vẽ dự kiến của Dự án cho các hạng mục khác nhau.

· Người BAH được tạo điều kiện thuận lợi trong việc thể hiện ý kiến ​​của họ, trả lời các câu hỏi của họ, và khuyến khích họ đóng góp ý kiến ​​cho kế hoạch phục hồi.

· Hội đồng bồi thường thành phố ghi lại một danh sách đầy đủ của các hộ gia đình BAH tham gia vào các cuộc họp.

· Hội đồng bồi thường thành phố ghi lại các câu hỏi, ý kiến​​, ý ​​tưởng và quyết định phát sinh trong các cuộc họp và tham khảo ý kiến ​​và báo cáo tất cả nội dung/kết quả các cuộc họp cho BQLDA.

8.3.1
Tham vấn trong quá trình chuẩn bị  

180. Trong quá trình chuẩn bị dự án, chính quyền địa phương các cấp đã được thông báo về dự án đề xuất và các mục tiêu và hoạt động của dự án. Họ đã được tư vấn và tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận về nhu cầu cho phát triển ưu tiên của họ, cũng như ý thức của họ về mục tiêu của dự án. Người BAH được tư vấn về tác động và biện pháp áp dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực và nâng cao lợi ích cho cộng đồng. Chính quyền địa phương cũng đã được tư vấn về thỏa thuận và cam kết thực hiện các chính sách tái định cư.

181. Ban quản lý dự án thành phố Phủ Lý, với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn tái định cư, tiến hành tham vấn về bồi thường và tái định cư với các bên liên quan bao gồm cả cán bộ từ UBND phường/xã, các nhà lãnh đạo của các nhóm dân cư và người dân địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng.
182. Trước khi khảo sát, Ban QLDA đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường /xã để thông báo thực hiện dự án và thực hiện các cuộc điều tra kinh tế-xã hội và kiểm kê sơ bộ các thiệt hại (IOL), sau đó yêu cầu chính quyền địa phương để phối hợp với các hoạt động được đề xuất.
183. Sau khi khảo sát và tư vấn, nhóm tư vấn đã có một cuộc họp với chính quyền địa phương để báo cáo tất cả các kết quả khảo sát / tư vấn. Đồng thời, các chuyên gia tư vấn thu thập thông tin liên quan, những lợi thế và bất lợi, bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp cho kế hoạch tái định cư và thiết lập các chỉ số theo dõi và tiếp tục thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo.

184. Từ tháng 8 năm 2016, các cuộc tham vấn cộng đồng đã được thực hiện để thông báo và tham khảo ý kiến ​​với người dân địa phương và cộng đồng về chính sách của dự án và quyền lợi của người dân. Các chương trình cụ thể được mô tả như sau:

Bảng 8. 1: Tham vấn cộng đồng về thu hồi đất và tái định cư
	TT
	Địa bàn
	Thời gian tham vấn lần 1
	Thời gian tham vấn lần 2
	Thành phần tham dự
	Nội dung/Chương trình

	1
	Tại nhà văn hóa thôn Đình Tràng – phường Nam Hạ
	14h – Ngày 09/08
	8h00 – Ngày 17/10
	· Đại diện chính quyền

địa phương và các

hội/đoàn thể địa

phương: Hội nông dân,

Hội phụ nữ, Mặt trận tổ

quốc, Đoàn thanh

niên…

· Đại diện các hộ bị ảnh

hưởng bởi dự án

· Đại diện Ban QLDA

· Đại diện đơn vị tư vấn
	Lần 1:

1. Giới thiệu dự án

- Giới thiệu về dự án (mục tiêu,

vị trí, quy mô và kế hoạch của

dự án…);

- Các đề xuất kỹ thuật của dự

án; Các hạng mục/ công trình

thực hiện tại địa bàn phường/xã ;

- Chính sách liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng/ tái định cư của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và của Dự án.

2. Tham vấn ý kiến cộng đồng về vấn đề tái định cư.



	2


	Tại nhà văn hóa thôn Triệu xá – xã Liêm Tuyền
	8h00 – Ngày 10/08
	8h00 – Ngày 16/10
	
	1. 

	3
	Tại nhà văn hóa thôn Mễ Nội – Phường Liêm chính
	14h00 – Ngày 10/08
	14h00  – Ngày 16/10
	
	2. 

	4
	Tại Nhà văn hóa thôn 3 – xã Phù Vân
	8h00 – Ngày 11/08
	8h00  – Ngày 18/10
	
	Lần 2:

1. Giới thiệu dự án

- Giới thiệu về dự án (mục tiêu,

vị trí, quy mô và kế hoạch của

dự án…);

- Chính sách liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng/ tái định cư của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và của Dự án.

2. Tham vấn ý kiến cộng đồng về phương án bố chí tái định cư cho các hộ phải di dời



	5
	Tại UBND phường Quang Trung
	14h00 – Ngày 11/08
	14h00  – Ngày 18/10
	
	


                                                                       Nguồn: Khảo sát tái định cư. Tháng 10/2016
185. Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân trong khu vực dự án cho thấy trong khu vực dự án người dân tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc thực hiện các hạng mục của dự án. Kết quả họp tham vấn cộng đồng ở các phường/xã trong khu vực dự án được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 8. 2: Kết quả họp tham vấn cộng đồng tại khu vực dự án

	STT
	Hợp phần/Công trình
	 
	
	Kết luận

	
	
	Ý kiến của cộng đồng
	Ý kiến phản hồi từ dự án
	

	I
	Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản

	1
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	· Ý kiến chung là người dân rất đồng tình về dự án và mong muốn dự án sớm triển khai
· Người dân mong muốn dự án sẽ sớm triển khai, tránh dự án “treo”. Nếu đã xin được vốn của ngân hàng thì nên đầu tư cải tạo đường làm hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước. 

· Để nghị bên dự án thực hiện chặt chẻ nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng của dự án, người dân cũng phải được tham gia giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra phải có kế hoạch rõ ràng thông báo trước cho địa phương trước khi thực hiện.

· Cần công khai chính sách bồi thường và hỗ trợ sớm đến các hộ dân để họ được biết các phương án bồi thường và có các cơ hội để lựa chọn
	· Bên dự án sẽ tiếp thu những góp ý từ phía bà con và đưa ra phương án làm sao hạn chế nhất ảnh hưởng đến các hộ dân nhất có thể.

· Trước tiến hành triển khai các công việc tại địa phương, tại cộng đồng phía dự án sẽ có thông báo cũng như bản kế hoạch triển khai công việc gửi xuống địa phương. 

· Bên dự án mong muốn bên chính quyền địa phương và người dân hợp tác, hỗ trợ phía dự án để dự án sớm hoàn thành đạt được tiến độ theo yêu cầu.
	Các đại biểu tham gia họp  tham vấn ở các phường dự án đều nhất trí ủng hộ việc thực hiện dự án

	2
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	· Người dân rất mong dự án sẽ sớm thực hiện vì hiện nay trường mần non trên địa bàn xã đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu dạy và học của các cháu. 

· Các hộ BAH hoàn toàn nhất trí tham gia vào việc giải phóng mặt bằng, diện tích phải giải phóng mặt bằng chủ yếu là đất nông nghiệp: trồng ngô và trồng hoa láng
· Cần thông báo kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án để cho các hộ BAH được biết để bà con bố trí cây trồng cho phù hợp
· Cần công bố chính sách bồi thường mà các hộ sẽ được nhận. 
	· Bên dự án sẽ tiếp thu những góp ý từ phía bà con và đưa ra phương án làm sao hạn chế nhất ảnh hưởng đến các hộ dân nhất có thể.

· Trước tiến hành triển khai các công việc tại địa phương, tại cộng đồng phía dự án sẽ có thông báo cũng như bản kế hoạch triển khai công việc gửi xuống địa phương. 

· Bên dự án mong muốn bên chính quyền địa phương và người dân hợp tác, hỗ trợ phía dự án để dự án sớm hoàn thành đạt được tiến độ theo yêu cầu.
	· 100% các đại biểu tham gia họp tham vấn ở đại phương dự án đều thống nhất ủng hộ thực hiện dự án. Các hộ BAH sẵn sàng tham gia vào việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án


	II
	Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường

	1
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01)
	· Ý kiến chung là người dân rất đồng tình về dự án và mong muốn dự án sớm triển khai
· Cần thông báo kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án để cho các hộ BAH được biết để bà con bố trí chỗ ở.
· Cần thông báo về chính sách bồi thường cho các hộ BAH được biết và khu vực tái định cư đối với các hộ phải di dời
· Cần bồi thường thỏa đáng cho các hộ BAH.
	· Bên dự án sẽ tiếp thu những góp ý từ phía bà con và đưa ra phương án làm sao hạn chế nhất ảnh hưởng đến các hộ dân nhất có thể.

· Trước tiến hành triển khai các công việc tại địa phương, tại cộng đồng phía dự án sẽ có thông báo cũng như bản kế hoạch triển khai công việc gửi xuống địa phương
· Đối với các hộ BAH nặng phải di dời sẽ được bố trí đất TĐC tại khu TĐC của dự án.
	· Các đại biểu tham gia họp  tham vấn ở các phường dự án đều nhất trí ủng hộ việc thực hiện dự án

	2
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	· Ý kiến chung là người dân rất đồng tình về dự án và mong muốn dự án sớm triển khai
· Cần thông báo kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án để cho các hộ BAH được biết để bà con bố trí chỗ ở.
· Cần thông báo về chính sách bồi thường cho các hộ BAH được biết và khu vực tái định cư đối với các hộ phải di dời
Cần bồi thường thỏa đáng cho các hộ BAH.
	· Bên dự án sẽ tiếp thu những góp ý từ phía bà con và đưa ra phương án làm sao hạn chế nhất ảnh hưởng đến các hộ dân nhất có thể.

· Trước tiến hành triển khai các công việc tại địa phương, tại cộng đồng phía dự án sẽ có thông báo cũng như bản kế hoạch triển khai công việc gửi xuống địa phương
Đối với các hộ BAH nặng phải di dời sẽ được bố trí đất TĐC tại khu TĐC của dự án.
	· Người dân đều đồng tình ủng hộ việc thực hiện kè bờ nam sông châu giang. Các hộ BAH đều đồng ý tham gia  vào việc giaỉ phóng mặt bằng để thực hiện dự án

	III
	Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị

	1
	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	· Ý kiến chung là người dân rất đồng tình về dự án và mong muốn dự án sớm triển khai
· Cần thông báo kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án để cho các hộ BAH được biết để bà con bố trí chỗ ở.
· Cần thông báo về chính sách bồi thường cho các hộ BAH được biết và khu vực tái định cư đối với các hộ phải di dời
· Cần bồi thường thỏa đáng cho các hộ BAH.
	· Trước tiến hành triển khai các công việc tại địa phương, tại cộng đồng phía dự án sẽ có thông báo cũng như bản kế hoạch triển khai công việc gửi xuống địa phương
· Đối với các hộ BAH nặng phải di dời sẽ được bố trí đất TĐC tại khu TĐC của dự án.
· Ngoài tiền bồi thường về đất và các tài sản trên đất, các hộ BAH sẽ được nhận thêm các khoản hỗ trợ khác như ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp….
	· Các hộ đều ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án


8.3.2
Tham vấn trong quá trình thực hiện dự án  

186. Trong quá trình thực hiện Dự án, BQLDA cùng sự hỗ trợ từ tư vấn sẽ đảm nhận các nhiệm vu sau: 

a) Cung cấp thông tin cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố thông qua các buổi tọa đàm đào tạo và cung cấp chi tiết dự án và quy trình thực hiện. 

b) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn người BAH trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

c) So sánh các bảng giá hàng năm với đơn giá bồi thường dự kiến của dự án và tái khẳng định quy mô thu hồi đất và tác động về tài sản dự trên kết quả DMS và tham vấn với người BAH. 

d) UBDN thành phố Phủ Lý sẽ công khai các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ về đất đai và tài sản, và mời các hộ gia đình tham gia vào phổ biến dự án và các căn cứ luật pháp của dự án. 
e) Mỗi hộ gia đình sẽ lần lượt tham gia vào việc đo đạc, kiểm kê tài sản, và ký các bản vẽ của nhà ở/đất mua bị thu hồi và ký vào kiểm kê tài sản thiệt hại. 

f) Mỗi hộ gia đình sẽ được tham gia xem xét dự thảo phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, và bảng tính chi tiết cho từng hộ với liệt kê cụ thể mức độ ảnh hưởng, đơn giá, căn cứ và ước tính chi trả bồi thường cho mỗi hộ gia đình. 

g) Hộ gia đình có quyền phản ánh và trao đổi những câu hỏi về việc tính toán bồi thường và các câu hỏi của họ phải được trả lời thỏa đáng theo tình hình cụ thể, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến tái định cư như giá cả, phương thức trả góp và thủ tục tài liệu sở hữu ở nơi mới. 
h) Hộ gia đình sẽ tham gia vào quá trình xem xét bản phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và bảng tính chi tiết cho từng hộ với liệt kê cụ thể mức độ ảnh hưởng, đơn giá, căn cứ và ước tính chi trả bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ gia đình. 
i) Sau đấy, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố sẽ tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) dựa vào bảng giá và hoàn thành phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho thiệt hại của hộ gia đình BAH bởi dự án. BQLDA sẽ phổ biến thông tin về quyền lợi người BAH trong cuộc tham vấn tiếp theo với hộ gia đình trong suốt quá trình triển khai kế hoạch tái định cư này. 

j) Kế hoạch bồi thường đối với tài sản phải ghi rõ loại hình tài sản bị ảnh hưởng và bồi thường và văn bản này có chữ ký của người BAH để thể hiện sự đồng ý của họ với kết quả đánh giá. Người BAH có bất kỳ câu hỏi về nội dung của kế hoạch được ghi nhận tại thời điểm này.

k) Gửi thư mời cho người BAH nhằm thông báo kế hoạch và giải thích rõ ràng các tác động/hậu quả của mỗi kế hoạch/ phương án nhận bồi thường, hỗ trợ nếu có.  

l) Yêu cầu người BAH xác nhận phương án trong RP và nhận được xác nhận của họ về vị trí của khu tái định cư.  Hộ gia đình phải di dời sẽ đến thăm các khu vực tái định cư đề xuất để thực hiện phương án của họ.

187. Người BAH và dễ tổn thương sẽ được tham vấn về mong muốn liên quan tới hỗ trợ phục hồi cuộc sống trong RP. Hội đồng BTHTTĐC của dự án sẽ thông báo cho người BAH về kế hoạch và quyền lợi với hỗ trợ kỹ thuật trước khi yêu cầu họ trình bày mong muốn của mình.

Cuộc họp cộng đồng

188. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố sẽ thực hiện cuộc họp trong cộng đồng tại các phường/xã nhằm cung cấp thông tin thêm cho người BAH và tạo cơ hội cho họ tham gia vào các cuộc thảo luận mở về chính sách và quy trình tái định cư. UBND các phường/xã hoặc các tổ dân phố sẽ tổ chức các cuộc họp để xem xét và giải quyết các vấn đề, chính sách bồi thường, tình trạng sử dụng đất và nguồn gốc đất sử dụng, tình trạng sở hữu nhà ở và các công trình, vật kiến trúc, cây trồng trên đất bị ảnh hưởng.

8.3.3
Công bố thông tin

189. Sau khi hoàn thiện, dự thảo Kế hoạch tái định cư này sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố Phủ Lý và Văn phòng UBND các phường Liêm Chính, Lam Hạ, Quang Trung và các xã Phù Vân, Liêm Tuyền vào cuối tháng 09/2016. Thông tin về việc công bố được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử thành phố Phủ Lý.

190. Sau khi Dự án được phê chuẩn, các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm cả chương trình truyền hình và báo chí địa phương sẽ giới thiệu rộng rãi về đề xuất dự án tại các địa điểm công cộng, bao gồm những thông tin về mục tiêu, hợp phần và các hoạt động của Dự án.

191. Bên cạnh việc thông báo công khai đối với những người chịu tác động và các cộng đồng của họ, Khung chính sách tái định cư và các Kế hoạch Tái định cư phải được công bố công khai ở các cơ quan Sở ban ngành liên quan của UBND Thành phố Phủ Lý, UBND các xã/phường dự án. tại Trung tâm Thông tin của Ngân hàng Thế giới tại Washington DC.
9. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

9.1. Trách nhiệm 

192. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bao gồm UBND Thành phố, các Sở Ban ngành có liên quan, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng các cấp, UBND địa phương nơi bị ảnh hưởng của dự án và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các Dự án đầu tư xây dựng cũng như Ban QLDA. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, cơ chế giải quyết khiếu nại, thắc mắc của các hộ BAH sẽ được quy định theo các văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành. 

193. Để đảm bảo các hộ BAH có cơ hội trình bày các khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình tự khiếu nại chi tiết sẽ được thiết lập cho dự án. Mục tiêu là nhằm giải quyết các khiếu nại của các hộ BAH nhanh và đúng thủ tục. Cơ chế sẽ được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, nhanh chóng, công khai và công bằng. Bằng cách giải quyết các khiếu nại ở từng cấp dự án, tiến độ thực hiện dự án chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Những người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với quyết định về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được khiếu nại theo quy định của pháp luật.  

194. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư cùng với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 204 của Luật Đất Đai 2013, điều 89, 90 của Nghị định số 43/2004/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Việt Nam về thực hiện Luật Đất đai. 

195. Các trường hợp giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định hành chính về quản lý đất đai sẽ tuân theo các quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị phương án trong thi hành án dân sự đã nêu trong Luật khiếu nại năm 2011 và thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 1/2/2016 của Bộ Tư Pháp. 

9.2. Thủ tục khiếu nại
196. Mọi thắc mắc và khiếu nại của người bị ảnh hưởng bởi dự án về quyền hưởng bồi thường, chính sách bồi thường, giá bồi thường, thu hồi đất, tái định cư và các quyền được hưởng liên quan đến các chương trình hỗ trợ khôi phục sẽ được ghi nhận và xử lý bởi đơn vị chức năng các cấp. Các tổ chức xã hội ở địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tổ hoà giải v.v… được huy động để tham gia tích cực vào quá trình hòa giải, giải quyết khiếu nại, thắc mắc của người bị ảnh hưởng bởi dự án. 

197. Thủ tục giải quyết khiếu nại gồm bốn bước như sau:

Bước 1: Những ý kiến thắc mắc, khiếu nại của những người bị ảnh hưởng được gửi đến TT PTQĐ, hoặc UBND phường/xã nơi có công trình dự án, hoặc BQL dự án. BQL dự án sẽ kết hợp với các cơ quan có liên quan của thành phố để giải quyết những khiếu nại này. 

TT PTQĐ và/hoặc UBND cấp phường/xã có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại của người bị ảnh hưởng. Đối với vụ việc phức tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại.  

Bước 2: Nếu kết quả giải quyết của TT PTQĐ và/hoặc UBND cấp phường/xã chưa được người bị ảnh hưởng đồng thuận thì người bị ảnh hưởng có quyền khiếu nại đến UBND cấp thành phố. 

Phó chủ tịch UBND thành phố là Chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổ chức xem xét và giải quyết khiếu nại của người bị ảnh hưởng với sự tham gia của các cơ quan đơn bị liên quan tham gia hội đồng. Thời gian giải quyết khiếu nại của Hội đồng giải phóng mặt bằng trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với vụ việc phức tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại.

Trong trường hợp khiếu nại của người bị ảnh hưởng vượt quá thẩm quyền của Hội đồng Giải phóng mặt bằng, Hội đồng sẽ báo cáo UBND thành phố giải quyết, đồng thời thông báo cho người bị ảnh hưởng biết. Hội đồng Giải phóng mặt bằng có trách nhiệm làm việc với các cơ quan thuộc UBND thành phố để giải quyết khiếu nại của người bị ảnh hưởng trong thời hạn 15 ngày. Khi nhận được ý kiến giải quyết của UBND thành phố, UBND xã/phường có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho người bị ảnh hưởng. 

Bước 3: Nếu giải quyết UBND thành phố (Hội đồng Giải phóng mặt bằng) chưa được người bị ảnh hưởng đồng thuận thì người bị ảnh hưởng có quyền khiếu nại đến UBND tỉnh. Đơn khiếu nại của người bị ảnh hưởng gửi đến UBND tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng Giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan của thành phố giải quyết trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày UBND tỉnh tiếp nhận khiếu nại. UBND tỉnh có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho người bị ảnh hưởng.

Bước 4: Nếu người bị ảnh hưởng vẫn không đồng thuận với quyết định giải quyết của UBND tỉnh thì người bị ảnh hưởng có thể khiếu nại đến Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc đến Toà án để được giải quyết theo luật định.

Thực tế, theo Luật khiếu nại năm 2011, người bị ảnh hưởng có thể trình lên tòa án tại bất kỳ thời điểm nào nếu họ muốn.

Trường hợp người bị ảnh hưởng gửi khiếu nại đến Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân sẽ chỉ đạo UBND thành phố xem xét giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố nhận được đơn khiếu nại. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, kể cả giải quyết tranh chấp tại tòa án, thì người bị ảnh hưởng phải bàn giao mặt bằng cho dự án theo đúng tiến độ. Tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ được chuyển vào một tài khoản ngân hàng thương mại.
198. Các cơ quan chịu trách nhiệm về khiếu nại và giải quyết khiểu nại trong quá trình giải phóng mặt bằng và bồi thường là UBND Thành phố Phủ Lý, các phòng ban có liên quan. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng ở tất cả các cấp và UBND các xã/phường bị ảnh hưởng bởi dự án. Tất cả hồ sơ khiếu nại và giải quyết khiếu nại của cơ quan liên quan được lưu trữ tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ban Quản lý dự án. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm cập nhật danh sách các hộ khiếu nại và tình trạng giải quyết khiếu nại thể hiện trong các báo cáo giám sát nội bộ.

10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
10.1. Khung thể chế

199. Các cơ quan có liên quan đến các hoạt động thu hồi đất và tái định cư bao gồm:

· Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
· Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý

· Ban QLDA 

· Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố

· UBND các phường/xã có dự án;

· Đại diện cộng đồng dân cư các hộ ảnh hưởng bởi dự án;

· Cơ quan, đơn vị/ cá nhân Giám sát độc lập

10.2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

10.2.1. Uỷ ban Nhân dân tỉnh

200. UBND tỉnh của mỗi tỉnh tham gia Dự án chịu trách nhiệm hoặc uỷ quyền cho UBND thành phố thành lập và chỉ đạo Hội đồng Thẩm định phù hợp với nhu cầu của Dự án. UBND tỉnh hoặc UBND thành phố (nếu được uỷ quyền) có trách nhiệm:

(i) Thẩm định và phê duyệt các Kế hoạch Tái định cư sau khi bản thảo cuối cùng được Ngân hàng thông qua;

(ii) Phê duyệt việc thu hồi và cấp đất trong dự án;

(iii) Ra quyết định cuối cùng và ban hành đơn giá bồi thường, mức hỗ trợ, trợ cấp, và các chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng và các nhóm dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng, theo Khung Chính sách này và (các) Kế hoạch Tái định cư đã phê duyệt;

(iv) Chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan và các sở thuộc tỉnh để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư theo Kế hoạch Tái định cư đã phê duyệt;

(v) Cấp đầy đủ ngân sách cho các hoạt động tái định cư;

(vi) Đảm bảo để các hoạt động tái định cư của Tiểu dự án được thực hiện phù hợp với Khung Chính sách và Kế hoạch Tái định cư đã được duyệt.

10.2.2. UBND thành phố Phủ Lý
201. UBND thành phố chịu trách nhiệm xác định quyền pháp lý về đất và công trình, thu hồi đất ở của người BAH và cấp đất tái định cư (đất ở); bổ nhiệm các thành viên của Ban/Hội đồng bồi thường/tái định cư thành phố và giao chức năng nhiệm vụ cho Ban/Hội đồng tái định cư thành phố.

Ban/Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và Tái định cư thành phố
202.  Ban/Hội đồng Bồi thường thiệt hại và Tái định cư thành phố chịu trách nhiệm về:

(i) Lập kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động Tái định cư thường nhật trong phạm vi thành phố. 

(ii) Chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát tổ chuyên viên TĐC kiểm kê thu hồi đất, hoàn chỉnh biểu bồi thường, chuẩn bị các bảng biểu tổng hợp bồi thường, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ TĐC để trình lên UBND tỉnh hoặc UBND thành phố (nếu được uỷ quyền) phê duyệt và phối hợp với BQLDA chi trả tiền bồi thường trực tiếp cho từng đối tượng bị ảnh hưởng sau khi nhận được vốn bồi thường; 

(iii) Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để hoà giải để giải quyết các khiếu nại của người bị ảnh hưởng bởi dự án về chính sách bồi thường và các quyền bồi thường;

(iv) Thành lập, (nếu cần thiết) ban bồi thường thiệt hại cấp xã/phường và chỉ đạo hoạt động của họ trong thực hiện các hoạt động Bồi thường hỗ trợ và Tái định cư;

(v) Dành sự quan tâm đặc biệt tới nhu cầu và nguyện vọng của những nhóm đặc biệt (nhóm dân tộc thiểu số) và những người dễ tổn thương (trẻ em, người già, chủ hộ là nữ/độc thân); 

(vi) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức giám sát độc lập.

10.2.3. Ban Quản lý Dự án (BQLDA) 

203. Ban quản lý Dự án (BQLDA) sẽ do chủ đầu tư thành lập cho (Tiểu) Dự án của mình. Ban Quản lý Dự án là cơ quan chịu trách nhiệm thường trực về thực hiện Kế hoạch Tái định cư của Dự án. Theo đó, các cán bộ dự án với số lượng phù hợp, có trình độ năng lực và kinh nghiệm sẽ được bổ nhiệm, hoặc chỉ định để chịu trách nhiệm về công tác an toàn môi trường và xã hội thuộc Dự án. Các cán bộ này cần được tham gia các khoá đào tạo liên quan đến các chính sách và quy trình thủ tục hiện hành trong từng lĩnh vực tương ứng ngay trong giai đoạn đầu thực hiện. Danh sách các cán bộ bổ nhiệm, kèm theo lý lịch công tác và chương trình đào tạo nêu trên cần có sự thống nhất và thông qua từ phía Ngân hàng thế giới. Cụ thể, trách nhiệm của Ban QLDA bao gồm:
(i) Thay mặt Chủ đầu tư hoặc thành phố, cử các cán bộ chuyên môn thực hiện và giám sát tất cả các hoạt động Tái định cư trong phạm vi Dự án, dưới sự quản lý của UBND tỉnh hoặc thành phố; Để chuẩn bị, phối hợp và giám sát Kế hoạch TĐC.

(ii) Cập nhật và/hoặc chuẩn bị các kế hoạch tái định cư phù hợp với Khung chính sách đã được duyệt, trình ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố và Ngân hàng Thế giới phê chuẩn trước khi thực hiện Kế hoạch Tái định cư đã duyệt.

(iii) Hướng dẫn tất cả các hoạt động Tái định cư của thành phố và phường/xã, thực hiện theo các chính sách và hướng dẫn của Kế hoạch Tái định cư của dự án;

(iv) Thiết lập các thủ tục/quy trình mẫu về chiến dịch thông tin và việc tổ chức tham vấn có liên quan như thư thông báo hàng tháng tới các cộng đồng về hoạt động dự án. Điều phối giữa các bên liên quan tham gia vào kế hoạch Tái định cư, thực hiện và giám sát Tái định cư; Nếu Ban quản lý dự án thiếu kinh nghiệm thực hiện các biện pháp an toàn, Ban Quản lý dự án có thể thuê Tư vấn để hỗ trợ Ban Quản lý dự án trong việc thực hiện các thủ tục. Ngân sách cho các chuyên gia tư vấn an toàn xã hội, được chuẩn bị và bao gồm trong Hợp phần 4 của Dự án.

(v) Kiểm tra và tư vấn cho UBND tỉnh về đơn giá bồi thường đất và các tài sản khác, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan của tỉnh, dựa trên những nguyên tắc của Khung Chính sách tái định cư được duyệt;

(vi) Phối hợp, giám sát, và theo dõi thực hiện các hoạt động Tái định cư trong dự án của mình;

(vii) Thiết lập cơ chế liên lạc để đảm bảo trợ giúp kỹ thuật và hậu cần thích hợp cho việc thực hiện bồi thường, tái định cư;

(viii) Thành lập các tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu về những người bị ảnh hưởng của từng hợp phần, cũng như cho toàn bộ dự án.

(ix) Thành lập thủ tục về thực hiện giám sát nội bộ để theo dõi việc tuân thủ chính sách của dự án.

(x) Thiết lập thủ tục phối hợp giám sát giữa nhà thầu với cộng đồng địa phương và đảm bảo xác định và bồi thường nhanh chóng cho các tác động về tài sản công cộng và của tư nhân trong thời gian thi công.

(xi) Tuyển chọn, giám sát, và thực hiện theo kiến nghị của tổ chức giám sát độc lập, tổ chức thẩm định giá độc lập.

(xii) Lập thủ tục để nhanh chóng thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết và tham mưu cho chủ đầu tư giải quyết các khiếu nại. 

(xiii) Phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp cơ hội việc làm liên quan tới dự án cho những người bị ảnh hưởng.

(xiv) Nhận mặt bằng bị thu hồi của các hộ bị ảnh hưởng và chuyển giao mặt bằng cho các đơn vị thi công; 

(xv) Lựa chọn và huy động đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập để tiến hành các cuộc khảo sát giá đất, nhằm làm cơ sở cho UBND tỉnh Hà Nam ra quyết định đơn giá đất áp dụng cho dự án và đảm bảo sát với giá thị trường.

(xvi) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức giám sát độc lập và tổ chức thẩm định giá độc lập

(xvii) Báo cáo định kỳ về các hoạt động TĐC lên Ngân hàng Thế giới.

(xviii) Mỗi Ban QLDA cần có một nhân viên chuyên trách làm việc trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng như là bước đầu tiên trong việc giải quyết khiếu nại. Nhân viên này đồng thời sẽ trợ giúp cho các đối tượng không có khả năng/dễ tổn thương trong việc phản ánh khiếu nại. Các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được miễn lệ phí hành chính và pháp lý có thể phát sinh trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Thông tin chi tiết về trách nhiệm của nhân viên này sẽ được mô tả trong Điều khoản tham chiếu cho nhân sự chủ chốt về an toàn xã hội.

204. Đánh giá năng lực của Ban quản lý Dự án: 
· Về năng lực của Ban QLDA, Ban QLDA  được xây dựng dựa trên cơ sở nòng cốt của Ban QLDA hiện nay, Ban QLDA đã có các chuyên viên chuyên trách và có những chính sách, chế độ phù hợp để các thành viên trong Ban QLDA đầu tư nhiều hơn nữa cho các hoạt động của dự án. Hiện tại, Ban QLDA thành phố Phủ Lý có 2 chuyên gia/ cán bộ am hiểu về lĩnh vực an toàn xã hội đảm nhiệm các vấn đề về an toàn xã hội/ tái định cư. Hầu  hết các cán bộ tham gia trong Ban QLDA và cán bộ của các sở, ban ngành tỉnh Hà Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án ODA và của Ngân hàng thế giới.

· Ngoài ra, dự án cũng đề xuất một chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ Ban Quản lý dự án TP Phủ Lý và các bên liên quan về kiểm kê tài sản và đất đai để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư ... trong giai đoạn thực hiện dự án. Kinh phí cho các hoạt động này bao gồm trong kinh phí đào tạo nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật trong Hợp phần 4 của Dự án.
10.2.4. UBND phường /xã
205. Giao trách nhiệm cho cán bộ trong phường/xã tham gia trợ giúp thực hiện các hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong địa bàn xã mình: 

(i) Hỗ trợ các đơn vị, tổ chức khác (trong đó có Ban quản lý dự án) tiến hanh đăng tải phổ biến thông tin và tổ chức các cuộc họp cộng đồng và tham vấn ý kiến của những người bị ảnh hưởng;

(ii) Hỗ trợ các đơn vị tổ chức khác, kể cả Ban quản lý dự án trong việc khảo sát điều tra nhân khẩu hộ gia đình, khảo sát chi phí/giá thay thế, khảo sát điều tra đo đạc chi tiết và các hoạt động tái định cư khác ;

(iii) Tham gia vào mọi hoạt động thu hồi và phân tích nguồn gốc, tính chất, thời điểm sử dụng đất , tái định cư, hỗ trợ phục hồi và các hoạt động hỗ trợ phát triển xã hội ;

(iv) Hỗ trợ những người BAH trong tất cả các hoạt động tái định cư và Khôi phục cuộc sống. Thông báo cho những người BAH về lịch trình bồi thường và giám sát việc thực hiện bồi thường, đồng ký vào các văn bản bồi thường với người BAH ;

(v) Đảm bảo việc thực hiện đấy đủ cơ chế giải quyết khiếu nại đối với người BAH. Ghi chép tất cả các khiếu nại và lưu hồ sơ về tất cả các khiếu nại. Hỗ trợ và tư vấn người BAH, nhanh chóng giải quyết các khiếu nại. 

(vi) Có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án 

10.2.5. Cơ quan Giám sát độc lập

206. Cơ quan giám sát độc lập (IMA): Cần xác định và thuê một cơ quan/tổ chức, hay viện nghiên cứu chuyên về khoa học xã hội, để thực hiện các khảo sát kinh tế xã hội, giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Tái định cư.  Ban Quản lý Dự án sẽ kí hợp đồng với tổ chức Giám sát độc lập được lựa chọn này. Kinh phí thuê thực hiện giám sát độc lập tái định cư cho Dự án sẽ lấy từ nguồn vốn IDA của Dự án.  Cơ quan Giám sát độc lập sẽ báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện và đưa ra những đề xuất kiến nghị liên quan đến giải quyết những vấn đề được phát hiện trong quá trình giám sát. 

207. Giám sát và đánh giá: Các chỉ tiêu dưới đây sẽ do IMA đánh giá và giám sát

(i) Chi trả bồi thường như: (a) toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng trước khi  lấy đất  hay không; (b) chi trả đầy đủ có tương xứng với việc thay thế các tài sản bị ảnh hưởng.

(ii) Hỗ trợ những người phải xây lại nhà của mình trên diện tích đất còn lại, hoặc những người bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do dự án thu xếp, hoặc được giao mới.

(iii) Hỗ trợ khôi phục thu nhập.

(iv) Tham vấn Cộng đồng và phổ biến công khai về chính sách bồi thường: (a) người bị ảnh hưởng phải được thông tin và tham vấn một cách đầy đủ về thu hồi đất, các hoạt động thuê đất và thay đổi vị trí; (b) Tổ chức giám sát độc lập phải tham dự ít nhất một cuộc họp tham vấn cộng đồng để giám sát thủ tục tham vấn cộng đồng, các vấn đề nảy sinh trong quá trình họp và đề xuất các giải pháp; (c) đánh giá về nhận thức cộng đồng đối với các chính sách và quyền được bồi thường được thực hiện với những người bị ảnh hưởng bởi Dự án; và (d) đánh giá nhận thức về các phương án khác nhau dành cho người bị ảnh hưởng được quy định trong Kế hoạch TĐC.

(v) Những người bị ảnh hưởng sẽ được giám sát về khía cạnh phục hồi các hoạt động sản xuất.

(vi) Mức độ thoả mãn cuả người bị ảnh hưởng về những khía cạnh khác nhau của Kế hoạch tái định cư sẽ được giám sát và ghi chép lại. Hoạt động của cơ chế giải quyết khiếu nại và tốc độ giải quyết khiếu nại cũng được giám sát.

(vii) Qua quá trình thực hiện, những xu hướng về mức sống được quan sát và điều tra. Bất cứ vấn đề tiềm tàng nào trong việc khôi phục mức sống đều được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo mục tiêu dự án. Các chỉ số giám sát cơ bản trong giai đoạn thực hiện được dùng để theo dõi nội bộ và độc lập để đánh giá  mức độ ảnh hưởng và tiêu chuẩn phục hồi sinh kế.

Ban Quản lý dự án và Đơn vị giám sát độc lập phải đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng (nông dân) vẫn tiếp tục được theo dõi việc phục hồi sinh kế sau khi đã hoàn thành đào tạo nghề.

Một đơn vị giám sát độc lập sẽ được huy động dưới sự điều hành của NHTG để đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh và khó khăn trong quá trình thực hiện và được công nhận như là kết quả giám sát cuối cùng.

208. Phương pháp giám sát độc lập:

Khảo sát điều tra mẫu

Cần có một cuộc khảo sát điều tra kinh tế xã hội trước, trong và sau khi thực hiện Tái định cư để có sự so sánh rõ ràng về thành công/vướng mắc của kế hoạch Tái định cư. Giám sát sẽ tiến hành trên cơ sở mẫu. Quy mô mẫu có thể là 50% các hộ phải di dời và các hộ bị ảnh hưởng nặng, và ít nhất 10% trong số các hộ bị ảnh hưởng nguồn thu nhập. Khảo sát điều tra mẫu cần được thực hiện 2 lần mỗi năm.

Cuộc khảo sát điều tra này cần điều tra cả nữ giới, người già, và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Cần có sự đại diện bình đẳng của cả nam và nữ. 

Lưu trữ dữ liệu

Tổ chức giám sát (IMA) sẽ duy trì một cơ sở dữ liệu về thông tin giám sát tái định cư. Cơ sở dữ liệu này chứa đựng các file kết quả giám sát, về các hộ được giám sát và được cập nhật dựa trên thông tin được thu thập trong các vòng thu thập số liệu tiếp theo. Các cơ quan thực hiện đều có thể tiếp cận đến tất cả các cơ sở dữ liệu đã được biên soạn bởi Ngân hàng và Ban QLDA.

Báo cáo

Tổ chức Giám sát Độc lập phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu những phát hiện trong quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được nộp cho các Ban QLDA, sau đó các Ban QLDA sẽ nộp các báo cáo cho Ngân hàng Thế giới dưới hình thức phụ lục của các báo cáo tiến độ.

Báo cáo sẽ gồm (i) một báo cáo về tiến độ thực hiện Kế hoạch TĐC, (ii) sự chệch hướng, nếu có, với các điều khoản và nguyên tắc của Kế hoạch TĐC, (iii) xác định các vấn đề tồn tại và các giải pháp được đề xuất, qua đó các cơ quan thực hiện được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết khó khăn một cách kịp thời và (iv) một báo cáo về diễn biến của các khó khăn và vấn đề đã được xác định trong báo cáo trước.

Báo cáo giám sát tiếp theo

Các báo cáo giám sát sẽ được thảo luận trong một cuộc họp giữa cơ quan giám sát độc lập và các Ban QLDA. Cuộc họp này được tổ chức ngay sau khi Ban QLDA nhận được báo cáo. Những hoạt động tiếp theo sẽ được tiến hành dựa trên những khó khăn và các vấn đề đã được xác định trong báo cáo và kết quả của các cuộc thảo luận giữa các bên.

Báo cáo Đánh giá cuối cùng

Trên thực tế, đây là việc đánh giá tại thời điểm đã quy định về tác động của tái định cư và các mục tiêu đã đạt được. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về quá trình tái định cư và tác động sau từ 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Hệ thống câu hỏi đánh giá được sử dụng dựa trên những cơ sở dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu dự án và những câu hỏi mẫu đã được sử dụng trong các hoạt động giám sát.

Kế hoạch tái định cư này sẽ chưa được coi là kết thúc cho đến khi có một cuộc đánh giá cuối cùng hoặc kiểm toán kết thúc dự án khẳng định rằng tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã nhận đủ các khoản bồi thường, hỗ trợ và quá trinh phục hồi cuộc sống được thực hiện theo đúng kế hoạch
.
11. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

11.1. Các hoạt động chính
209. Để đảm bảo dự án được triển khai thành công và mang tính hiệu quả cao, các hoạt động chính cần được thiết lập thông qua một kế hoạch thực hiện với các mốc thời gian. Qua đó có thể đánh giá tiến độ thực hiện các hạng mục công việc tại các thời điểm nhất định. Kế hoạch cần được vạch  ra từ khi bắt đầu triển khai dự án, kéo dài trong suốt quá trình thực hiện và liên tục đến giai đoạn hoàn thành dự án. Trong một Kế hoạch tái định cư, các nội dung chính cần thực hiện từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành bao gồm: 

a. Thông báo ngày khoá sổ thống kê và giới hạn bồi thường: tất cả các hộ BAH của dự án được thông báo đầy đủ về quyền lợi, và các chính sách trong RP, bao gồm tính hợp lệ, chính sách quyền lợi, phương thức và tỷ lệ bồi thường, lịch trình, các vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Sổ tay thông tin (RIB) sẽ được Ban QLDA chuẩn bị và sau đó sẽ được phân phát cho hộ BAH hoặc thông báo tại các cuộc họp ở tổ dân phố, phường, quận hoặc trong các cuộc tham vấn cộng đồng. Bên cạnh đó, các tờ rơi, panô, áp phích cũng đồng thời được phân phát tới từng hộ dân, dán tại các nơi công cộng như UBND phường/xã, nhà văn hoá, trạm y tế, trường học... Thông báo chủ trương thu hồi đất của dự án, quyết định duyệt dự án đầu tư, duyệt thiết kế của dự án...

b. Điều tra khảo sát kinh tế-xã hội khu vực bị ảnh hưởng.

c. Xây dựng kế hoạch phát triển khu tái định cư.

d. Xây dựng các biện pháp phục hồi cuộc sống.

e. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi cuộc sống.

f. Đánh giá tác động của dự án đối với các hộ BAH: Một năm sau khi dự án kết thúc, một cuộc điều tra, khảo sát kinh tế-xã hội khu vực dự án sẽ được tiến hành nhằm đánh giá tác động của dự án đối với cộng đồng hưởng lợi và các hộ BAH của dự án. Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ là căn cứ cho việc đánh giá tác động của dự án đối với cộng đồng và là cơ sở cho việc rút ra các bài học kinh nghiệm cho các hoạt động và việc thiết kế, thực hiện dự án sau này.

11.2. Kế hoạch thực hiện
210. Kế hoạch thực hiện cho các hoạt động thu hồi đất của Dự án phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 11. 1: Kế hoạch thực hiện
	Các hoạt động chính
	Thời gian thực hiện

	Kế hoạch tái định cư

	Xác định Vị trí dự án dự kiến và quy mô ảnh hưởng của dự án
	Quý III/2016

	Khảo sát kinh tế xã hội, kiểm đếm thiệt hại sơ bộ, tham vấn cộng đồng với người bị ảnh hưởng và lập Kế hoạch tái định cư
	Quý III/2016

	Trình Kế hoạch tái định cư cho BQLDA xem xét
	Quý III/2016

	Trình Kế hoạch tái định cư cho Ngân hàng 
	Quý IV/2016

	Thực hiện kế hoạch tái định cư

	Lập hồ sơ địa chính và cắm mốc thu hồi đất 
	Quý II/2017

	Thực hiện Tham vấn cộng đồng và công khai thông tin, đo đạc khảo sát chi tiết, khảo sát giá thay thế và chuẩn bị kế hoạch bồi thường chi tiết
	Quý II và Quý III/2017

	Chi trả bồi thường
	Quý III và Quý IV/2017

	Giải phóng mặt bằng, Di dời và Biện pháp phục hồi (nếu có)
	Quý IV/2017 – Quý II/2018

	Đánh giá sau tái định cư
	Quý III/2019


12. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

211. Hoạt động giám sát và đánh giá trong thời gian triển khai và cả sau giai đoạn tái định cư nhằm đảm bảo việc thu hồi đất và tái định cư được tiến hành phù hợp với những quy định, hướng dẫn đã được cụ thể trong kế hoạch tái định cư. Giám sát cung cấp cho tất cả các bên liên quan những phản ảnh liên tục về tình hình thực hiện thu hồi đất và tái định cư. Hoạt động này giúp đánh giá được thực tế khả năng thành công và khó khăn nảy sinh ngay khi có thể, để tạo điều kiện chấn chỉnh kịp thời được trong giai đoạn hoạt động dự án.  

212. Mục đích của hoạt động giám sát và đánh giá là (i) xem xét các hoạt động của dự án có hoàn thành một cách hiệu quả hay không, kể cả về số lượng, chất lượng và thời gian;(ii) đánh giá những hoạt động này có đạt được mục tiêu và mục đích dự án đề ra hay không, và mức đó đạt được như thế nào. 

213. Ban quản lý DA Thành phố Phủ Lý, Cơ quan chủ quản của dự án cũng như Tư vấn Độc lập tổ chức giám sát độc lập thường xuyên việc thực hiện hoạt động tái định cư.

12.1. Giám sát nội bộ
214. Giám sát nội bộ việc thực hiện Kế hoạch tái định cư (RP) là trách nhiệm của Ban quản lý dự án  thành phố Phủ Lý với sự hỗ trợ của tư vấn dự án sẽ giám sát tiến độ của việc chuẩn bị và thực hiện tái định cư thông qua các báo cáo tiến độ thường xuyên hàng quý.
Các chỉ tiêu giám sát chính là:

a) Chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án với các mức khác nhau theo đúng chính sách bồi thường được mô tả trong RP.

b) Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, di chuyển vị trí, chi trả trợ cấp và hỗ trợ di chuyển.

c) Thực hiện việc khôi phục nguồn thu nhập và quyền được hưởng hỗ trợ phục hồi.

d) Phổ biến thông tin và tư vấn cộng đồng.

e) Giám sát các thủ tục khiếu nại và kết quả của các trường hợp được giải quyết.

f) Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch tái định cư

g) Kế hoạch hoạt động bồi thường và tái định cư với chi phí ước tính cho thời gian sắp tới
12.2. Giám sát độc lập
215. Giám sát độc lập sẽ được tiến hành bởi một tổ chức tư vấn đơn vị / nghiên cứu phi chính phủ (NGO) có kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá việc thực hiện các điều tra kinh tế - xã hội. Ban quản lý dự án sẽ ký hợp đồng với các tổ chức giám sát độc lập. Việc thực hiện giám sát độc lập dự án sẽ được tài trợ từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho dự án. Tổ chức giám sát độc lập sẽ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về tiến độ thực hiện và đưa ra các khuyến nghị liên quan để giải quyết bất kỳ vấn đề nảy sinh trong quá trình giám sát.
216. Các chỉ số giám sát chính là:

a.       Thanh toán bồi thường và hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng theo chính sách bồi thường được mô tả trong Kế hoạch Tái định cư;

b. Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tái định cư, phụ cấp và tái định cư;
c.       Thực hiện phục hồi thu nhập và được hưởng hỗ trợ phục hồi;

d. Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng;

e.        Thủ tục khiếu nại và giải quyết, vấn đề chú trọng là là yêu cầu được giải quyết;
f.        Giám sát tiến độ thu hồi đất ...

Phương pháp và cách tiếp cận:  

Mẫu khảo sát

217. Tiến hành khảo sát tình hình kinh tế-xã hội trước, trong và sau khi thực hiện tái định cư để có thể so sánh rõ ràng những thành công/thất bại của việc thực hiện quá trình tái định cư. Giám sát những mẫu điều tra cơ bản. Số lượng mẫu điều tra bao gồm 50% những hộ phải di dời và những hộ bị ảnh hưởng nặng, và ít nhất 10% những hộ khác. Thực hiện khảo sát mẫu 02 lần/ năm.

218. Khảo sát mẫu bao gồm phụ nữ, người già, và các nhóm dễ bị ảnh hưởng khác. Cân bằng giữa nam và nữ trong các mẫu khảo sát.

219. Thực hiện đánh giá sau quá trình tái định cư 6 tháng/ lần, sau khi kết thúc hoạt động tái định cư. Đơn vị giám sát độc lập sẽ chịu trách nhiệm thực hiện: (i) kiểm tra các tài liệu về bồi thường, hỗ trợ và (ii) làm việc với Ban bồi thường, hỗ trợ và chính quyền địa phương để thu thập thông tin và số liệu cần thiết, (iii) phỏng vấn người dân và (iv) thảo luận nhóm

Thu thập số liệu

220. Tổ chức giám sát sẽ lưu trữ những thông tin về giám sát tái định cư, bao gồm kết quả giám sát độc lập, thu thập và cập nhật những thông tin cơ bản về những hộ bị ảnh hưởng. Tất cả những số liệu thu thập và được cập nhật này sẽ được trình lên Ban QLDA, Cơ quan Chủ quản và Ngân hàng.

Báo cáo giám sát

221. Báo cáo giám sát sẽ được trình bày trong các buổi họp giữa Đơn vị giám sát độc lập và ban QLDA ngay sau khi nộp báo cáo. Những phương án giải quyết sẽ được thực hiện dựa trên những những vấn đề phát sinh được nêu trong báo cáo và các buổi thảo luận.

222. Báo cáo giám sát độc lập được thực hiện trước, trong và sau khi tái định cư. Báo cáo này cần phản ánh được các nội dung:

· Xác minh các kết quả giám sát nội bộ

· Đánh giá các mục tiêu của TĐC đã đạt được chưa; các nguồn thu nhập và mức sống của những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đã được phục hồi và cải thiện như thế nào?

· Xem xét các quyền lợi TĐC có phù hợp phù hợp với điều kiện của những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án và đáp ứng các mục tiêu TĐC không?

· Đánh giá hiệu quả, tác động và mức độ bền vững của công tác TĐC; bài học cho việc lập kế hoạch và xây dựng chính sách TĐC trong tương lai. 

Đánh giá Sau Tái định cư

223. Trên thực tế, đây là việc đánh giá tại thời điểm đã quy định về tác động của tái định cư và các mục tiêu đã đạt được. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về quá trình tái định cư và tác động sau từ 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Hệ thống câu hỏi đánh giá được sử dụng dựa trên những cơ sở dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu dự án và những câu hỏi mẫu đã được sử dụng trong các hoạt động giám sát.

224. Trong trường hợp thông qua việc đánh giá này xác định; các hộ ảnh hưởng nặng chưa được phục hồi cuộc sống một cách phù hợp theo đúng mục tiêu của dự án, cấn bổ sung một nguồn vốn phù hợp để tiếp tục tiến hành các hỗ trợ cho các hộ dân nói trên. Báo cáo Giám sát độc lập này, ngoài việc gửi đến Ban QLDA, cần phải gửi trực tiếp đến Ngân hàng Thế giới để theo dõi/giám sát tiến độ và hiệu quả của việc bồi thường. Hoặc nói một cách khác, khi một dự án chưa kết thúc, Ngân hàng sẽ tiếp tục tiến hành giám sát đến khi các hoạt động tái định cư được đề cập trong báo cáo kế hoạch tái định cư đã được thực hiện. Khi hoàn thành dự án, báo cáo kết thúc dự án (ICR) sẽ đánh giá các thành tựu đã đạt được của công tác tái định cư và các bài học kinh nghiệm được rút ra và sẽ được tổng hợp trong đánh giá của Ban QLDA, yêu cầu này được nêu trong chính sách OP/BP 4.12, đoạn 24.12. Nếu đánh giá này xác định mục tiêu của công tác tái định cư chưa đạt được như mong đợi, báo cáo ICR sẽ đánh giá mức độ phù hợp của các biện pháp tái định cư mà có thể đề xuất các biện pháp trong thời gian tiếp theo, trong đó bao gồm cả công tác giám sát tiếp theo của Ngân hàng. Nội dung đánh giá của báo cáo ICR về phần tiếp theo sẽ được thực hiện dựa trên cuộc khảo sát kinh tế xã hội các hộ BAH, cuộc khảo sát này được tiến hành vào thời điểm kết thúc dự án (hoặc kết thúc tiểu dự án), và đưa ra các tác động thu hồi đất và các tác động về mặt sinh kế đối với các hộ BAH.
225. Theo kết quả sàng lọc các dự án liên quan cho thấy có 1 dự án liên quan, đó là khu tái định cư tại thôn Mễ Thượng, phường Liêm Chính để cung cấp các lô đất cho các hộ phải di dời của dự án MCDP. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, tuy nhiên chính sách bồi thường cho các hộ BAH về đất,  tài sản, vật kiến trúc theo phương án đã được phê duyệt năm 2016 có sự chênh lệch về tỷ lệ bồi thường so với chính sách  của dự án MCDP ,  Đơn vị tư vấn đã đưa ra biện pháp khắc phục cho vấn đề này là tiến hành bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất và các tài sản trên đất để các hộ dân  BAH có được mức hỗ trợ bằng 100% giá trị bồi thường, theo đúng chính sách của dự án MCDP.  Vấn đề này sẽ được đơn vị giám sát độc lập của dự án xem xét, giám sát và đánh giá mức độ tuân thủ để đảm bảo rằng các hộ BAH ở các dự án liên quan cũng được hưởng đầy đủ các chính sách về bồi thường theo, hỗ trợ theo đúng như Khung chính sách của dự án MCDP đã được phê duyệt.
13. DỰ TOÁN CHI PHÍ

13.1. Nguồn vốn
226. Kế hoạch TĐC sẽ bao gồm chi tiết chi phí bồi thường, hỗ trợ phục hồi và chi phí TĐC chỉ rõ loại đất (đất nông nghiệp, đất ở…), loại công trình và các ảnh hưởng khác. Kinh phí thực hiện cho TĐC của dự án được chuẩn bị theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam áp dụng trong thời hạn 05 năm (từ 2015 đến 2019) .
227. Trong quá trình thực hiện dự án, một cơ quan định giá độc lập sẽ tiến hành các cuộc khảo sát chi phí thay thế cho đất đai, tài sản và hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ thành lập một chi phí thay thế để làm cơ sở cho Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam quyết định các tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị trường.

228. Nguồn tài chính cho các hoạt động khác nhau của chương trình TĐC được nêu trong bảng chi phí. Kinh phí thực hiện TĐC được tính vào vốn đối ứng trừ chi phí thực hiện giám sát độc lập sẽ lấy từ nguồn tín dụng.

229. Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch Tái Định Cư sẽ là một phần của vốn đối ứng của chính phủ (Ngân sách từ UBND thành phố Phủ Lý). UBND thành phố Phủ Lý sẽ cung cấp vốn đối ứng cho việc thực hiện bồi thường và tái định cư và sẽ được bao gồm trong tổng chi phí đầu tư của Dự án.

230. Ban quản lý dự án Thành phố Phủ Lý sẽ giải ngân khoản tiền thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư của dự án thông qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của thành phố). Trung tâm này sẽ thanh toán trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án. 

13.2. Khảo sát giá thay thế
· Nghiên cứu giá thay thế

231. Mục tiêu quan trọng của việc khảo sát giá thay thế là đảm bảo rằng đơn giá cho việc tính toán bồi thường toàn bộ các tài sản bị ảnh hưởng là mức giá thay thế. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua quá trình khảo sát chi tiết thị trường và/hoặc nhân tố như năng lực sản xuất, các yếu tố tương đương, giá trị của các tài sản thay thế, sự bất lợi của các đối tượng bị ảnh hưởng..., đồng thời so sánh và đánh giá về các đơn giá mà uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành.

· Xác định giá đất tại thời điểm hiện tại

· Xác định giá cây cối, hoa màu tại thời điểm hiện tại

· Xác định giá vật liệu và nhân công xây dựng nhà ở, vật kiến trúc tại thời điểm hiện tại

· Xây dựng phương án giá thay thế cho đất, tài sản, cây cối, hoa màu tại thời điểm nghiên cứu.

232. Công tác khảo sát giá thay thế được Tư vấn tiến hành đồng thời thông qua các kênh khác nhau như các hộ dân trong khu vực BAH và lân cận, cán bộ địa phương, các văn phòng nhà đất tại địa phương từ ngày 05/08/2016 đến ngày 20/08/2016. Việc khảo sát giá thay thế được thực hiện thông qua:

· Tiếp xúc trực tiếp với các hộ dân trong khu vực BAH và khu vực lân cận để thu thập thông tin về giá đất, công trình được đánh giá trên thực tế tại địa phương thông qua việc sử dụng một bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc để tìm kiếm thông tin về giá các loại đất và tài sản trên đất trong khu vực.;

· Thông qua những lần tiếp cận với chính quyền địa phương, xác định giá các loại đất, hoa màu và các tài sản khác tại khu vực BAH, thu thập các văn bản pháp lý đã được ban hành gồm các bộ đơn giá các loại đất và đơn giá cho các loại tài sản khác (bao gồm cả hỗ trợ)

· Tiếp cận với các văn phòng nhà đất, các trang web nhà đất tại địa phương để tìm hiểu thông tin.

· Kết quả khảo sát giá thay thế

Đơn giá bồi thường đất: 
· Đối với đất nông nghiệp: Hầu như không có hoạt động chuyển nhượng, mua bán đất nông nghiệp, và các loại đất khác trong những năm vừa qua. Các chuyển nhượng đất nông nghiệp chỉ có những chuyển nhượng trong nội bộ gia đình con cháu, anh em, không (hoặc chưa) qua chứng thực của UBND xã/phường vì thế cũng không thể xác định được giá cả là bao nhiêu trong sự chuyển nhượng này.

· Đối với đất ở: Một số hộ trên địa bàn các xã/phường có sự giao dịch đất ở, đất vườn nhưng chỉ tập trung ở đất mặt đường, đất khu trung tâm các xã/phường.

+  Tại địa bàn thôn Mễ Nội, phường Liêm Chính, có một số trường hợp vừa mới mua đất ở hồi cuối năm 2015 với giá khác nhau tuỳ từng vị trí, dao động từ 4.500.000 ÷ 5.500.000 đồng/m2,  tại các vị trí mặt đường Trần Hưng Đạo mức giá này vào khoảng 8.000.000 – 10.000.000 đồng/m2. Theo đánh giá của họ thì đây là mức giá bán phổ biến của các lô đất trong khu vực và được duy trì ổn định trong năm.

+ Tại địa phận Xã Liêm Tuyền: Vị trí đất khác nhau có giá đất cũng rất khác biệt, vị trí đất ở các trục thôn, xóm, tổ dân phố thị lại có giá chỉ khoảng 1.000.000 đồng/m2. Tuy nhiên theo đánh giá của các hộ dân mức giá thị trường tại thời điểm tháng 08/2016, giá đất tại các địa điểm khác là khoảng 3.500.000 – 5.000.000 đồng/m2

+  Tại địa phận phường Lam Hạ: Vị trí đất khác nhau có giá đất cũng rất khác biệt, phần đất ở các trục thôn, xóm, tổ dân phố có giá chỉ 980.000 -  2.000.000 đồng/m2. Theo đánh giá của người dân địa phương thì mức giá bồi thường do UBND tỉnh ban hành (Quyết định số 50/2014/ QĐ–UBND) là phù hợp với giá đất thực tế tại địa phương.

Đơn giá cho vật kiến trúc

· Tìm hiểu đơn giá cho vật kiến trúc đối với vùng bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, giá nguyên vật liệu xây dựng dao động thất thường. Do sự đa dạng loại hình kết cấu nhà cửa trên địa bàn nên đơn giá được áp dụng sẽ được tính cho từng hạng mục phù hợp. 

· Đối với vật kiến trúc của các hộ dân, không tính trừ khấu hao, UBND tỉnh đã ban hành đơn giá bồi thường tương đương với giá xây mới và sát với giá thay thế vật kiến trúc.
Đơn giá cho cây trồng, vật nuôi

· Đối với cây trồng vật nuôi, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/2014/QĐ – UBND ngày 20/11/2014 về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Trong đó có áp giá cụ thể và chi tiết cho từng loại cây trồng trên đất. Đơn giá này được ban hành dựa trên kết quả khảo sát giá thị trường của Sở xây dựng tỉnh Hà Nam.
· Kết quả khảo sát thị trường của đơn vị tư vấn cho thấy đơn giá mua bán ngoài thị trường về cây cối, hoa màu tại Hà Nam khá ổn định trong khoảng thời gian 2 năm qua, đặc biệt là giá các loại rau và hoa màu. Đối với các loại cây ăn quả và cây lấy gỗ cũng không có biến động lớn.Trong quá trình áp giá bồi thườngcho từng loại cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án, đơn vị tư vấn đã đề xuất áp giá cao hơn so với Quyết định số 49/2014/QĐ – UBND ngày 20/11/2014 để đảm bảo đơn giá bồi thường cho các hộ theo đúng giá thay thế. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bồi thường thực tế sẽ phải có một cơ quan định giá độc lập tiến hành các cuộc khảo sát  xác định theo giá thay thế tại thời điểm bồi thường.
· Kết luận và khuyến nghị

233. Về việc lập đơn giá bồi thường cho các hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của tỉnh Hà Nam đã được tiến hành theo từng năm và có những điều chỉnh khi thị trường có biến động.

234.  Trong khu vực ảnh hưởng của dự án, cơ bản hướng tuyến ảnh hưởng đến các khu vực đất UBND xã/phường quản lý, đất nông nghiệp và một phần đất ở. Tại những khu vực này hầu như chưa có thị trường nhà đất và ít có các giao dịch mua bán liên quan đến việc chuyển nhượng đất và tài sản trên đất;

235. Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch Tái định cư đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát giá thay thế và đưa ra đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để đảm bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi dự án theo đúng giá thay thế. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, cần có một cơ quan định giá độc lập sẽ tiến hành các cuộc khảo sát chi phí thay thế cho đất đai bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ thành lập một đơn giá thay thế để làm cơ sở cho Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam quyết định các tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị trường.

· Khuyến nghị áp dụng đơn giá cho dự toán chi phí bồi thường TĐC:

236. Đơn giá đề xuất bồi thường đất:

Đối với các loại đất nông nghiệp:  Dựa trên năng suất sản xuất, tư vấn khuyến nghị sử dụng mức bồi thường theo đơn giá của UBND tỉnh Hà Nam, đó là Quyết định số 50/2014/ QĐ – UBND ngày 19/12/2014; Áp dụng đơn giá 58.000 đồng/m2 đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản; 70.000 đồng.m2 đối với đất trồng cây lâu năm.

Đối với đất ở:

	Địa điểm
	Giá theo Quyết định số 50/2014/

QĐ – UBND (đồng)
	Giá đề xuất

(đồng)

	Phường Liêm Chính


	Đoạn đường Trần Hưng Đạo:

4.000.000 ÷ 5.500.000 đồng/m2
Đường trục liên thôn xóm:

980.000 ÷ 1.500.000 đồng/m2
	Đoạn đường Trần Hưng Đạo: 5.500.000 đồng/m2
Đường trục liên thôn xóm:

1.500.000 đồng/m2


	Phường Lam Hạ


	Mặt đường Nguyễn Chí Thanh 3.500.000 ÷ 4.500.000 đồng/m2 

Đường trục liên thôn xóm:

980.000 ÷ 2.000.000 đồng/m2
	Mặt đường Nguyễn Chí Thanh:4.500.000đồng/m2 

Đường trục liên thôn xóm: 2.000.000 đồng/m2

	Phường Quang Trung
	Đường trục liên thôn xóm:

1.300.000 ÷ 1.500.000 đồng/m2
	1.500.000 đồng/m2


	Xã Liêm Tuyền
	- Đoạn đường 491:
2.000.000 ÷ 4.000.000 đồng/m2
Đường trục liên thôn xóm:

860.000 ÷ 1.000.000 đồng/m2

	Đoạn đường 491:

5.500.000 đồng/m2
Đường trục liên thôn xóm:

1.500.000 đồng/m2



237. Đơn giá cho vật kiến trúc: Sử dụng mức bồi thường theo đơn giá của UBND tỉnh Hà Nam tại thời điểm lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

238. Đơn giá cho cây trồng, vật nuôi: Sử dụng mức bồi thường bằng đơn giá thay thế do UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại thời điểm bồi thường. 
239. Trong khi tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, các giá bồi thường sẽ được cập nhật để phản ánh giá thị trường và các chi phí thay thế của việc bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng. Các đơn giá này sẽ được xác định bởi một đơn vị thẩm định giá độc lập ngay trước thời điểm áp giá bồi thường để chi trả cho các tổ chức/cá nhân bị ản hưởng khi lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
13.3. Dự toán chi phí
240. Chi phí ước tính cho công tác thực hiện Kế hoạch Tái định cư bao gồm:

a. Chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: bao gồm các hạng mục đã được mô tả trong ma trận quyền lợi.

b. Chi phí giám sát độc lập:

·  Chi phí giám sát độc lập cho RP ước tính bằng 1% tổng chi phí giai đoạn thực hiện khảo sát đo đạc chi tiết, bồi thường và hỗ trợ phục hồi.

· Tư vấn Giám sát độc lập sẽ chuẩn bị đề xuất kỹ thuật và tài chính cho công tác đấu thầu. Chi phí thực tế sẽ được quyết định thông qua giá trị hợp đồng cho Tư vấn giám sát độc lập.

c. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: bao gồm cả chi phí khảo sát đo đạc chi tiết, chi phí lập hồ sơ thu hồi đất và chi phí thẩm định giá độc lập… ước tính tối đa bằng 2% tổng chi phí thực hiện bồi thường và hỗ trợ phục hồi.

d. Chi phí dự phòng: Tỷ lệ cho dự phòng tạm tính 10% tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư. Ngân sách dự phòng của sẽ được sử dụng trong trường hợp điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ do lạm phát, hoặc bất kỳ sự điều chỉnh trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động TĐC được phê duyệt.

241. Chi phí ước tính thực hiện Kế hoạch tái định cư được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 13.1: Chi phí ước tính thực hiện Kế hoạch Tái định cư của Tiểu dự án

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền: tỷ giá quy đổi: 1 USD = 22.214VNĐ

	
	
	
	
	
	VNĐ
	USD

	I
	Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung
	 
	 
	 
	                8,914,128,000 
	401,284.24 

	1
	Bồi thường về đất ở
	m2
	             4,300 
	            1,500,000 
	                6,450,000,000 
	           290,357.43 

	2
	Bồi thường về nhà cửa
	 
	 
	 
	                1,777,470,000 
	                 80,016 

	 
	- Nhà bán kiên cố
	m2
	                662 
	            2,685,000 
	                1,777,470,000 
	                  80,016 

	3
	Bồi thường về vật kiến trúc
	 
	 
	 
	                   368,208,000 
	                 16,575 

	 
	- Bờ tường gạch
	m2
	                435 
	               762,000 
	                   331,470,000 
	                  14,922 

	 
	- Sân bê tông láng xi măng
	m2
	                234 
	               157,000 
	                     36,738,000 
	                    1,654 

	4
	Bồi thường về mồ mả
	Ngôi
	10
	5765000
	                     57,650,000 
	                   2,595 

	5
	Bồi thường về cây cối hoa màu
	 
	 
	 
	                     85,800,000 
	                   3,862 

	 
	- Cây ăn quả
	Cây
	                 215 
	               360,000 
	                     77,400,000 
	                    3,484 

	 
	- Cây lấy gỗ
	Cây
	                 100 
	                 84,000 
	                       8,400,000 
	                       378 

	6
	Hỗ trợ di chuyển
	Hộ
	                    5 
	          10,000,000 
	                     50,000,000 
	                   2,251 

	7
	Hỗ trợ thuê nhà
	Tháng/hộ
	                  40 
	            2,000,000 
	                     80,000,000 
	                   3,601 

	8
	Hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương
	Hộ
	2
	 
	                       9,000,000 
	                      405 

	 
	- Hộ nghèo
	Hộ
	1
	            6,000,000 
	                       6,000,000 
	                       270 

	 
	- Hộ gia đình chính sách, già neo đơn
	Hộ
	1
	            3,000,000 
	                       3,000,000 
	                       135 

	9
	Thưởng tiến độ
	Hộ
	12
	            3,000,000 
	                     36,000,000 
	                    1,621 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng trường Mầm non xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
	 
	 
	 
	                1,298,212,000 
	             58,441.16 

	1
	Bồi thường về đất nông nghiệp
	m2
	           10,803 
	                 58,000 
	                   626,574,000 
	             28,206.27 

	2
	Bồi thường về hoa màu
	 
	 
	 
	                     27,445,000 
	               1,235.48 

	 
	- Ngô
	m2
	              3,498 
	                   5,000 
	                     17,490,000 
	                  787.34 

	 
	- Hoa Láng
	m2
	905
	                 11,000 
	                       9,955,000 
	                  448.14 

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống
	m2
	             4,803 
	                 15,000 
	                     72,045,000 
	               3,243.22 

	4
	Hỗ trợ đào tạo nghề
	m2
	             4,803 
	               116,000 
	                   557,148,000 
	             25,080.94 

	5
	Hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương
	Hộ
	4
	 
	                     15,000,000 
	                  675.25 

	 
	- Hộ nghèo
	Hộ
	1
	            6,000,000 
	                       6,000,000 
	                  270.10 

	 
	- Hộ gia đình chính sách, già neo đơn
	Hộ
	3
	            3,000,000 
	                       9,000,000 
	                  405.15 

	6
	Thưởng tiến độ
	Hộ
	22
	            3,000,000 
	                     66,000,000 
	                    2,971 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Xây dựng hồ Lam Hạ 01
	 
	 
	 
	              22,994,141,000 
	            1,035,119 

	1
	Bồi thường về đất 
	 
	 
	 
	              15,109,960,000 
	               680,200 

	 
	 - Đất ở trong khu dân cư
	m2
	             1,057 
	            2,000,000 
	                2,114,000,000 
	                  95,165 

	 
	 - Đất ở mặt đường Nguyễn Chí Thanh
	 
	             2,756 
	            4,500,000 
	              12,402,000,000 
	                558,297 

	 
	 - Đất nông nghiệp
	m2
	             9,745 
	                 58,000 
	                   565,210,000 
	                  25,444 

	 
	 - Đất NTTS
	m2
	                575 
	                 50,000 
	                     28,750,000 
	                    1,294 

	2
	Bồi thường về nhà cửa
	 
	 
	 
	                4,182,211,000 
	               188,269 

	 
	- Nhà kiên cố
	m2
	                587 
	            4,673,000 
	                2,743,051,000 
	                123,483 

	 
	- Nhà bán kiên cố
	m2
	                536 
	            2,685,000 
	                1,439,160,000 
	                  64,786 

	3
	Bồi thường về vật kiến trúc
	 
	 
	 
	                1,436,455,000 
	                 64,664 

	 
	- Bờ tường kè đá
	m2
	                715 
	            1,105,000 
	                   790,075,000 
	                  35,567 

	 
	- Bờ tường gạch
	m2
	                648 
	               762,000 
	                   493,776,000 
	                  22,228 

	 
	- Sân bê tông láng xi măng
	m2
	                972 
	               157,000 
	                   152,604,000 
	                    6,870 

	4
	Bồi thường về cây cối hoa màu
	 
	 
	 
	                   418,920,000 
	                 18,858 

	 
	- Cây ăn quả
	Cây
	              1,082 
	               360,000 
	                   389,520,000 
	                  17,535 

	 
	- Cây lấy gỗ
	Cây
	                 350 
	                 84,000 
	                     29,400,000 
	                    1,323 

	5
	Hỗ trợ di chuyển
	Hộ
	                  21 
	          10,000,000 
	                   210,000,000 
	                   9,453 

	6
	Hỗ trợ thuê nhà
	Tháng/hộ
	                168 
	            2,000,000 
	                   336,000,000 
	                 15,126 

	7
	Hỗ trợ ổn định đời sống
	m2
	             9,745 
	                 15,000 
	                   146,175,000 
	                   6,580 

	8
	Hỗ trợ đào tạo nghề
	m2
	             9,745 
	               116,000 
	                1,130,420,000 
	                 50,888 

	9
	Hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương
	Hộ
	5
	 
	                     24,000,000 
	                   1,080 

	 
	- Hộ nghèo
	Hộ
	3
	            6,000,000 
	                     18,000,000 
	                       810 

	 
	- Hộ gia đình chính sách, già neo đơn
	Hộ
	2
	            3,000,000 
	                       6,000,000 
	                       270 

	10
	Thưởng tiến độ
	Hộ
	56
	            3,000,000 
	                   168,000,000 
	                    7,563 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
	 
	 
	 
	              33,936,987,000 
	            1,527,730 

	1
	Bồi thường về đất 
	 
	 
	 
	              25,757,752,000 
	            1,159,528 

	 
	 - Đất ở:
	 
	 
	 
	              12,402,000,000 
	                558,297 

	 
	Đoạn qua Phường Liêm Chính
	m2
	             2,755 
	            1,500,000 
	                4,132,500,000 
	                186,031 

	 
	Đoạn qua Xã Liêm Tuyền
	m2
	             5,513 
	            1,500,000 
	                8,269,500,000 
	                372,265 

	 
	 - Đất nông nghiệp
	m2
	           16,444 
	                 58,000 
	                   953,752,000 
	                  42,935 

	2
	Bồi thường về nhà cửa
	 
	 
	 
	                3,237,910,000 
	               145,760 

	 
	- Nhà kiên cố
	m2
	                284 
	            3,365,000 
	                   955,660,000 
	                  43,021 

	 
	- Nhà bán kiên cố
	m2
	                850 
	            2,685,000 
	                2,282,250,000 
	                102,739 

	3
	Bồi thường về vật kiến trúc
	 
	 
	 
	                1,206,456,000 
	                 54,311 

	 
	- Bờ tường kè đá
	m2
	                281 
	            1,105,000 
	                   310,505,000 
	                  13,978 

	 
	- Chuồng trại chăn nuôi
	m2
	             1,001 
	               705,000 
	                   705,705,000 
	                  31,768 

	 
	- Bờ tường gạch
	m2
	                570 
	               762,000 
	                   434,340,000 
	                  19,553 

	 
	- Sân bê tông
	m2
	                423 
	               157,000 
	                     66,411,000 
	                    2,990 

	4
	Bồi thường về cây cối hoa màu
	 
	 
	 
	                1,071,705,000 
	                 48,245 

	 
	- Cây ăn quả: Nhãn, sấu
	Cây
	              1,986 
	               360,000 
	                   714,960,000 
	                  32,185 

	 
	- Cây lấy gỗ các loại
	Cây
	                 432 
	                 96,000 
	                     41,472,000 
	                    1,867 

	 
	- Cây tre
	Cây
	            15,013 
	                 21,000 
	                   315,273,000 
	                  14,193 

	 
	- Ngô
	m2
	              1,022 
	                   5,000 
	                       5,110,000 
	                  230.04 

	5
	Hỗ trợ di chuyển
	Hộ
	                  11 
	          10,000,000 
	                   110,000,000 
	                   4,952 

	6
	Hỗ trợ thuê nhà
	Tháng/hộ
	                168 
	            2,000,000 
	                   336,000,000 
	                 15,126 

	7
	Hỗ trợ ổn định đời sống
	m2
	           16,444 
	                 15,000 
	                   246,660,000 
	                 11,104 

	8
	Hỗ trợ đào tạo nghề
	m2
	           16,444 
	               116,000 
	                1,907,504,000 
	                 85,869 

	9
	Hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương
	Hộ
	16
	 
	                     63,000,000 
	                   2,836 

	 
	- Hộ nghèo
	Hộ
	5
	            6,000,000 
	                     30,000,000 
	                    1,350 

	 
	- Hộ gia đình chính sách, già neo đơn, phụ nữ làm chủ hộ
	Hộ
	11
	            3,000,000 
	                     33,000,000 
	                    1,486 

	10
	Thưởng tiến độ
	Hộ
	88
	            3,000,000 
	                   264,000,000 
	                  11,884 

	V
	Nâng cấp mở rộng đường Trần Hưng Đạo
	 
	 
	 
	              45,105,952,000 
	            2,030,519 

	1
	Bồi thường về đất 
	 
	 
	 
	              32,129,996,000 
	            1,446,385 

	 
	 - Đất ở
	m2
	             5,809 
	            5,500,000 
	              31,949,500,000 
	             1,438,260 

	 
	 - Đất nông nghiệp
	m2
	             3,112 
	                 58,000 
	                   180,496,000 
	                    8,125 

	 
	- Đất NTTS
	m2
	             2,100 
	                 50,000 
	                   105,000,000 
	                    4,727 

	2
	Bồi thường về nhà cửa
	 
	 
	 
	              11,055,424,000 
	               497,678 

	 
	- Nhà kiên cố
	m2
	             1,358 
	            4,673,000 
	                6,345,934,000 
	                285,673 

	 
	- Nhà bán kiên cố
	m2
	             1,754 
	            2,685,000 
	                4,709,490,000 
	                212,005 

	 
	- Nhà tạm
	m2
	                267 
	            2,430,000 
	                   648,810,000 
	                  29,207 

	3
	Bồi thường về vật kiến trúc
	 
	 
	 
	                   487,327,000 
	                 21,938 

	 
	- Chuồng trại chăn nuôi
	m2
	                335 
	               705,000 
	                   236,175,000 
	                  10,632 

	 
	- Bờ tường gạch
	m2
	                241 
	               762,000 
	                   183,642,000 
	                    8,267 

	 
	- Sân bê tông
	m2
	                430 
	               157,000 
	                     67,510,000 
	                    3,039 

	4
	Bồi thường về vật kiến trúc khác
	 
	 
	 
	                   197,876,000 
	                    8,908 

	 
	Cột điện
	Cái
	                  24 
	            5,000,000 
	                   120,000,000 
	                    5,402 

	 
	Bôi thường bổ sung cho 18 hộ ở khu TĐC Liêm Chính
	 
	 
	 
	                     77,876,000 
	                    3,506 

	5
	Bồi thường về cây cối hoa màu
	 
	 
	 
	                   222,657,000 
	                 10,023 

	 
	- Cây ăn quả: Nhãn, sấu
	Cây
	                 168 
	               360,000 
	                     60,480,000 
	                    2,723 

	 
	- Cây ăn quả: Chuối
	Bụi
	                 353 
	               120,000 
	                     42,360,000 
	               1,906.91 

	 
	- Cây lấy gỗ các loại
	Cây
	                 120 
	                 96,000 
	                     11,520,000 
	                       519 

	 
	- Cây tre
	Cây
	              5,157 
	                 21,000 
	                   108,297,000 
	                    4,875 

	6
	Hỗ trợ di chuyển
	Hộ
	                  16 
	          10,000,000 
	                   160,000,000 
	                   7,203 

	7
	Hỗ trợ thuê nhà
	Tháng/hộ
	                128 
	            2,000,000 
	                   256,000,000 
	                 11,524 

	8
	Hỗ trợ ổn định đời sống
	m2
	             3,112 
	                 15,000 
	                     46,680,000 
	                   2,101 

	9
	Hỗ trợ đào tạo nghề
	m2
	             3,112 
	               116,000 
	                   360,992,000 
	                 16,251 

	10
	Hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương
	Hộ
	8
	 
	                     33,000,000 
	                   1,486 

	 
	- Hộ nghèo
	Hộ
	3
	            6,000,000 
	                     18,000,000 
	                       810 

	 
	- Hộ gia đình chính sách, già neo đơn, phụ nữ làm chủ hộ
	Hộ
	5
	            3,000,000 
	                     15,000,000 
	                       675 

	11
	Thưởng tiến độ
	Hộ
	52
	            3,000,000 
	                   156,000,000 
	                    7,023 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Giám sát độc lập = 1% (I+II+III+IV+V)
	 
	 
	 
	                1,122,494,200 
	                  50,531 

	VII
	Chi phí quản lý = 2% (I+II+III+IV+V)
	 
	 
	 
	                2,244,988,400 
	                101,062 

	VIII
	Tổng cộng: I+II+III+IV+V+VI+VII
	 
	 
	 
	            115,616,902,600 
	             5,204,686 

	IX
	Dự phòng chi phí (10% tổng)
	 
	 
	 
	              11,561,690,260 
	                520,469 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	            127,178,592,860 
	             5,725,155 


242. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án là 127.178.592.860 VNĐ, (tương ứng 5.725.155 USD). 
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Sàng lọc các dự án liên quan

BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB CỦA KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LIÊM CHÍNH
I. Tổng quan

Liêm Chính là một phường nằm ở phía Đông Nam của thành phố Phủ Lý. Phường Liêm Chính được thành lập năm 2013 trên cơ sở xã Liêm Chính Liêm với nhiều dự án lớn đi qua trên địa bàn như Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường vành đai nhánh 1 (42 m), dự án bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai...

Do quy mô thực hiện các dự án trên, phần diện tích đất khu dân cư và nông nghiệp trên địa bàn bị chia cắt và cô lập, một hộ dân có thể có liên quan đến nhiều dự án (đất khu dân cư, đất nông nghiệp, tài sản trên đất, …). 

Theo quy hoạch chi tiết của thành phố Phủ Lý đã được phê duyệt tháng 10/2009 và nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác đầu tư xây dựng, cũng như đánh giá toàn bộ quy mô đất còn lại của các thôn trong xã, UBND tỉnh Hà Nam đã thống nhất chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã Liêm Chính, xã Lam Hạ và phường Quang Trung, phục vụ công tác đầu tư xây dựng, đồng thời thống nhất quản lý diện tích đất nông nghiệp trên toàn địa bàn cũng như thuận tiện trong việc giao trả đất dịch vụ cho các hộ dân.
Hiện nay có nhiều dự án đã được đầu tư và đang được đầu tư tại thành phố Phủ Lý trong những năm gần đây. Kết quả sàng lọc cho thấy có một dự án liên quan, đó là khu tái định cư tại thôn Mễ Thượng, phường Liêm Chính, cung cấp các lô đất cho những hộ phải di dời. Chính vì vậy cần phải đánh giá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của những dự án có liên quan. Mục tiêu của việc đánh giá các dự án có liên quan nhằm đánh giá, xem xét việc thực hiện bồi thường hỗ trợ cho các hộ BAH bởi dự án từ năm 2005 có được thực hiện theo đúng chính sách của chính phủ Việt Nam hay không ?; Việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ BAH trong năm 2016 có được thực hiện theo đúng chính sách của dự án và OP4.12 của WB hay không?
II..Mức độ ảnh hưởng thu hồi đất

Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý nằm trên địa bàn thôn Mễ Thượng của phường Liêm Chính. Khu TĐC với quy mô 77 lô, mỗi lô có diện tích trung bình từ 70-80 m2; đơn giá thu tiền đất TĐC dự kiến là 3,3 triệu đến 4,5 triệu/m2. Khu TĐC này đã GPMB từ năm 2005 (do nằm ở một dự án khác), sau đó đến năm 2011 được chuyển sang quỹ đất TĐC và đấu giá do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý.  
Theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đã được phê duyệt tháng 09 năm 2005, tổng số hộ BAH bởi dự án là 37 hộ, trong đó có 34 hộ BAH về đất (34 hộ BAH về đất nông nghiệp và 4 hộ BAH về đất ở)
  và 3 hộ BAH về hoa màu do canh tác trên diện tích đất của UBND xã quản lý. Tuy nhiên, tháng 6 năm 2016, UBND thành phố đã ra quyết định về việc phê duyệt phương án bồi hường về đất và tài sản trên đất cho 18 hộ gia đình BAH bởi dự án (trong đó có 1 hộ BAH về đất ở  và 17 hộ BAH về vật kiến trúc và cây cối trên diện tích đất tôn tạo, đất không hợp pháp nhưng nằm cùng thửa đất có đất ở hợp pháp). Do vậy, tổng số hộ BAH bởi dự án là 55 hộ, trong đó có 35 hộ BAH vĩnh viễn về đất (34 hộ BAH về đất nông nghiệp và 5 hộ BAH về đất ở)
 và 20 hộ BAH về tài sản trên đất.
Các ảnh hưởng của dự án được tóm tắt tại bảng dưới đây:
Bảng 1: Tổng hợp phạm vi tác động

	Hạng mục
	Đơn vị 
	Phạm vi ảnh hưởng

	1. Hộ bị ảnh hưởng (Hộ):
	Hộ
	55

	Thành viên hộ BAH
	Người
	231

	Trong đó
	 
	 

	+ Hộ bị ảnh hưởng đất ở
	Hộ
	5

	     Hộ mất một phần công trình
	Hộ
	5

	    Hộ bị ảnh hưởng toàn bộ nhà chính (hộ di dời)
	Hộ
	0

	+ Hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp
	Hộ
	34

	+ Đất khác bị ảnh hưởng (Quản lý bởi UBND Phường/xã)
	Tổ chức.
	1

	2. Diện tích bị ảnh hưởng
	 M2
	13.477,1

	Trong đó:
	 
	 

	+ Đất thổ cư
	m2
	319,5

	+ Đất nông nghiệp
	m2
	8.569,6

	+ Đất khác (Đất công cộng)
	 m2
	4.588

	+ Diện tích nhà tạm bị ảnh hưởng
	m2
	25,6

	3. Hộ tái định cư
	Hộ
	0

	4. Số hộ BAH về vật kiến trúc
	Hộ
	16

	4. Hộ BAH về cây cối, hoa màu
	Hộ
	55

	5. Hộ bị ảnh hưởng từ 20% trở lên tổng diện tích đất nông nhiệp (Hộ dễ bị tổn thương bị mất từ 10%  trở lên tổng diện tích đất nông nghiệp).
	Hộ
	0

	6. Hộ bị ảnh hưởng kinh doanh
	Hộ
	0

	7. Hộ dễ bị tổn thương
	Hộ
	0


(Ghi chú: Một số hộ bị mất hơn một loại đất, do đó tổng số theo từng loại đất sẽ lớn hơn tổng số hộ bị ảnh hưởng thực tế.)

Ảnh hưởng thu hồi đất 

Tổng diện tích đất bị thu hồi năm 2005 và 2016 là 13.477,1m2, trong đó:

8.569,6m2 đất nông  nghiệp, 319,5m2 đất ở và 4.588m2 đất công do UND phường Liêm Chính quản lý. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 55 hộ;













Trong tổng số 5 hộ BAH về đất ở, các hộ này bị ảnh hưởng nhẹ vè đất. Không có hộ nào phải di dời hoặc tái định cư.

Trong tổng số 34 hộ BAH về đất nông nghiệp, không có hộ nào bị ảnh hưởng từ 20% trở lên diện tích đất nông nhiệp. Không có hộ dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng.
Ảnh hưởng về công trình vật kiến trúc

Có 16 hộ BAH về công trình, vật kiến trúc. Trong đó có 5 hộ BAH về đất ở có công trình vật kiến trúc BAH và 11 hộ có công trình vật kiến trúc xây dựng diện tích đất tôn tạo, đất không hợp pháp (đất này do UBND phường quản lý).  

Trong tổng số 5 hộ BAH về đất ở, có 1 hộ BAH về nhà ở, tuy nhiên đây chỉ là nhà tạm bợ, nhà ở bán mái lợp tấm Pro xi măng. Các hộ chỉ BAH một phần về công trình vật kiến trúc, bao gồm: 173,8 m2 tường bờ rào và 129 m2 sân láng si măng, 41 m2 chuồng trại chăn nuôi. Ngoài ra còn có một số công trình vật kiến trúc khác bị BAH như: ống cống thoát nước, giếng, trụ cổng xây bằng gạch, hàng rào lưới B40....
Ảnh hưởng về cây cối hoa màu

Theo kết quả tổng hợp từ các phương án bồi thường hỗ chợ cho các hộ BAH, có 341 cây ăn quả các loại (sấu, nhãn, bưởi, chuối...); 112 cây lấy gỗ các loại BAH, ngoài ra có khoảng 10.003 m2 hoa màu (lúa, rau ) bị ảnh hưởng bởi dự án. Tổng số hộ BAH về cây cối hoa màu là 55 hộ.

III. Phương án bồi thường:


· Phương án bồi thường năm 2005:
Đối với 32 hộ đã nhận tiền bồi thường từ năm 2005, trong đó 4 hộ bị ảnh hưởng về đất ở, 29 hộ bị ảnh hưởng về đất nông nghiệp và 3 hộ bị ảnh hưởng hoa màu và đất công)
.

Tổng diện tích đất bị thu hồi năm 2005 là 10.850,1m2 (chiếm khoảng 80,5% tổng diện tích dự án), 
bao gồm 6.953,6 m2 đất nông nghiệp, 314,5 m2 đất khu dân cư và 3.582 m2 đất công ích do UBND phường quản lý.
Phương án bồi thường GPMB cho 37 hộ BAH về đất ở, đất nông nghiệp, và cây cối hoa màu đã được Hội đồng BT GPMB thành phố thẩm định và UBND thành phố Phủ Lý phê duyệt theo Quyết định số 496/QĐ – UB ngày 12/9/2005, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 502.342.932 đồng. Đơn giá bồi thường đất, tài sản vật kiến trúc và cây cối hoa màu trên đất; đơn giá hỗ trợ được áp dụng là đơn giá do UBND tỉnh Hà Nam ban hành năm 2004 và được người dân chấp thuận. Sau khi phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ BAH được phê duyệt, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố đã phối hợp với chủ đầu tư (Công ty TNHH Minh Khôi) đã tổ chức chi trả được 32/37 hộ BAH (trong đó có 29 hộ BAH về đất và 3 hộ BAH về hoa màu). Còn 5 hộ BAH về đất nông nghiệp (với diện tích BAH 1.616 m2) tại thời điểm chi trả tiền năm 2005 bên phía Chủ đầu tư chưa bố trí kịp kinh phí để chi trả.
· Phương án bồi thường năm 2016:
Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 23 hộ, gồm 5 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, 1 hộ bị thu hồi đất khu dân cư và 17 hộ bị ảnh hưởng vật kiến trúc và hoa màu trên đất bất hợp pháp nhưng có vị trí trên cùng lô đất hợp pháp.
Tổng diện tích đất đã thu hồi năm 2016 là 2.627 m2, gồm 1.616 m2 đất nông nghiệp, 5 m2 đất khu dân cư và 1.006 m2 đất công ích do UBND phường Liêm Chính quản lý.
Đến thời điểm tháng 04/2014 dự án mới tiếp tục triển khai tiếp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, do thời gian đã quá lâu nên UBND thành phố Phủ Lý đã chấp thuận Tờ trình số 555/TTr – Hội đồng BTGPMB ngày 12/12/2014 về việc điều chỉnh phương án bồi thường cho các hộ BAH đất nông nghiệp chưa được bồi thường năm 2005 theo luật đất đai 2013. Tháng 04/2016, UBND thành phố Phủ Lý đã ra quyết định 1079/QĐ - UBND ngày 29/4/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường điều chỉnh bổ sung, hỗ trợ đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên thành phố Phủ Lý  cho 5 hộ gia đình BAH về đất nông nghiệp chưa được bồi thường năm 2005 với tổng kinh phí là 265.093.830 đồng.

Ngày 21 tháng 06 năm 2016, UBND TP cũng đã ban hành Quyết định 1571/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, nhà và VKT  cho 18 hộ gia đình BAH bởi dự án (trong đó có 1 hộ BAH về đất ở  và 17 hộ BAH về vật kiến trúc và cây cối trên diện tích đất tôn tạo, đất không hợp pháp nhưng nằm cùng thửa đất có đất ở hợp pháp) với tổng số tiền bồi thường là 100.299.164 đồng.
IV. Công tác chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng:

Tính đến tháng 06/2016, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. TTPTQĐ đã ký hợp đồng thi công hạ tầng kỹ thuật công trình vào 18/8/2016, thời gian hoàn thành là Quý IV/2016, sẵn sàng bố trí TĐC cho các hộ dân từ tháng 12/2016

V. Kết quả khảo sát, đánh giá về công tác giải phóng mặt bằng

Trong quá trình khảo sát đánh giá về mức độ hài lòng về các chính sách của dự án đã được thực hiện cũng như khả năng phục hồi sinh kế của các hộ BAH do thu hồi đất để Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý, đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát 18 hộ (chiếm 33%) trong tổng số 55 hộ BAH thu hồi đất trên địa bàn thôn Mễ Thượng của phường Liêm Chính. Trong số 18 hộ bị ảnh hưởng được khảo sát, có 5 hộ bị ảnh hưởng về đất ở; 10 hộ bị ảnh hưởng về đất nông nghiệp và 3 hộ BAH về cây cối, vật kiến trúc. Các thông tin chi tiết về các hộ BAH cũng như về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý được trình bày cụ thể dưới đây:  
· Đặc điểm về nhân khẩu

Trong tổng số 18 hộ được khảo sát, không có hộ nào là người DTTS với số nhân khẩu trung bình 4,2 người/hộ. Số lao động chính trung bình của hộ ở mức 2,1 người. Bảng dưới đây mô tả chi tiết về đặc điểm các hộ BAH được khảo sát: 

Bảng 1 :  Đặc điểm nhân khẩu các hộ khảo sát

	Thôn/xóm
	Số hộ
	Số khẩu
	Người dân tộc thiểu số (%)
	Tổng nhân khẩu trung bình/hộ
	Số lao động chính trung bình/hộ

	Mễ Thượng
	18
	76
	0
	4,2
	2,1


· Trình độ học vấn

Nhìn chung trong khu vực dự án, các hộ BAH có trình độ học vấn tương đối cao, không có hộ nào không biết chữ. Trình độ học vấn của các hộ được khảo sát được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 2:  Trình độ học vấn của các hộ khảo sát

	Thôn/xóm
	Mù chữ
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	Cao đẳng - Đại học
	Tổng

	Mễ Thượng
	0
	2
	4
	8
	4
	18

	Tổng 
	0
	2
	4
	8
	4
	18

	Tỷ lệ %
	0%
	11,2%
	22,2%
	44,4%
	22,2%
	100%


· Nghề nghiệp của các hộ BAH.

Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 18 hộ được khảo sát, số hộ là nông dân chiếm tỷ lệ nhỏ nhất chỉ có 5,6%; số hộ làm nghề kinh doanh buôn bán chiếm tỷ lệ cao nhất với 61,1%; cán bộ/công nhân viên chức chiếm 16,7%, các ngành nghề khác chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Tỷ lệ nghề nghiệp của các hộ BAH được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 3:  Nghề nghiệp của các hộ khảo sát

	Nghề nghiệp chính của chủ hộ
	Số hộ
	Tỷ lệ

	Nông nghiệp
	1
	5,6%

	Buôn bán/dịch vụ
	11
	61,1%

	Làm thuê
	2
	11,1%

	Cán bộ công chức
	3
	16,7%

	Ngành nghề khác
	1
	5,6%

	Tổng
	18
	100%


· Phổ biến thông tin

Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi cũng cho thấy, trong tổng số 18 hộ được khảo sát bằng bảng hỏi có hơn 18 hộ trả lời rằng họ đã được phổ biến thông tin về dự án (phương án đền bù, chính sách đền bù, thời gian thực hiện, quy mô của dự án...). Trong đó có 16 các hộ được biết đến thông tin về dự án qua các cuộc họp được tổ chức ở thôn; 2 hộ biết đến thông tin dự án qua cán bộ chính quyền địa phương.

· Kiểm đến thiệt hại chi tiết

Thông qua kết quả khảo sát hộ gia đình bị ảnh hưởng cho thấy đa số các hộ gia đình bị ảnh hưởng đều hài lòng với kết quả kiểm đếm thiệt hại chi tiết. Trong tổng số 18 hộ được khảo sát bằng bảng hỏi có 16 hộ cho rằng hoạt động kiếm đếm thiệt hại chi tiết được diễn ra công khai và minh bạch; 18 hộ trả lời kết quả kiểm đếm thiệt hại chi tiết chính xác và đầy đủ, biên bản kiểm đếm được ghi đầy đủ và chi tiết mức độ bị ảnh hưởng của của hộ gia đình.

· Đơn giá bồi thường hỗ trợ

Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng đối với đơn giá bồi thường hỗ trợ của dự án cho thấy, trong tổng số 18 hộ được khảo sát có 12 hộ cho biết họ thấy hài lòng với đơn giá bồi thường mà dự án đã chi trả, 6 hộ cho rằng đơn giá bồi thường như vậy là chấp nhận được. Theo Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, ngoài các khoản đền bù về đất, cây cối, hoa màu trên đất các hộ còn nhật được các khoản hỗ trợ khác như: hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ ổn định sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm việc làm... Do vậy 100% các hộ được hỏi không có thắc mắc về đơn giá bồi thường, hỗ trợ mà đều đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án.

· Đơn giá bồi thường cho 32 hộ năm 2005

Phương án GPMB phạm vi đất nông nghiệp và đất khu dân cư đã được thực hiện phê duyệt và chi trả từ năm 2005 theo cơ chế bồi thường, hỗ trợ của Pháp luật Việt Nam thời tại thời điểm đó. Trong đó có 4 hộ dân bị ảnh hưởng đất và tài sản khu dân cư nhưng không phải tháo dỡ nhà chính và di chuyển, 34 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp và 3 hộ ảnh hưởng hoa màu trên đất công ích. Cụ thể công tác chi trả như sau:

	Bị ảnh hưởng đất Khu dân cư
	Bị ảnh hưởng đất Nông nghiệp
	BAH hoa màu trên đất công ích

	Số hộ
	Số hộ đã nhận bồi thường
	Số hộ BAH
	Số hộ đã nhận bồi thường 2005
	Số hộ BAH
	Số hộ đã nhận bồi thường 2005

	4
	4
	34
	29
	3
	3


(Ghi chú: Một số hộ bị mất hơn một loại đất, do đó tổng số theo từng loại đất sẽ lớn hơn tổng số hộ bị ảnh hưởng thực tế.)

Tại thời điểm bồi thường, Chủ đầu tư dự án (là Công ty TNHH Minh Khôi) không bố trí được kinh phí để chi trả cho 5 hộ dân này.
Đối với 32 hộ dân đã nhận tiền bồi thường năm 2005: (gồm  4 hộ đất khu dân cư, 29 hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp và 3 hộ ảnh hưởng hoa màu trên đất công ích)
 : Các hộ đã được bồi thường theo đúng chính sách bồi thường của Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam tại thời điểm bồi thường. Mức độ ảnh hưởng sinh kế của các hộ là thấp và tác động không đáng kể đối với cuộc sống.
· Đơn giá bồi thường cho 23 hộ năm 2016

Đối với 5 hộ gia đình BAH về đất nông nghiệp chưa được bồi thường năm 2005, năm 2016 UBND thành phố Phủ Lý đã ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường điều chỉnh và chi trả tiền cho 5 hộ gia đình này. Theo phương án bồi thường hỗ trợ đã được phê duyệt, các hộ này được bồi thường 100% đối với diện tích đất và các phần tài sản trên đất bị ảnh hưởng theo đơn giá thay thế tại thời điểm bồi thường và có đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Phương án bồi thường này không có sự chênh lệch về phương thức tính toán và hoàn toàn phù hợp với Khung chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC đã được phê duyệt của dự án MCDP.
Đơn giá được áp dụng bồi thường cho các hộ dân là đơn giá thay thế được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt dựa trên khả năng sinh lợi của đất do không có giao dịch đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau:

- Bồi thường về đất: 58.000 đồng/m2;

- Hoa màu 1 vụ trên đất trồng lúa: 9.000 đ/m2 (Tương đương với thu hoạch 400 kg thóc/360 m2 đất ruộng và đơn giá thóc là 8.100 đ/kg).
- Hỗ trợ ổn định đời sống: 15.000 đ/m2;

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm: 116.000 đ/m2.
- Đối với 18 hộ được bồi thường vào tháng 6/2016: phương án bồi thường bổ sung được phê duyệt tháng 6/2016, chủ yếu là chỉnh trang quy hoạch rà soát những tài sản, hoa màu còn sót lại trong phạm vi đất do UBND phường quản lý. Phương án này có 1 hộ dân bị ảnh hưởng về đất nhưng diện tích rất nhỏ, chỉ có 5 m2 đất khu dân cư, 17 hộ còn lại BAH về tài sản, cây cối dọc theo bờ mương như lối chắn đất, lối đi được đổ bê tông đá mạt, một số loại cây cối được trồng dọc lối đi. Không có hộ dân nào phải di chuyển hoặc ảnh hưởng đến công trình kiến trúc lớn như nhà cửa, bếp ... Các tài sản này được hỗ trợ thu dọn với chi phí từ 40-60% giá trị bồi thường. Phương án bồi thường này có sự chênh lệch về phương thức tính toán so với Khung chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC của dự án MCDP.
+  Bồi thường về đất: theo đơn giá thay thế được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với khung chính sách TĐC của dự án MCDP và OP 4.12 của NHTG;

+  Bồi thường tài sản trên đất: Do là tài sản trên đất công ích, nên các hộ này chỉ được hỗ trợ kinh phí thu dọn bằng 40%-60% giá trị thay thế của tài sản.
Do vậy, UBND thành phố đã nhất trí rà soát lại phương án bồi thường GPMB được phê duyệt tại Quyết định 1571/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 và tiến hành bồi thường, hỗ trợ bổ sung về tài sản trên đất để các hộ dân trên có được mức hỗ trợ bằng 100% giá trị bồi thường. Qua tính toán sơ bộ, số kinh phí cần bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 18 hộ gia đình trên là 77.876.000 đồng để đảm bảo theo đúng mô tả tại mục 5.3.3 của Kế hoạch TĐC này và nguyên tắc đánh giá và phương án khắc phục đối với các dự án liên quan.

· Phục hồi cuộc sống:

Qua điều tra các hộ BAH, cũng như tham vấn với đại diện chính quyền phường Liêm Chính cho thấy nghề nghiệp chủ yếu của 55 hộ BAH tại thôn Mễ Thượng là buôn bán nhỏ, tiểu thủ công nghiệp và lao động tự do. Mặt khác mỗi hộ chỉ bị thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp và đất trồng cây hàng năm do đó việc thu hồi đất không ảnh hưởng nhiều đên sinh kế của các hộ gia đình. Bên cạnh đó, ngoài các khoản bồi thường về đất và các tài sản trên đất các hộ BAH đều nhận được các khoản hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm nên các hộ đều đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án.

· Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Qua thu thập thông tin từ các hộ dân cũng như từ chính quyền địa phương và cơ sở, không có ghi nhận nào về việc khiếu nại của các hộ dân về đơn giá bồi thường, phương án GPMB cũng như các thủ tục thực hiện; không phát hiện trường hợp tham ô, sai phạm ở các đơn vị có trách nhiệm thực hiện và phối hợp GPMB.

KẾT LUẬN
Như vậy, 55 hộ dân này tuy bị thu hồi đất khu dân cư và đất nông nghiệp cùng với tài sản trên đất, nhưng tác động không lớn tới sinh hoạt và sinh kế của các hộ dân. Các hộ dân bị ảnh hưởng đều nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc xây dựng Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý cũng như các dự án triển khai trên địa bàn thành phố. Do vậy mà các hộ đều đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án. Sau khi hoàn thành các dự án, nhân dân sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống trong khu vực đô thị phát triển hiện đại, hài hòa và thuận tiện. 
Kết quả đánh giá cho thấy công tác bồi thường năm 2005 đối với 32 hộ hoàn toàn phù hợp với quy định của chính phủ Việt Nam. Đất đã được thu hồi từ lâu (khoảng 80,5% tổng diện tích đất của khu tái định cư đã được chi trả bồi thường và được thu hồi năm 2005).
Do phần diện tích đất còn lại được thu hồi vào năm 2016 nên các bên đã nhất trí bồi thường theo Khung chính sách tái định cư/ Kế hoạch tái định cư của dự án. Do đó, thành phố cần rà soát lại phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung để đảm bảo tuân thủ theo Chính sách của NHTG OP 4.12 và Khung chính sách tái định cư/ Kế hoạch tái định cư của dự án thuộc dự án MCDP.


Phụ lục 2: Biên bản họp tham vấn cộng đồng
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Phụ lục 3:
 Mẫu phiếu điều tra kinh tế-xã hội
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n i )
1. 0O nhiéim khong kbi/ Khoi byi bin phida
2. RO nhidm nuée thii sinh hoat tir giéng nghm/mude sdng rach.
3. DRéc khong diroc thu gom, vir bira béi
4. ¥Ngap ting vé mim mua
5. KO nhiém do nude thii tdn dong
6. [10 nhidm tir nurde thai/kh thai tir céc co 56 sin xuft xung quanh
7
8
9.

CiTiéng dn qua mirc cho phép

. OKhéng o6 vin dé mbi truomg nio nhu trén.

. D Khiic (ghi 18).vo S
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- 54. Xin fmgﬂv\ mb ti chi tiét nguyén nhén chinh giy 6 nhibm mdi truimg n»u Ardr
Notoe. e Gowa V. Mm&anxw Sabnge

Lsx

55. Theo ong /bd) lim thé nio a8 khiie phyctinh trang & nhifm trén:

IX.GIAQ BUC VA SUC KHOE
56. Gis dinh dag/b c6 bao nhi
ré
57. L do khong dwye &én trrimg:
101 Trubmg qué xa
2 0. Khéng di khd nng cho con & hoe
3. Cén tré phy gitp gia dinh
4 Khic (ghi 13).
58. Gia dinh Ong/bi c6 tham gis ddng bio hibm y t6 khnng ?

tré trong 48 tudi di hee khong dwye dén traimg? ...

1B, €6 20. Khing
59. Trong? thiing vira qua gia dink c6 nguri bf bénh khong?
10 co 2B Khong
60. Néu cé, 12 binh gi:
10%.Cém, sb 40.Chén thuong
200. Pau diu 5 0. Tiéu chay
3 0. Thuong hén 600, Sb xust huyét
61. Nguyén nhin giy ra bénh dé:
1[.Do & nhi¥m méi tredmg. 47 Rudi mudi va cdn tring.
201.Do chd & chit chdi 501 Tiéu chay
310, An, ubng thiéu chit dinh dudng 60.Ly do khéc

62. Khi gia dinh 6ng /bd 6 ngudi ém, thuimg khim, chita bnh & di
4 7). Phong khim tw nhin

18, Bgnh vién tinh:

2[1Bénh vign khu vie: 5 1. Tw mua thube
3. Trem xé, phong khim cia phudmg 60).Khéc (ghi 10).......
63. Néu khong di khim, xin cho biét Iy do:
1D Xacosoyté 43, Chét hugng khim chita benh
20Khbng 66 thoi gian 5 01.Bénh Khong ning

318, Khong o6 tidn 6 0. Khic (ghi r0).
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64. Trong ki vire Ong/ba Gang sinh séng, cic co quan chire néng o6 b chife cic chién
dich tuyén trayén phong chéng bénh tit cho nguvi din hay khong ? (Néu 6 xin

Ong/bh tri Joi ciu 77)
18. ¢ 2.01 Khong

5. Céc chién dich fuyén truyén phong ching binh tit, chiim séc ske khée nao d& duye
b ehvirc tai dja phuong?

1%, Céo can bénh lay qua duéng tivh dyc

2%, Céc ol lign quen dén dudng hd hip

3%, Can bénh HIV/AIDS

4 ¥. Ké hogch hoa gia dinh

5. Cic chién dich phdng trénh béoh 18 khic......
66. Kivw vye gia dink dng /bidang & b cic noi gidi tri sau:

110 Cong vien 501, Intemet

201 Khu gidi trf ngodi tetd. 6. Hd boi

3 (. Rep chiéu phim 7. Céu lge b9 thé dyc thé thao
4 0. Karacke 811, Logi hinh khc.

67. Gia dinh c6 si Gyng che dich vu/logi hinh gii trf teén khing?
10.Co 2K Kh(mg

Néu khong sit dung, 4gi 5a07 o l(dasy ol A’m
X AN DE VE GIGL
68. Phin chng lao dng troug gia dinh Ong/ba nhw thé nao ?
[str [ Cang vige A - Phyntt  [Nemgi | Cabai
1. {Niuan x
‘ 2 [Quétden - - -
37| Cham séc con cal ) PR T
{4 | Dilm thué ” [ x
5.7 | Bubn bén nho, dich vy B
6| Tam cong an lwong. - P
69, Tham gia i hogt dgng cfng dbng
[STT Hogt Gong B - Nam giéi | Nit giol Cabal |
1. | Tham gia cac cudc hop cdng dong T «
3. Tham gia céc (6 chie t2i dia phuong »<

3. [ K (ghi 10).. 1 I

70. Trong gia dinh ai I nm. quyét djoh edc vin a8 sau

STT [ Cong Nom gioi [Noger | Cabai |
Iz Mua sam B - I
B, | Cho con céi di hoc ” i {

Ting 05 B fra inh o - ¥ 1L G gia dah, 2016 w1z
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STT | Cong viée T Nom gioi | Nugioi | Cahai |
3. Chuyén 451 ngh® nghiép/d lem T < = |
4| Vayvénnganhang | S

5. [ Dimg tén quyén s6 hira 6 B P i

Khac @), . - I

3. Ong/ ba cho biét, theo quan mém cita dng/bd, \ﬁn @k binh ding gidi c6 thé duge edi
thign nhi thye hign Dy & khong?

1.0 20, Khong

Néu ¢6, tgi a0}

XLNHU CAU CliA CONG BONG VA GIA PINH

72. Theo bng /b3, dia phwong ta hién dang gip khé khan gi trong cdc vin a& sau:

(chon 5 phomg an e tinnhdt):

- - Thugomric 811
- NKdvésinhchoho gia Ginh 911
Han ché tlnh trang ngip \ing 3.0 - Phong khim bgnh 100
Hg théng thodt nude 418 - Trubnghoc cdp 1,2 no
- Cung chp nude sych 50 - Nba trt/mflu gigo 12.0
- Diém vui choi gidi tri 60 - Dich vud thi, cho..) B3R
Ci tyo tinh trang sat 16k, kenh muong 7.0 - Khéo (ghir8).....

73. Theo dng/badia phuong nén um gi a€ c6 thé cii thidn cdc vin ad a6

XIL THU HOI BAT, BOI THUONG, HO TRO VA TAI BINH CU (DANH CHO
NHUNG HO €O BAT/TAI SAN BI ANH HUOGNG]

A. PHAN THONG KE TAI SAN (m(s)

Hang myc dy & s xeam. P fﬂ?

74, Dit b chiém dung

Logi dét gi bj anh hudng béi dy én?

Téng | Bjénh huéng n’) | St dung | Tinh Hign "
|7 S —— adtlin | pliply | trony
) | Tam dhutr | ciadht | SDadt
thoi Khi nio?
1 2 3
[ it ewpits |

1.2} Pitfi. L

1.3 | Dt vuon g | x

14 | it rimg/irdne cdy _| -

15| Ao mbi tomi( ] 1
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2. Tir thang OU/198! dén
15/12/1993
3- Sau 15/12/1993
Hiéntrgng 1-Chitéo 6-Lia3 vy
sEdyg 2 Kéihop &/ cira ling 7-Lha2ve
3-Chi lam cira hing KD 8 Lialvy
4-Noi SX / garage 9-Hos mdu
5-SD ofng Gdn 10- Rau

75. Vit kién trée
Chu tric CHINH bi énh buéng boi dy 4n?

inh budng

dit

2- Thué, mugn hoge sir dung tam
thi

3. Khing coquyén hop phip
réog cdy liu i gr
12- Nudi o, cf.

13- Nudi om thim canh
14-Két hop law/om

Khis (ghi cu

).

I or | Ngudi BAH o thué
Loaiclu | Téng DT 1 piayy cip nha n‘lj\‘?::é
| tric @) e nhd Tibnthué 1 | pao?
: | hang (VND)|
i 1 2 3 | 4 G 7 | 3
21 | | i
22 i
23 [ [
24 — L I .
Logi cu tric: 1-Chidé & 3- Cira hing. 5- Cong ddng
2- Gcira hang 4-Cong nghiép /mhikho 6 Khic
Cip nha: 1- Cépl 4- Cip4
2- Cép2 5-Nba tzm
3 Cip3
Higo trang sir dyng: 1- Chi tam ni & 5- Cong pghigp/budn bén, nha kho

2- Két hyp &/bubdn bin
3- Chi 4é budn bin

4- Cong dbng (truomg hoc,

vv)

Logi CONG TRINH PHU no bj anh hutng béi dy 4n?

6- Céu trite cho thué
7-Khéc: (Ghi cy thé):

[T Lopichasme

Phin bi inh huimg:
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ban dla | thé nae?

26|

270
28

29 | Jang Foro

20| oy

Vit kién tric

1- Miéi hi
2- Hiénhé b wromg sin gach
3- Kiosk budn bin.

| 6 Hangrao ¥

|7- Cing

{ 8- Céng théatmuce | 13- Bueme dién thoai, ADSL

11- Pong hd dign >

12- Dlng hb aute

4- Bép ftoilet/ nha tém riéng bigt | 9- Giéng mude 14- Duimg bng nute
5- Chubng nudi gia stc } 10- Mb ma 15- Khic:
VLXD ban diu: 1- Tre nita 4-Betong X
2Go S Tomsitthép . -
3-Gach x 6-Khic....... $ar. Php........
76. Ciy tréng bj inh huwimg
Nhim ciy 881 l!ynzf BAH _ Kieh etftudi
trong Sbheomg | m* Nim ‘Prrimg kinh (em)
! 1 2 |
3t | Nhem 1 15 i
32 | Nem2 |
33 |Nhom3 i
34 | Nnom4 20 Buc_ |
35 | Nboms L
3.6 | Nbomé 5 cag |
(37 [Nwm7 | eom oy |

‘Nhém 1 — Nhain, Dira, Xoai, Vi sita
Nhém 2 ~ Cam, quyt, budi, na, seri
Nhém 3 ~Oi, Didu, Tiéu, thanh long
'Nhém 4 — Du di, Chudi, Loai khéc

Nhoém 5 - Dita, Mia
Nh6m 6 — Bach dan, Xa o, Keo, Xc
Nhém 7 Tram, Tre, Logi khtic

g hoi Digu tra inh € - xa hgi Ho gia dinh,

076,

e
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B. PHUGNG AN BOI THUONG, HO TRQ VA TAI DINH CU'

77. Néu dit dai ca Ong/ba bj anh hung; Ong/ba mong mudn duge dén bl theo phuong dn
nio ?
1. B thubng bing dit doi dit
2. BAi thubng biing tién mit
3. B thuong va dit I3
4. Hinh thitc

78. Néu dién tich @t thé cw cdn lai khéng da & xdy dyng cdng trinh phu tro, Ong/bi mong
mudn dutge téi dinh e theo phong dn néo dudi day 7

Ty i chuyén dén manh dit knde ma gia dinh dang st hir

¥ én dén manh ddt méi ma giu dioh ty Tya chon/ty mua

Chuyén dén khu t4i dink o do dy dn xdy dyng néu drge @ nghi  x

Vin chua quyét dih

*

79, P& dim bio cude sbng nhu trude khi bi 4nh hudng thi Ong/ba mong mudn duge hd tr gi

1. H3 trg dao tzo khuyén néng 5. Hb tro trong vige tiép cin cic ngudn vay
tin dung
2. HA tro phit trién chiin mdi 6. Khong biét
x 3. Hb ty dio tgo nghé ngodi nghd ndng 7. Khéc, (vui long ghi 1),
nghiép

4. H3 trg gi6i thiéu vige lam
80. Ong/ba c6 iing h viéc trién khai thye hién Tiu dy dn teén dia bin thén/xom clia Ong/bd

hay khong ?
LCo x 2. Khong
Xis cdm om st hop téc ciia Ong /bt
Pidu tra vién Ngudi tri i
(K v ghi 3 ho tén) (K5 v ghi 3 ho t6n)
o< e
T g o Ve

o

Fan van ¢m7

iug b Diba 03 Kink 6 - x4 591 11 g din, 2016 1212






Phụ lục 4:
 Một số hình ảnh hiện trường
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	Hình 1: Tham vấn cộng đồng tại phường Lam Hạ
	Hình 2: Tham vấn cộng đồng tại phường Quang Trung
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	Hình 3: Tham vấn cộng đồng tại phường Liêm Tuyền
	Hình 4: Tham vấn cộng đồng tại xã Phù Vân
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� Sử dụng mẫu Bảng hỏi khảo sát kinh tế - xã hội cho Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý


�Theo QĐ Số: 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11 năm 2015, về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.


� Trong trường hợp số liệu điều tra, đánh giá và xác định các hộ bị ảnh hưởng không có khả năng phục hồi cuộc sống của họ theo các mục tiêu dự án, một nguồn kinh phí bổ sung cần được thành lập để tiếp tục hỗ trợ cho các hộ. Các báo cáo giám sát độc lập bổ sung sẽ được gửi đến Ban QLDA, đồng thời được gửi tới Ngân hàng Thế giới để tiếp tục theo dõi và đánh giá. Mặt khác, khi dự án còn chưa hoàn thành., Giám sát của NHTG sẽ tiếp tục cho đến khi xác định rằng các biện pháp tái định cư được nêu trong các hồ sơ về tái định cư có liên quan đã được triển khai thực hiện. Sau khi hoàn thành dự án, Báo cáo hoàn thành thực hiện (ICR) sẽ đánh giá việc đạt được các mục tiêu của công tác tái định cư, bài học cho các hoạt động trong tương lai và tóm tắt các kết quả đánh giá của Ban quản lý dự án được đề cập đến trong 4,12 OP, đoạn. 24,12. Nếu đánh giá cho thấy rằng các mục tiêu của công tác tái định cư chưa thực hiện được, ICR sẽ đánh giá các biện pháp tái định cư phù hợp và có thể đề nghị hoạt động phụ trợ, bao gồm cả giám sát liên tục của Ngân hàng. Các điều kiện đánh giá kết quả của ICR để đạt được mục tiêu tái định cư dựa trên 1 cuộc khảo sát kinh tế xã hội của người dân bị ảnh hưởng được thực hiện tại thời điểm hoàn thành dự án (hoặc hoàn thành hạng mục) như hậu đánh giá, và sẽ đưa vào như là kết quả chính thức về tác động của dự án đến đời sống của người bị ảnh hưởng.


� Có 4 hộ gia đình BAH về cả đất ở và đất nông nghiệp, do đó tổng số theo từng loại đất sẽ lớn hơn tổng số hộ bị ảnh hưởng thực tế. 


� Có 4 hộ gia đình BAH về cả đất ở và đất nông nghiệp, do đó tổng số theo từng loại đất sẽ lớn hơn tổng số hộ bị ảnh hưởng thực tế.


� Có 4 hộ bị ảnh hưởng cả đất ở và đất nông nghiệp, do đó, tổng số hộ bị ảnh hưởng theo từng loại đất có thể lớn hơn số hộ bị ảnh hưởng thực tế.


� Có 4 hộ gia đình BAH về cả đất ở và đất nông nghiệp, do đó tổng số theo từng loại đất sẽ lớn hơn tổng số hộ bị ảnh hưởng thực tế. 
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